Phần thứ ba.

PHẦN KIẾN THỨC TỰ CHỌN NÂNG CAO
MÔN TOÁN
I. MỤC TIÊU
Học xong phần kiến thức tự chọn nâng cao môn Toán của chương trình GDTX cấp THPT, học viên cần đạt được các yêu cầu sau:
1. Về kiến thức

- Hiểu sâu sắc hơn các kiến thức cơ bản trong chương trình môn Toán GDTX cấp THPT.
- Bổ sung được một số kiến thức Toán trong các chủ đề tự chọn mà phần bắt buộc của chương trình môn Toán GDTX cấp THPT chưa đề cập. 
2. Về kỹ năng

Củng cố được một số kỹ năng đã có và có thêm một số kỹ năng mới sau khi học một số nội dung ở các chủ đề tự chọn.
3. Về thái độ

Có ý thức tự học, hứng thú, tự tin, trung thực và cần cù vượt khó trong học tập. Có đức tính cẩn thận, chính xác, kỷ luật, sáng tạo trong học tập môn Toán. 
II. NỘI DUNG
LỚP 10
1 tiết/tuần x 32 tuần = 32 tiết
1. Hàm số và đồ thị (3 tiết)

- Ôn tập hàm số và đồ thị của hàm số.
- Phép tịnh tiến đồ thị song song với trục toạ độ.
- Hàm số bậc nhất và bậc hai. Đồ thị hàm số y = |ax + b| (a ( 0)
2. Bất đẳng thức (2 tiết)

- Bất đẳng thức về giá trị tuyệt đối.
- Bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân (bất đẳng thức Cô-si).
3. Phương trình và hệ phương trình (4 tiết)

- Giải và biện luận phương trình bậc nhất một ẩn.
- Định lý Vi-et và ứng dụng.
- Phương trình quy về bậc nhất và bậc hai.
- Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, ba ẩn.
4. Bất phương trình (4 tiết)

- Dấu của nhị thức bậc nhất, bất phương trình bậc nhất.
- Dấu của tam thức bậc hai, bất phương trình bậc hai.
- Bất phương trình quy về bậc nhất hoặc bậc hai.
5. Công thức lượng giác (7 tiết)

- Các công thức cơ bản.
- Giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt.
- Công thức cộng, công thức nhân đôi.
- Công thức biến đổi tổng thành tích và tích thành tổng.
6. Vectơ và các phép tính vectơ (4 tiết)

Vectơ và các phép toán vectơ. Phân tích một vectơ theo hai vectơ không cùng phương.
- Tích vô hướng. Công thức hình chiếu.
- Toạ độ của điểm và vectơ trên mặt phẳng.
7. Giải tam giác (4 tiết)

- Các hệ thức lượng trong tam giác: Định lý cosin, định lý sin, công thức đường trung tuyến.
- Diện tích của tam giác.
- Khái niệm phương tích của một điểm đối với đường tròn.
8. Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng (4 tiết)

- Phương trình đường thẳng.
- Phương trình đường tròn.
- Phương trình chính tắc của elip.
- Hypebol. Parabol. Elíp.
LỚP 11
1 tiết/tuần x 32 tuần = 32 tiết
1. Phương trình lượng giác (4 tiết)

- Phương trình thuần nhất bậc hai đối với sinx và cosx.
- Một số phương trình lượng giác đưa về dạng phương trình tích.
- Giải phương trình lượng giác bằng máy tính bỏ túi.
2. Tổ hợp, xác suất (5 tiết)

- Đại số tổ hợp.
- Xác suất của biến cố và các tính chất cơ bản của xác suất.
- Biến cố xung khắc, công thức cộng xác suất. Biến cố độc lập, công thức nhân xác suất.
- Biến ngẫu nhiên rời rạc. Kỳ vọng toán, phương sai và độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên rời rạc.
3. Dãy số. Cấp số cộng. Cấp số nhân (2 tiết)

- Phương pháp quy nạp toán học.
- Cấp số cộng.
- Cấp số nhân.
4. Giới hạn (3 tiết)

- Giới hạn của dãy số.
- Giới hạn của hàm số.
- Hàm số liên tục.
5. Đạo hàm (3 tiết)

- Vi phân.
- Phương trình tiếp tuyến.
- Đạo hàm cấp cao.
6. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng (5 tiết)

- Phép dời hình trong mặt phẳng.
- Phép vị tự, phép đồng dạng trong mặt phẳng.
7. Quan hệ song song trong không gian (5 tiết)

- Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng.
- Quan hệ song song trong không gian.
8. Quan hệ vuông góc trong không gian (5 tiết)

- Phép toán véctơ trong không gian.
- Quan hệ vuông góc trong không gian.
LỚP 12
2 tiết/tuần x 32 tuần ( 64 tiết
1. Một số bài toán về đồ thị hàm số (8 tiết)

- Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số.
- Một số phép biển đổi đơn giản đồ thị của hàm số.
- Tương giao của hai đồ thị hàm số. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số.
2. Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ. Hàm số lôgarit (8 tiết).

- Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ. Hàm số lôgarit.
- Phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit.
- Hệ phương trình, hệ bất phương trình mũ và lôgarit.
3. Nguyên hàm (6 tiết)

- Định nghĩa và các tính chất của nguyên hàm.
- Phương pháp nguyên hàm từng phần.
- Phương pháp đổi biến số.
4. Tích phân và ứng dụng (10 tiết)

- Định nghĩa và các tính chất của tích phân.
- Phương pháp tích phân từng phần.
- Phương pháp đổi biến số.
- Ứng dụng hình học của tích phân.
5. Số phức (6 tiết)

- Dạng đại số của số phức và biểu diễn hình học của nó.
- Các phép tính cộng, trừ, nhân và chia số phức.
6. Thể tích của khối đa diện (4 tiết)

- Thể tích của khối tứ diện.
- Hình hộp và thể tích của nó.
7. Thể tích khối cầu, khối trụ, khối nón (8 tiết)

- Thể tích của khối cầu.
- Thể tích của khối trụ, khối nón.
8. Tích vectơ. Phương trình mặt cầu (6 tiết)

- Tích vectơ.
- Phương trình mặt cầu.
9. Phương trình mặt phẳng. Phương trình đường thẳng (8 tiết)

- Phương trình mặt phẳng.
- Phương trình đường thẳng.
III. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT
LỚP 10
1. Hàm số và đồ thị

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Ôn tập hàm số và đồ thị của hàm số, sự biến thiên của hàm số.
	Kỹ năng

Cho đồ thị (G) của một hàm số. Biết:
- Xác định điểm trên (G) có hoành độ cho trước.
- Xác định các điểm trên đồ thị có tung độ bằng m.
- Tìm các khoảng trên đó hàm số đồng biến hay nghịch biến.
- Lập bảng biến thiên của hàm số.
	Thông qua rèn luyện kỹ năng để HV hiệu định nghĩa.

	b) Phép tịnh tiến đồ thị song song với trục toạ độ.
	Kiến thức 

Biết về phép tịnh tiến đồ thị song song với trục hoành hay trục tung.
Kỹ năng 

Cho đồ thị (G) của hàm số y = f(x), biết xác định phép tịnh tiến biến (G) thành đồ thị hàm số y = f(x+ p) hoặc y ( f(x) + q.
	- Chương trình GDTX cấp THPT chưa đề cập đầy đủ về vấn đề này.
- Chủ yếu rèn kỹ năng, thông qua bài tập.

	c) Hàm số bậc nhất và bậc hai. Đồ thị hàm số y = |ax + b| (a ( 0)
	Kiến thức

Hiểu các tính chất của hàm số bậc nhất và bậc hai.
Kỹ năng

- Biết vẽ đồ thị và lập bảng biến thiên của một hàm số bậc nhất hay bậc hai.
- Biết xác định toạ độ đỉnh và phương trình trục đối xứng của parabol y = ax2 + bx + c
- Tìm được hàm số bậc nhất hay bậc hai có tính chất đã cho.
- Vẽ được đồ thị y y = |ax + b| 
- Biết cách tìm toạ độ giao điểm của hai đường thẳng có phương trình cho trước.
- Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số cho bởi các hàm bậc nhất trên các khoảng khác nhau.
	- Bảng biến thiên của hàm số có thể được suy ra từ đồ thị hoặc từ kết quả về sự biến thiên của hàm số bậc hai.
- Chủ yếu là rèn kỹ năng giải toán đối với hàm số bậc hai.
- Ví dụ. Vẽ đồ thị y = |2x - 1|


2. Bất đẳng thức

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Bất đẳng thức về giá trị tuyệt đối
	Kiến thức 

Ghi nhớ các bất đẳng thức cơ bản về giá trị tuyệt đối.
Kỹ năng

Biết vận dụng định nghĩa, tính chất bất đẳng thức và các bất đẳng thức cơ bản để chứng minh một số bất đẳng thức đơn giản có dấu giá trị tuyệt đối.
	Thông qua giải các bài tập nhằm giúp HV ghi nhớ các bất đẳng thức cần nhớ.

	b) Bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân (bất đẳng thức Cô-si).
	Kiến thức 

Hiểu được bất đẳng thức Cô-si đối với hai số hoặc ba số không âm.
Kỹ năng

Biết vận dụng định nghĩa, tính chất bất đẳng thức và bất đẳng thức Cô-si để chứng minh một số bất đẳng thức đơn giản và tìm giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất của một biểu thức.
	- Có thể giới thiệu một số bất đẳng thức đơn giản coi như hệ quả của bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân.
- Chủ yếu là rèn kỹ năng. 


3. Phương trình và hệ phương trình

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Giải và biện luận phương trình bậc nhất một ẩn.
	Kiến thức

Hiểu cách giải và biện luận phương trình ax + b = 0.
Kỹ năng

- Giải và biện luận thành thạo phương trình ax + b = 0
- Biết cách giải và biện luận phương trình bậc nhất có chứa tham số.
	- Ví dụ. Giải và biện luận phương trình m(x - 2) = 3x + 1.
- Chủ yếu là rèn kỹ năng. 

	b) Định lý Vi-et và ứng dụng.
	Kiến thức 

- Nhớ lại định lý Vi-et và các ứng dụng của nó.
Kỹ năng

Biết giải các bài toán:
- Tìm hai số biết tổng và tích của chúng.
- Phân tích một tam thức bậc hai thành nhân tử.
- Xét dấu các nghiệm của phương trình bậc hai. 
- Biết vận dụng định lý Vi-ét vào việc tìm điều kiện của tham số để phương trình thỏa mãn điều kiện cho trước.
	- Phần bắt buộc trong Chương trình GDTX cấp THPT ít đề cập nội dung này. 

	c) Phương trình quy về bậc nhất và bậc hai.
	Kỹ năng

- Giải được các loại phương trình sau đây bằng cách quy về phương trình bậc nhất hay bậc hai: 
- Phương trình chứa ẩn ở mẫu, dạng đơn giản (có tham số).
- Phương trình có một dấu giá trị tuyệt đối (không có tham số).
- Phương trình chứa một dấu căn bậc hai (không có tham số).
	- Chủ yếu là rèn luyện kỹ năng.

	d) Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, ba ẩn. 
	Kỹ năng

- Biết giải và biện luận hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp tính các định thức và giải thích được kết quả bằng hình học.
- Giải được hệ phương trình bậc nhất ba ẩn bằng cách đưa về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn (không có tham số).
	- Chú ý cách viết nghiệm tổng quát của hệ phương trình có vô số nghiệm.
- Đối với hệ phương trình ba ẩn, chủ yếu nêu cách khử bớt ẩn bằng phương pháp thế hoặc phương pháp cộng đại số.
- Có thể dùng máy tính bỏ túi.


4. Bất phương trình

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Dấu của nhị thức bậc nhất, bất phương trình bậc nhất.
	Kỹ năng

- Thành thạo lập bảng xét dấu của các phân thức mà tử và mẫu đều là tích của những nhị thức bậc nhất, từ đó giải được các bất phương trình dẫn đến việc xét dấu các biểu thức trên.
- Giải và biện luận được bất phương trình bậc nhất một ẩn.
	- Chủ yếu rèn kỹ năng, qua đó giúp HV ghi nhớ định lý về dấu của nhị thức bậc nhất.
- Không xét dấu các phân thức chứa tham số.

	b) Dấu của tam thức bậc hai, bất phương trình bậc hai.
	Kỹ năng

- Vận dụng thành thạo định lý về dấu của tam thức bậc hai để giải và biện luận các bất phương trình bậc hai có tham số.
- Biết cách lập bảng xét dấu của các phân thức mà tử và mẫu đều là tích của những nhị thức bậc nhất hay tam thức bậc hai, từ đó giải được các bất phương trình dẫn đến việc xét dấu các biểu thức trên.
- Giải được hệ bất phương trình bậc hai một ẩn. 
	- Chủ yếu rèn kỹ năng, qua đó giúp HV ghi nhớ định lý về dấu của tam thức bậc hai.
- Không xét dấu các phân thức chứa tham số, không giải hệ bất phương trình chứa tham số.
Ví dụ. Giải bất phương trình: 
(2x - 8)(x2 - 4x + 3) > 0
Ví dụ. Giải hệ bất phương trình: 
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	c) Một số phương trình và bất phương trình quy về bậc nhất hoặc bậc hai
	Kỹ năng

- Giải được phương trình và bất phương trình có dạng:
+ Chứa không quá hai dấu giá trị tuyệt đối 
+ Chứa không quá hai dấu căn bậc hai 
- Giải được một số bất phương trình quy về bậc hai bằng cách đặt ẩn phụ thích hợp.
	- Chủ yếu là rèn luyện kỹ năng.
- Không xét trường hợp có tham số
- Có thể giới thiệu công thức giải phương trình dạng 
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5. Công thức lượng giác

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Các công thức cơ bản.

b) Giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt.

c) Công thức cộng. Công thức nhân đôi.

d) Công thức biến đổi tổng thành tích và tích thành tổng.
	Kiến thức 

- Ghi nhớ tốt các công thức lượng giác cơ bản. 
Kỹ năng

- Biết vận dụng các công thức lượng giác để biến đổi lượng giác và tính các giá trị lượng giác của một góc khi biết một trong các giá trị lượng giác của nó.
- Xác định được điểm cuối trên đường tròn lượng giác của một cung lượng giác đã cho và sử dụng đường tròn lượng giác trong những trường hợp đơn giản.
	- Chủ yếu rèn kỹ năng vận dụng các công thức lượng giác, qua đó giúp HV ghi nhớ các công thức ấy.
- Đối với các bài toán trong tam giác, không đề cập loại toán nhận dạng tam giác.
- Ưu tiên loại toán vận dụng công thức biến đổi tổng thành tích. 


6. Véc tơ và các phép tính véc tơ

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Vectơ và các các phép toán vectơ. Phân tích một vectơ theo hai vectơ không cùng phương
	Kỹ năng 

Vận dụng được quy tắc tìm tổng, hiệu các vectơ; các tính chất của phép nhân vectơ với một số. 
	

	b) Tích vô hướng. Công thức hình chiếu.
	Kiến thức

Hiểu rõ ý nghĩa và tính chất của tích vô hướng.
Kỹ năng

- Biết áp dụng công thức hình chiếu. 
- Biết vận dụng tích vô hướng vào các bài tập đơn giản.
	Giới thiệu công thức hình chiếu nhờ việc biểu thị một vectơ theo hai vectơ không cùng phương. 

	c) Toạ độ của điểm và vectơ trên mặt phẳng
	Kỹ năng

Biết dùng toạ độ để:
- Tìm toạ độ trung điểm, toạ độ trọng tâm tam giác.
- Tính khoảng cách giữa hai điểm. 
- Tính góc giữa hai vectơ, tìm điều kiện để hai vectơ vuông góc.
	Chú ý tới bài toán tìm toạ độ trực tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác.


7. Giải tam giác

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Các hệ thức lượng trong tam giác: Định lý cosin, định lý sin, công thức đường trung tuyến.
	Kỹ năng:

Vận dụng linh hoạt các hệ thức lượng trong tam giác để tìm các yếu tố của tam giác, kể cả bán kính đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp. 
	

	b) Diện tích của tam giác.
	Kỹ năng: 
Biết các cách tính diện tích tam giác, kể cả cách tính theo công thức Hê-rông. Thông qua đó, có thể vận dụng để tính các yếu tố khác của tam giác.
	

	c) Khái niệm phương tích của một điểm đối với đường tròn.
	Kiến thức: Biết khái niệm phương tích của một điểm đối với đường tròn.
	


8. Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Phương trình đường thẳng.
	Kỹ năng: Biết cách viết phương trình tổng quát và phương trình tham số của đường thẳng.
	Chủ yếu rèn luyện kỹ năng thông qua giải bài tập.

	b) Phương trình đường tròn.
	Kỹ năng: Viết được phương trình đường tròn trong các bài toán cơ bản nhất.
	

	c) Phương trình chính tắc của elip.
	Kỹ năng: Tìm được các yếu tố của elíp (trục lớn, trục bé, tiêu cự, tiêu điểm, tâm sai, bán kính qua tâm...) nếu biết phương trình chính tắc của elíp. Ngược lại có thể viết được phương trình chính tắc của elíp nếu biết được một số yếu tố của nó. 
	

	d) Hypebol. Parabol
	Kiến thức: Biết định nghĩa hypebol, parabol; phương trình chính tắc và hình dạng của hypebol, parabol. Biết khái niệm đường chuẩn của ba đường cong và tính chất chung của chúng.
Kỹ năng:

- Từ phương trình chính tắc của hypebol xác định được toạ độ các tiêu điểm, giao điểm của hypebol với các trục tọa độ, tiêu cự, độ dài trục thực, độ dài trục ảo, phương trình các đường tiệm cận, tâm sai. 
- Từ phương trình chính tắc của parabol xác định được tọa độ tiêu điểm, phương trình đường chuẩn. 
- Viết được phương trình chính tắc của parabol, hypebol khi cho một số yếu tố xác định parabol, hypebol đó.
- Sử dụng khái niệm đường chuẩn của ba đường elip, hypebol, parabol vào giải một số bài tập đơn giản.
	Chủ yếu rèn luyện kỹ năng thông qua giải bài tập.


LỚP 11
1. Phương trình lượng giác

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Phương trình thuần nhất bậc hai đối với sinx và cosx
	Kiến thức: 

Biết cách giải phương trình thuần nhất bậc hai đối với sinx và cosx. 
Kỹ năng: 

Nhận dạng và giải được phương trình thuần nhất bậc hai đối với sinx và cosx.
	- Nội dung này không có trong phần bắt buộc của Chương trình GDTX cấp THPT.
- Cần tăng cường ví dụ và bài tập để HV rèn luyện kỹ năng. 

	b) Một số phương trình lượng giác đưa về dạng phương trình tích.
	Kỹ năng 

Sử dụng được một số công thức biến đổi để đưa một số phương trình lượng giác về phương trình tích và giải được các phương trình tích đó.
	

	c) Giải phương trình lượng giác bằng máy tính bỏ túi. 
	Kỹ năng: 

Sử dụng được máy tính bỏ túi để giải phương trình lượng giác cơ bản.
	


2. Tổ hợp, xác suất

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Đại số tổ hợp.
	Kỹ năng:

- Vận dụng được quy tắc cộng và quy tắc nhân vào một số bài tập đơn giản.
	Tăng cường bài toán có nội dung thực tế
Có thể sử dụng máy tính bỏ túi để tính chỉnh hợp, tổ hợp. 

	b) Xác suất của biến cố và các tính chất cơ bản của xác suất.
	Kỹ năng 

Giải được một số bài toán tính xác suất của biến cố
	Nếu có điều kiện thì hướng dẫn HV sử dụng máy tính bỏ túi để tính xác suất.

	c) Biến cố xung khắc, công thức cộng xác suất. Biến cố độc lập công thức nhân xác suất.
	Kiến thức: 

Biết khái niệm biến cố xung khắc, biến cố độc lập. Biết công thức cộng xác suất và công thức nhân xác suất.
Kỹ năng: 

Bước đầu vận dụng được các công thức cộng xác suất và công thức nhân xác suất vào giải một số bài tập đơn giản.
	Tăng cường bài tập để HV luyện tập và tự học.

	d) Biến ngẫu nhiên rời rạc. Kỳ vọng toán, phương sai và độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên rời rạc.
	Kiến thức:

Biết khái niệm biến ngẫu nhiên rời rạc; phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc. Biết công thức tính kỳ vọng, phương sai, độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên rời rạc và ý nghĩa của chúng. 
Kỹ năng:

- Lập và đọc được bảng phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc với một số ít giá trị.
- Tính được kỳ vọng, phương sai, độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên rời rạc.
	


3. Dãy số. Cấp số cộng. Cấp số nhân

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Phương pháp quy nạp toán học
	Kỹ năng: 

Biết cách chứng minh một số mệnh đề bằng phương pháp quy nạp toán học.
	- Chủ yếu rèn luyện kỹ năng thông qua giải bài tập.
- Tăng cường giải một số bài toán có nội dung thực tiễn.

	b) Cấp số cộng.
	Kỹ năng: 

Vận dụng được khái niệm và tính chất của cấp số cộng; các công thức tính số hạng tổng quát un, công thức tính tổng Sn của n số hạng đầu tiên của cấp số cộng vào giải bài tập.
	

	c) Cấp số nhân.
	Kỹ năng: 

Vận dụng được khái niệm và tính chất của cấp số nhân; các công thức tính số hạng tổng quát un, công thức tính tổng Sn của n số hạng đầu tiên của cấp số nhân vào giải bài tập.
	


4. Giới hạn

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Giới hạn của dãy số
	Kỹ năng 

Giải được một số bài tập về tính giới hạn của dãy số
	

	b) Giới hạn của hàm số.
	Kỹ năng: Giải được một số bài tập về tính giới hạn hàm số tại một điểm, giới hạn một bên, giới hạn của hàm số tại ((.
	Chú ý tăng các bài tập tính giới hạn dạng 
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	c) Hàm số liên tục.
	Kỹ năng:

- Biết xét tính liên tục của hàm số trên khoảng đã chỉ ra.
- Biết chứng minh một phương trình có nghiệm dựa vào định lý giá trị trung gian.
- Giải được một số bài toán sử dụng tính chất của hàm số liên tục.
	Định lý giá trị trung gian không có trong phần bắt buộc của chương trình Toán GDTX cấp THPT. 
Tăng cường bài tập để HV luyện tập


5. Đạo hàm

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Vi phân.
	Kiến thức 

Biết được khái niệm vi phân và công thức 
dy = y’dx.
Kỹ năng:

- Tính được vi phân của hàm số.
- Tính được giá trị gần đúng của hàm số tại một điểm nhờ vi phân.
	- Nội dung này không có trong phần bắt buộc của chương trình Toán GDTX cấp THPT.

	b) Phương trình tiếp tuyến.
	Kỹ năng:

Giải được một số bài toán về phương trình tiếp tuyến.
	Chủ yếu rèn luyện kỹ năng thông qua giải bài tập

	c) Đạo hàm cấp cao.
	Kiến thức: Biết được định nghĩa đạo hàm cấp cao của hàm số.
Kỹ năng: Tính được đạo hàm cấp cao của một số hàm số.
	Trong phần bắt buộc của chương trình Toán GDTX cấp THPT chỉ đề cập đạo hàm cấp hai.


6. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Phép dời hình trong mặt phẳng.
	Kiến thức:

- Hiểu được định nghĩa phép dời hình và các tính chất của nó.
- Hiểu được phép tịnh tiến, phép đối xứng trục, phép đối xứng tâm, phép quay và phép dời hình. 
Kỹ năng:

- Thành thạo việc dựng ảnh của một điểm, một đoạn thẳng, một tam giác, một đường tròn qua phép biến hình được học.
- Biết vận dụng kiến thức về phép dời hình trong mặt phẳng để giải bài tập.
	- Thông qua việc rèn kỹ năng giúp HV củng cố, khắc sâu kiến thức.
- Chú ý các bất biến của phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng.
- Nên chọn một số bài toán có nội dung thực tiễn mà sau khi toán học hoá, có thể giải được bằng phép biến hình, góp phần kích thích hứng thú học tập của HV.

	b) Phép vị tự, phép đồng dạng trong mặt phẳng.
	Kiến thức:

Hiểu được định nghĩa và các tính chất của phép vị tự và phép đồng dạng.
Kỹ năng:

- Thành thạo việc dựng ảnh của một điểm, một đoạn thẳng, một tam giác, một đường tròn qua phép vị tự.
- Biết vận dụng kiến thức về phép vị tự và phép đồng dạng trong mặt phẳng để giải bài tập.
	


7. Quan hệ song song trong không gian

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	c) Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng.
	Kiến thức:

Hiểu được các định nghĩa, tính chất, định lý về đường thẳng và mặt phẳng trong không gian.
Kỹ năng:

- Xác định được giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng.
- Xác định được giao tuyến của hai mặt phẳng. 
- Biết chứng minh ba điểm thẳng hàng trong không gian dựa vào giao tuyến của hai mặt phẳng. 
	Không tăng cường lý thuyết mà chú trọng rèn kỹ năng thông qua giải bài tập.

	b) Quan hệ song song trong không gian.
	Kiến thức:

Hiểu được các định nghĩa, tính chất, định lý về quan hệ song song trong không gian.
Kỹ năng:

- Xác định được giao tuyến của hai mặt phẳng.
- Biết chứng minh: đường thẳng song song với đường thẳng, đường thẳng song song với mặt phẳng, mặt phẳng song song với mặt phẳng, hai đường thẳng chéo nhau.
- Biết sử dụng định lý Ta-lét trong không gian trong một số bài toán tìm tập hợp điểm, chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng cố định.
	Không tăng cường lý thuyết mà chú trọng rèn kỹ năng thông qua giải bài tập. 


8. Quan hệ vuông góc trong không gian

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Phép toán véctơ trong không gian.
	Kiến thức:

Hiểu được các định nghĩa, tính chất, định lý về phép toán véctơ trong không gian.
Kỹ năng:

- Biết vận dụng phép toán vectơ để tính toán, chứng minh. 
	- Chú trọng rèn kỹ năng chẳng qua giải bài tập.

	b) Quan hệ vuông góc trong không gian. 
	Kiến thức 

Hiểu được các định nghĩa, tính chất, định lý về quan hệ vuông góc trong không gian.
Kỹ năng:

- Biết chứng minh: đường thẳng vuông góc với đường thẳng, đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng trong không gian. 
- Xác định được hình chiếu vuông góc của: một điểm, một đường thẳng, một tam giác. 
- Xác định được: góc giữa hai đường thẳng, góc giữa hai mặt phẳng, góc giữa đường thẳng và  mặt phẳng.
- Xác định được: khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng, một mặt phẳng; khoảng  cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song; khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song; đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau; khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau.
	- Chú trọng rèn kỹ năng thông qua giải bài tập .
- Chú ý tới bài toán: cho tam giác ABC và mặt phẳng P. Biết góc giữa mặt phẳng (P) và mặt phẳng (ABC) là ( . Hình chiếu của tam giác ABC trên (P) là tam giác A’B’C’. Gọi S và S’ theo thứ tự là diện tích của các tam giác ABC và A’B’C’. Chứng minh rằng: S’ = S cos (.”


LỚP 12
1. Một số bài toán vẽ đồ thị hàm số

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số
	Kiến thức 

Nắm vững các bước và phương pháp dùng đạo hàm để khảo sát hàm số. 
Kỹ năng:

- Khảo sát thành thạo các hàm số dạng 
y ( ax4 + bx2 + c;
y = ax3 + bx2 + cx + d; 
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- Biết cách xét sự đồng biến, nghịch biến của một hàm số trên một khoảng dựa vào dấu đạo hàm cấp một của nó.
- Biết cách tìm giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất của hàm số trên một đoạn.
- Biết cách viết phương trình tiếp tuyến chung của hai đường cong tại điểm chung.
	- Thông qua rèn luyện kỹ năng để HV nắm vững kiến thức. 
- Có xét điểm uốn của hàm số bậc ba, bậc bốn
- Không xét hàm số có chứa tham số.

	b) Một số phép biến đổi đơn giản đồ thị của hàm số
	Kiến thức:

Hiểu một số phép biến đổi đơn giản đồ thị của hàm số như: tịnh tiến, đối xứng qua gốc hay các trục tọa độ.
Kỹ năng:

- Cho đồ thị hàm số y = f(x), biết cách suy ra đồ thị các hàm số y = -f(x), y ( f(-x), y ( -f(-x), y = |f(x)|, y = -f(|x|), y = f(x+p) + q (p, q là các số)
- Biết cách chứng minh một đường thẳng song song với Ox (cho trước) là trục đối xứng hay một điểm I là tâm đối xứng của đồ thị của một hàm số đã cho.
	- Chủ yếu rèn kỹ năng. 
- Có thể chỉ yêu cầu HV vẽ phác đồ thị mà không cần vẽ chính xác tuyệt đối.

	c) Tương giao của hai đồ thị hàm số. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số
	Kỹ năng:

- Biết cách dùng đồ thị hàm số y ( f(x) để biện luận số nghiệm của phương trình f(x) ( m tùy theo tham số m.
- Biết xét tương giao của hai đồ thị hàm số. 
- Biết giải bài toán tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số có phương cho trước hoặc đi qua một điểm đã cho thuộc đồ thị đang xét.
	- Chủ yếu là rèn kỹ năng giải bài tập
- Không xét sự tiếp xúc của hai đồ thị tùy ý.
- Không xét tiếp tuyến chung của hai đồ thị.


2. Hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số lôgarit

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ. Hàm số lôgarit
	Kỹ năng:

- Tính được đạo hàm các hàm số lũy thừa, mũ và lôgarit.
- Biết vận dụng các tính chất của lũy thừa mũ và lôgarit vào các bài lập biến đổi, tính toán, so sánh các biểu thức chứa lũy thừa, mũ và lôgarit. 
	- Nếu có điều kiện có thể hướng dẫn HV sử dụng máy tính bỏ túi để tính lôgarit.

	b) Phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit.
	Kỹ năng:

- Giải được phương trình, bất phương trình mũ, lôgarit bằng phương pháp đưa về cùng cơ số, phương pháp lôgarit hoá, phương pháp mũ hoá, phương pháp dùng ẩn số phụ, phương pháp sử dụng tính chất của hàm số. 
	- Chú ý phương pháp sử dụng tính chất của hàm số để giải phương trình, bất phương trình vì  nội dung này không có trong chương trình GDTX cấp THPT.
- Quan tâm tới việc cho HV viết một số điều kiện tương đương của các phương trình, bất phương trình: 
af(x) < ag(x); af(x) < b; af(x) > b...

logaf(x) ( b; logaf(x) > b; logaf(x) < b

logaf(x) ( logag(x);

logaf(x) > logag(x);

logaf(x) ( logag(x)...

	c) Hệ phương trình, hệ bất phương phương trình mũ và lôgarit.
	Kỹ năng:

- Giải được một số hệ phương trình, hệ bất phương trình mũ, lôgarit đơn giản.
	Nội dung này không có trong phần bắt buộc của chương trình Toán GDTX cấp THPT.
Tăng cường bài tập để HV rèn luyện kỹ năng.


3. Nguyên hàm

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Định nghĩa và các tính chất của nguyên hàm 
	Kỹ năng:

Vận dụng được định nghĩa và các tính chất của nguyên hàm để tìm một số nguyên hàm đơn giản.
	Chủ yếu rèn kỹ năng qua giải bài tập

	b) Phương pháp nguyên hàm từng phần
	Kỹ năng:

Tìm được nguyên hàm của một số hàm số tương đối đơn giản bằng phương pháp nguyên hàm từng phần.
	

	c) Phương pháp đổi biến số
	Kỹ năng:

Sử dụng được phương pháp đổi biến số để tìm một số nguyên hàm đơn giản.
	- Cần nêu rõ cách đổi biến số.
- Chỉ đưa các bài tập đổi biến số một lần để tìm một số nguyên hàm đơn giản.


4. Tích phân và ứng dụng

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Định nghĩa và các tính chất của tích phân
	Kỹ năng: 

Vận dụng được định nghĩa và các tính chất của tích phân để tính một số tích phân đơn giản.
	Ví dụ: Tính 
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(Hướng dẫn: đặt u = x + 2).

	b) Phương pháp tích phân từng phần
	Kỹ năng: 

Tính được tích phân của một số hàm số tương đối đơn giản bằng phương pháp tính tích phân từng phần.
	

	c) Phuơng pháp đổi biến số 
	Kỹ năng: 

Sử dụng được phương pháp đổi biến số để tính một số tích phân đơn giản.
	Cần nêu rõ cách đổi biến số.
Chỉ đưa các bài tập đổi biến số một lần để tính tích phân.

	d) ứng dụng hình học của tích phân
	Kỹ năng: 

Tính được diện tích một số hình phẳng, thể tích một số khối tròn xoay nhờ tích phân.
	Nếu có điều kiện có thể hướng dẫn HV sử dụng máy tính bỏ túi để tính tích phân.


5. Số phức: 

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Dạng đại số của số phức và biểu diễn hình học của nó.
	Kiến thức:

Biết dạng đại số của số phức và biểu diễn hình học của số phức.  
Kỹ năng:

- Trên mặt phẳng phức, xác định được điểm biểu diễn số phức cho trước. 
- Tìm được số phức liên hợp và tính được môđun của số phức đã cho. 
	Chủ yếu là giải các bài tập, qua đó giúp HV nhớ được kiến thức. 

	b) Các phép tính cộng, trừ, nhân và chia số phức, căn bậc hai của số phức.
	Kỹ năng:

- Biết thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân và chia hai số phức đã cho, tìm được căn bậc hai của số phức.
- Giải được phương trình bậc hai với hệ số phức.
	Chủ yếu là giải bài tập, qua đó rèn luyện kỹ năng cho HV. 


6. Thể tích của khối đa diện

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	- Thể tích của khối tứ diện. Hình hộp và thể tích của nó
	Kỹ năng:

Hiểu và vận dụng được các công thức tính thể tích khối lăng trụ, khối chóp để tính thể tích hình hộp, khối tứ diện.
	Chú trọng các dạng bài tập:
- Phương pháp thể tích.
- Xác định thiết diện và tỉ số thể tích của hai phần thuộc khối đa diện (khối cầu, khối trụ, khối nón) do thiết diện phân chia. 
- Mặt cầu nội, ngoại tiếp khối tứ diện. 
- Các bài toán liên quan tới tứ diện vuông (là tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc), tứ diện trực tâm, tứ diện đều.


7. Thể tích của khối cầu, khối trụ, khối nón

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	- Thể tích của khối cầu, khối trụ, khối nón
	Kỹ năng:

Vận dụng tính được diện tích mặt cầu, thể tích khối cầu; tính được diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình trụ.
	Luyện tập với các dạng bài tập sau:
- Xác định thiết diện và tỉ số thể tích của hai phần thuộc khối cầu (trụ, nón) do thiết diện phân chia. 
- Mặt cầu nội, ngoại tiếp khối tứ diện.
- Mặt phẳng, đường thẳng tiếp xúc mặt cầu.


8. Tích véc tơ. Phương trình mặt cầu

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Tích vectơ
	Kỹ năng:

Vận dụng được tích vectơ để tính diện tích hình bình hành, thể tích khối hộp, chứng minh hai vectơ cùng phương. 
	Chủ yếu luyện tập rèn kỹ năng thông qua giải bài tập.

	b) Phương trình mặt cầu
	Kỹ năng: 

Tính được khoảng cách giữa hai điểm, tọa độ tâm và bán kính. Viết được phương trình mặt cầu.
	


9. Phương trình mặt phẳng, phương trình đường thẳng

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Phương trình mặt phẳng
	Kỹ năng:

Vận dụng được: véctơ pháp tuyến, phương trình tổng quát của mặt phẳng, điều kiện vuông góc hoặc song song của hai mặt phẳng và khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng để giải bài tập. 
	Thông qua bài toán xét tương giao của mặt phẳng, đường thẳng, mặt cầu và tìm đường thẳng tiếp tuyến, mặt phẳng tiếp diện.

	b) Phương trình đường thẳng
	Kỹ năng:

Vận dụng được: phương trình tham số của đường thẳng, điều kiện để hai đường thẳng chéo nhau, cắt nhau, song song hoặc vuông góc với nhau để giải bài tập.
	


III. GIẢI THÍCH
1. Quan điểm biên soạn phần kiến thức tự chọn nâng cao

a) Về mục đích, yêu cầu:

- Các chủ đề tự chọn giúp học viên tăng cường rèn luyện kỹ năng giải toán. Thông qua việc rèn luyện đó, học viên được củng cố và hiểu sâu sắc hơn các kiến thức cơ bản trong chương trình Toán GDTX cấp THPT. 
- Việc dạy và học các chủ đề tự chọn trong phần kiến thức nâng cao không bắt buộc đối với giáo viên và học viên.
Số tiết dành cho các chủ đề tự chọn trong phần kiến thức nâng cao tập trung nhiều ở lớp 12 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học viên tiếp tục học lên hoặc mở rộng hiểu biết.
b) Về nội dung:

Chủ đề tự chọn đối với môn Toán GDTX cấp THPT bao gồm các nội dung tổng kết, hệ thống hoá kiến thức của chương trình môn Toán GDTX cấp THPT. Ngoài ra có bổ sung một số kiến thức nâng cao chưa được đề cập đến trong chương trình Toán GDTX cấp THPT. Phần kiến thức này nhằm giúp học viên khá, giỏi hiểu sâu sắc hơn các kiến thức cơ bản của môn Toán GDTX cấp THPT. 
c) Về cấu trúc:

Toàn bộ phần kiến thức nâng cao dành cho học viên tự chọn được cấu trúc thành các chủ đề, mỗi chủ đề khoảng từ 2 đến 8 tiết. Mỗi chủ đề thể hiện các thông tin cần thiết giúp cho việc quyết định lựa chọn của học viên, bao gồm: 
- Tên chủ đề 
- Thời lượng 
- Các nội dung thuộc chủ đề. 
- Mức độ cần đạt: Những yêu cầu chủ yếu về kiến thức, kỹ năng mà học viên cần đạt sau khi học mỗi nội dung đó. 
- Một số hướng dẫn cần thiết được thể hiện trong phần ghi chú. 
Khi tổ chức dạy học theo phần kiến thức tự chọn, giáo viên và học viên có thể thống nhất chọn một số chủ đề và số tiết học cho phù hợp. 
2. Về phương pháp và phương tiện dạy học 

a) Về phương pháp dạy học.

- Giáo viên nên tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường tính tích cực, chủ động sáng tạo của học viên. 
- Quan tâm và ưu tiên đến việc tự học của học viên. 
b) Về phương tiện dạy học. 

- Giáo viên có thể sử dụng bài tập trong sách giáo khoa hoặc sách bài tập Toán THPT để cho học viên luyện tập, giáo viên nên tăng cường các bài toán có nội dung thực tiễn mà có thể giải được sau khi toán học hoá. 
- Phát huy tối đa trang thiết bị hiện có của các trung tâm GDTX, các cơ sở giáo dục khác được dạy học có hiệu quá cao nhất.
3. Về hình thức tổ chức dạy học các chủ đề tự chọn

Tùy theo tình hình thực tế, các địa phương có thê tổ chức dạy học các chủ đề tự chọn theo hình thức thích hợp với địa phương mình (trong khuôn khổ hướng dẫn của Bộ).
4. Về đánh giá kết quả học tập của học viên

- Tùy theo nội dung và đặc thù của các chủ đề tự chọn, giáo viên có thể kiểm tra tại lớp hoặc ra một số bài tập để học viên tự làm ở nhà và yêu cầu học viên nộp bài để chấm.
- Đề kiểm tra chủ đề tự chọn có thể theo hình thức tự luận, trắc nghiệm khách quan hoặc có thể kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm khách quan.
Việc học các chủ đề tự chọn là tự nguyện, không bắt buộc. Tuy nhiên, vẫn cần đánh giá kết quả học tập các chủ đề này một cách nghiêm túc để nâng cao chất lượng việc dạy và học, nhưng không căn cứ vào điểm kiểm tra các chủ đề này để đánh giá kết quả học tập Toán của học viên cuối năm học.
MÔN VẬT LÍ
I. MỤC TIÊU
Học xong phần kiến thức tự chọn nâng cao môn Vật lý của chương trình GDTX cấp THPT, học viên cần đạt được các yêu cầu sau:
1. Về kiến thức

Bổ sung thêm những kiến thức còn chưa được nghiên cứu kỹ hoặc chưa có ở chương trình chuẩn để học viên có một vốn hiểu biết ngang bằng với học sinh học Chương trình nâng cao ở THPT. 
2. Về kỹ năng

Ngoài những mục tiêu về kỹ năng đã nói ở chương trình chuẩn, phần kiến thức này đặc biệt chú ý đến kỹ năng giải bài tập của học viên. Học xong phần kiến thức này, học viên phải giải được phần lớn các bài tập có trong sách giáo khoa và trong sách bài tập thuộc lớp mình học. 
3. Về thái độ

Có ý thức tự học, hứng thú, tự tin, trung thực và cần cù vượt khó trong học tập. Có đức tính cẩn thận, chính xác, kỷ luật, sáng tạo trong học tập môn Vật lí. 
II. NỘI DUNG 
LỚP 10
0,5 tiết/tuần x 32 tuần = 16 tiết
1. Động học chất điểm (3 tiết) 

- Bài tập về đồ thị tọa độ của chuyển động thẳng đều và của đồ thị vận tốc chuyển động thẳng biến đổi đều. 
- Bài tập về phương trình chuyển động của chuyển động thẳng biến đổi đều.
- Bài tập về chuyển động tròn đều và về tổng hợp vận tốc.
2. Động lực học chất điểm (4 tiết)

- Bài tập về ba định luật Niutơn và về ba loại lực cơ học: lực hấp dẫn, lực ma sát và lực đàn hồi.
- Hệ quy chiếu phi quán tính. Lực quán tính. Lực quán tính li tâm. 
- Chuyển động ném ngang và ném xiên.
3. Tĩnh học vật rắn (1 tiết)

- Bài tập về sự cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của các lực đồng quy hoặc song song.
4. Các định luật bảo toàn (2 tiết)

- Động năng và định lý về động năng. Bài tập.
- Va chạm đàn hồi và va chạm mềm. Bài tập.
5. Cơ học chất lỏng (2 tiết)

- Áp suất thủy tĩnh. Định luật Paxcan. Máy nén thủy lực.
- Sự chảy thành dòng của chất lỏng. Định luật Bécnuli.
6. Thuyết động học phân tử chất khí. Cấu tạo chất (2 tiết)

- Phương trình Claperông - Menđêlêép và bài tập.
7. Cơ sở của Nhiệt động lực học (2 tiết)

- Bài tập về áp dụng nguyên lý thứ nhất của Nhiệt động lực học cho khí lý tưởng.
- Động cơ nhiệt. Máy lạnh.
- Nguyên lý thứ hai của Nhiệt động lực học.
LỚP 11
0,5 tiết/tuần x 32 tuần ( 16 tiết
1. Điện tích. Điện trường (2 tiết)

- Bài tập về cường độ điện trường, điện thế, hiệu điện thế.
- Ghép tụ điện thành bộ.
2. Dòng điện không đổi (4 tiết)

- Định luật ôm đối với đoạn mạch có chứa nguồn điện và máy thu. Bài tập.
- Ghép các nguồn điện thành bộ.
- Mạch cầu.
3. Từ trường (3 tiết)

- Định luật Ampe về lực điện từ.
- Tương tác giữa hai dòng điện thẳng dài vô hạn. Định nghĩa đơn vị ampe.
- Tác dụng của từ trường lên một khung dây điện. Mô men từ. Điện kế khung quay.
4. Cảm ứng điện từ (2 tiết)

- Bài tập về định luật cảm ứng điện từ.
- Năng lượng từ trường trong ống dây.
5. Khúc xạ ánh sáng (2 tiết)

Bài tập về định luật khúc xạ ánh sáng và hiện tượng phản xạ toàn phần.
6. Mắt và các dụng cụ quang (3 tiết)

- Bài tập về lăng kính, thấu kính mỏng và các dụng cụ quang như kính lúp, kính hiển vi, kính thiên văn.
LỚP 12
1 tiết/tuần x 32 tuần = 32 tiết
1. Cơ học vật rắn (4 tiết)

- Chuyển động tịnh tiến.
- Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục. Vận tốc góc. Gia tốc góc.
- Phương trình cơ bản của chuyển động quay của vật rắn quanh một trục.
- Mô men động lượng: Định luật bảo toàn mô men động lượng.
- Động năng của một vật rắn quay quanh một trục.
2. Dao động cơ (4 tiết)

- Bài tập về dao động của con lắc lò xo và con lắc đơn.
- Sơ lược về con lắc vật lí.
3. Sóng cơ (3 tiết)

- Bài tập về phương trình sóng.
- Bài tập về sự giao thoa của hai sóng.
- Bài tập về sóng dừng.
- Hiệu ứng Đốpple.
4. Dòng điện xoay chiều (5 tiết)

- Bài tập về định luật ôm đối với đoạn mạch xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp.
- Bài tập về hệ thống dòng điện ba pha cùng các loại máy: máy phát điện ba pha, động cơ không đồng bộ ba pha, máy biến áp.
5. Dao động điện từ - Sóng điện từ (3 tiết)

- Bài tập về dao động điện từ trong mạch LC.
- Bài tập về mạch thu sóng vô tuyến điện.
6. Sóng ánh sáng (4 tiết)

- Bài tập về sự tán sắc và giao thoa ánh sáng.
7. Lượng tử ánh sáng (4 tiết)

- Khái quát về các hiện tượng quang điện ngoài và quang điện trong cùng ứng dụng của các hiện tượng này.
- Bài tập về hiện tượng quang điện.
- Bài tập về quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô.
8. Hạt nhân nguyên tử và phản ứng hạt nhân (5 tiết)

- Bài tập về độ hụt khối và năng lượng liên kết của hạt nhân.
- Bài tập về phản ứng hạt nhân và năng lượng hạt nhân.
- Bài tập về sự phóng xạ và định luật phóng xạ.
- Bài tập về phản ứng hạt nhân.
III. CHUẨN KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG
LỚP 10
	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	1. Động học chất điểm
	Kỹ năng 

- Vẽ được đồ thị tọa độ của hai chuyển động thẳng đều cùng chiều, ngược chiều. Dựa vào đồ thị tọa độ, xác định thời điểm, vị trí đuổi kịp hay gặp nhau.
- Vẽ được đồ thị vận tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều và xác định các đặc điểm của chuyển động dựa vào đồ thị này. 
- Giải được bài tập về lập phương trình của chuyển động biến đổi đều.
- Giải được một số bài tập về chuyển động tròn đều. 
- Giải được bài tập về cộng hai vận tốc cùng phương và có phương vuông góc với nhau.
	

	2. Động lực học chất điểm
	Kiến thức

- Viết được công thức tính lực ma sát nghỉ cực đại và lực ma sát trượt.
- Nêu được hệ quy chiếu phi quán tính và các đặc điểm của nó. Công thức tính lực quán tính đối với vật đứng yên trong hệ quy chiếu phi quán tính.
Kỹ năng 

- Vận dụng được định luật Húc và định luật Vạn vật hấp dẫn để giải bài tập về biến dạng của lò xo và về lực hấp dẫn giữa các vật. 
- Vận dụng được ba định luật Niutơn để giải các bài toán đối với hệ hai vật chuyển động trên mặt đỡ nằm ngang, nằm nghiêng.
- Vận dụng được quy tắc tổng hợp lực và phân tích lực để giải bài tập về tác dụng của ba lực đồng quy vào một vật. 
- Giải thích được các hiện tượng có liên quan đến lực quán tính li tâm. 
- Giải được bài toán về chuyển động của vật ném ngang, ném xiên. 
	

	3. Tĩnh học vật rắn
	Kiến thức 

- Nêu được điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định. 
- Phát biểu được quy tắc tổng hợp và phân tích hai lực song song cùng chiều.
Kỹ năng

- Vận dụng quy tắc mô men lực để giải được các bài toán về điều kiện cân bằng của vật rắn quay quanh một trục cố định. 
	

	4. Các định luật bảo toàn
	Kiến thức 

- Phát biểu và viết được hệ thức của định lý động năng.
Kỹ năng

- Vận dụng được các định luật bảo toàn động lượng và bảo toàn năng lượng để giải các bài tập đối với hai vật va chạm đàn hồi, va chạm mềm.
- Vận dụng được định lý động năng để giải các bài tập.
	

	5. Cơ học chất lỏng 
	Kiến thức 

- Nêu được áp suất thủy tĩnh là gì và các đặc điểm của áp suất này. 
- Phát biểu và viết được hệ thức của định luật Paxcan.
- Nêu được chất lỏng lý tưởng là gì, ống dòng là gì. Nêu được mối quan hệ giữa tốc độ dòng chất lỏng và tiết diện của ống dòng. 
Phát biểu được định luật Bécnuli và viết được hệ thức của định luật này. 
Kỹ năng

- Vận dụng định luật Paxcan để giải thích được nguyên lý hoạt động của máy nén thủy lực.
- Vận dụng được định luật Bécnuli để giải thích nguyên tắc hoạt động của một số dụng cụ như máy phun sơn, bộ chế hòa khí. 
- Vận dụng được định luật Bécnuli để giải một số bài tập đơn giản.
	(p ( không đổi

	6. Thuyết động học phân tử chất khí. Cấu tạo chất
	Kiến thức

- Viết được phương trình Claperông - Menđêlêep.
Kỹ năng

- Vận dụng được phương trình Claperông - Menđêlêep để giải các bài tập đơn giản.
	

	7. Cơ sở nhiệt động lực học
	Kiến thức 

- Nêu được nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của chất đó.
Kỹ năng

- Giải thích được sự chuyển hoá năng lượng trong động cơ nhiệt và máy 
- Giải được bài tập về nguyên lý I của nhiệt động lực học.
	


LỚP 11
	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	1. Điện tích. Điện trường
	Kiến thức 

- Nêu được các đặc điểm của đường sức điện. 
- Nêu được công thức của năng lượng điện trường W = 1/2 CU2
- Nêu được cách mắc các tụ điện thành bộ và công thức tính điện dung tương đương của mỗi bộ tụ điện. 
Kỹ năng

- Xác định được cường độ điện trường (phương, chiều và cường độ) tại một điểm của điện trường gây bởi một, hai hoặc ba điện tích điểm. 
- Bài tập về chuyển động của điện tích trong điện trường đều.
- Giải được bài tập vận dụng công thức tính điện dung của một tụ điện hoặc một bộ tụ điện, vận dụng công thức tính năng lượng điện trường.
	

	2. Dòng điện không đổi
	Kiến thức 

- Nêu được máy thu điện là gì và ý nghĩa của suất phản điện của máy thu.
- Viết được hệ thức của định luật ôm đối với đoạn mạch có phứa nguồn điện và máy thu.
Kỹ năng

- Tính được suất điện động và điện trở trong của các nguồn điện mắc thành bộ: mắc nối tiếp, mắc xung đối, mắc song song và mắc hỗn hợp đối xứng.
- Giải được các bài tập về mạch cầu cân bằng và mạch điện kín gồm nhiều nhất 3 nút.
	

	3. Từ trường
	Kỹ năng

- Giải được các bài tập về lực điện từ và lực Lorenxơ.
	

	4. Cảm ứng điện từ
	Kiến thức:

Viết được hệ thức ( = Bvl sin (
Kỹ năng

- Giải được các bài tập về hiện tượng cảm ứng điện từ trên cơ sở sử dụng các công thức: 
( ( BS cos(
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	5. Khúc xạ ánh sáng
	Kỹ năng

- Giải được các bài tập thông thường về khúc xạ ánh sáng và phản xạ toàn phần.
	

	6. Mắt và các dụng cụ quang
	Kiến thức

- Lập được công thức tính số bội giác của kính lúp đối với các trường hợp ngắm chừng, tính được số bội giác của kính hiển vi và kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực.
Kỹ năng

- Vận dụng được các công thức về lăng kính để tính góc ló, góc lệch và góc lệch cực tiêu.
- Vận dụng được các công thức về thấu kính cùng với công thức tính độ tụ của thấu kính
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 để giải các bài tập về thấu kính, về mắt.
- Giải được các bài tập về kính lúp, kính hiển vi và kính thiên văn.
- Giải được các bài tập về hệ quang đồng trục gồm hai thấu kính hoặc một thấu kính và một gương phẳng.
	


LỚP 12
	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	1. Cơ học vật rắn
	Kiến thức: 

- Nêu được cách xác định vị trí của vận rắn trong chuyển động quay quanh một trục cố định. 
- Viết được biểu thức của gia tốc góc và nêu được đơn vị đo gia tốc góc.
- Nêu được mô men quán tính là gì.
- Viết được phương trình cơ bản của chuyển động quay của vật rắn quanh một trục. M = I(
- Nêu được mô men động lượng của một vật đối với một trục là gì và viết được công thức tính mô men này. 
- Phát biểu được định luật bảo toàn mômen động lượng của một vật rắn và viết được hệ thức của định luật này. 
- Viết được công thức tính động năng của vật rắn quay quanh một trục
Kỹ năng

- Vận dụng được quy tắc mômen lực để giải được các bài tập về điều kiện cân bằng của vật rắn có trục quay cố định.
- Vận dụng được phương trình cơ bản của chuyển động của vật rắn quanh một trục cố định để giải các bài tập đơn giản khi biết mô men quán tính của vật.
- Vận dụng được định luật bảo toàn mô men động lượng đối với một trục
- Giải được các bài tập về động năng của vật rắn quay quanh một trục cố định.
	- Không xét vật rắn vừa quay vừa chuyển động tịnh tiến.

	2. Dao động cơ
	Kiến thức

- Viết được các công thức liên hệ giữa chu kì, tần số, tần số góc của dao động điều hòa.
- Nêu được con lắc lò xo, con lắc đơn, con lắc vật lý là gì. 
- Nêu được hiện tượng cộng hưởng là gì, các đặc điểm và điều kiện để hiện tượng này xảy ra.
Kỹ năng

- Giải được các bài tập về con lắc lò xo, con lắc đơn. 
- Vận dụng được công thức tính chu kỳ dao động của con lắc vật lý để giải các bài tập hết sức đơn giản về con lắc này.
- Giải được các bài tập về tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng chu kì bằng phương pháp giản đồ Frênen. 
	Khi bỏ qua ma sát và lực cản, đó là dao động riêng. 

	3. Sóng cơ
	Kiến thức: 

- Viết được phương trình sóng.
- Nêu được nhạc âm, âm cơ bản, họa âm là gì. 
- Nêu được hiệu ứng Đốpple là gì và viết được công thức về sự biến đổi tần số của sóng âm trong hiệu ứng này.
- Thiết lập được công thức xác định vị trí cửa các điểm có biên độ dao động cực đại và các điểm có biên độ dao động cực tiểu trong miền giao thoa của hai sóng.
Kỹ năng

- Vận dụng được các công thức tính mục cường độ âm. 
- Giải được các bài tập đơn giản về hiệu ứng Đốpple.
- Giải được các bài tập về giao thoa hai sóng và về sóng dừng trên sợi dây.
	

	4. Dòng điện xoay chiều 
	Kiến thức: 

- Nêu được độ lệch pha giữa dòng điện và điện áp tức thời đối với các đoạn mạch xoay chiều thuần điện trở, thuần cảm kháng, thuần dung kháng và chứng minh được các độ lệch pha này.
- Nêu được hệ thống dòng điện ba pha là gì. 
Kỹ năng

- Giải được các bài tập tương đối phức tạp về đoạn mạch RLC nối tiếp
- Vẽ được đồ thị biểu diễn hệ thống dòng điện ba pha. 
- Vẽ được sơ đồ biểu diễn cách mắc hình sao và mắc hình tam giác đối với hệ thống dòng điện ba pha.
- Giải được các bài tập về máy biến áp lý tưởng. 
	

	5. Dao động điện từ - Sóng điện từ
	Kiến thức: 

- Nêu được rằng điện tích của một bản tụ điện hay cường độ dòng điện trong một mạch dao động LC biến thiên theo thời gian theo quy luật dạng sin.
- Nêu được năng lượng điện từ của mạch dao động LC là gì và viết được công thức tính năng lượng này.
- Nêu được dao động điện từ tắt dần và dao động điện từ cưỡng bức là gì và các đặc điểm của mỗi loại dao động này.
- Nêu được dao động điện từ trong hiện tượng cộng hưởng là gì.
- Nêu được ăngten là gì.
- Nêu được những đặc điểm của sự truyền sóng vô tuyến điện trong khí quyển.
Kỹ năng

- Vận dụng được công thức tính năng lượng điện từ của mạch dao động LC trong các bài tập đơn giản.
- So sánh được sự biến thiên của năng lượng điện trường, năng lượng từ trường của mạch dao động LC với sự biến thiên của thế năng, động năng của một con lắc.
- Giải được các bài tập đơn giản về mạch thu sóng tuyến.
	

	6. Sóng ánh sáng
	Kiến thức: 

- Nêu được mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng xác định trong chân không.
- Nêu được điều kiện để có cực đại giao thoa, cực tiểu giao thoa ở một điểm.
- Viết được công thức tính khoảng vân. 
- Trình bày được nguyên tắc cấu tạo của máy quang phổ lăng kính và nêu được tác dụng của từng bộ phận của máy quang phổ.
- Nêu được quang phổ liên tục, quang phổ vạch phát xạ, quang phổ vạch hấp thụ là gì, đặc điểm chính và ứng dụng chính của mỗi loại quang phổ.
- Nêu được phép phân tích quang phổ là gì. 
Kỹ năng
- Giải được các bài tập về hiện tượng giao thoa ánh sáng. 
	

	7. Lượng tử ánh sáng
	Kiến thức

- Phát biểu được ba định luật quang điện. 
- Nêu được hiện tượng quang dẫn là gì và giải thích được hiện tượng bằng thuyết lượng tử ánh sáng. 
- Nêu được pin quang điện là gì, nguyên tắc cấu tạo và giải thích quá trình tạo thành hiệu điện thế giữa hai cực của pin quang điện. 
- Nêu được quang phổ hấp thụ của một chất là gì, các đặc điểm, công dụng của quang phổ hấp thụ và cách thu quang phổ đó. 
- Nêu được phản xạ lọc lựa là gì. 
- Phát biểu được định luật Stốc về sự phát quang. 
- Mô tả được các dãy quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô và nêu được cơ chế tạo thành các dãy quang phổ vạch phát xạ và hấp thụ của nguyên tử này.
Kỹ năng

- Vận dụng được thuyết lượng tử ánh sáng để giải thích ba định luật quang điện.
- Giải được các bài tập về hiện tượng quang điện. 
- Giải thích được tại sao các vật có màu sắc khác nhau. 
- Giải được các bài tập về tính bước sóng các vạch quang phổ của nguyên tử hiđrô.
	

	8. Hạt nhân nguyên tử và phản ứng hạt nhân.
	Kiến thức: 

- Phát biểu được hai tiên đề của thuyết tương đối hẹp. 
- Nêu được hai hệ quả của thuyết tương đối: về tính tương đối của khối lượng và về mối quan hệ giữa năng lượng và khối lượng. 
- Nêu được năng lượng liên kết hạt nhân của hạt nhân là gì và viết được công thức tính năng lượng liên kết của hạt nhân. 
- Phát biểu được định luật phóng xạ và viết được hệ thức của định luật này.
- Nêu được độ phóng xạ là gì và viết được công thức tính độ phóng xạ.
- Nêu được phản ứng phân hạch là gì và viết được một phương trình ví dụ về phản ứng này.
- Nêu được các bộ phận chính của nhà máy điện hạt nhân. 
- Viết được một phương trình ví dụ về phản ứng nhiệt hạch và nêu được những ưu việt của năng lượng phản ứng nhiệt hạch.
Kỹ năng

- Tính được độ hụt khối và năng lượng liên kết hạt nhân.
- Viết được phương trình phản ứng hạt nhân và tính được năng lượng tỏa ra hay thu vào trong phản ứng hạt nhân. 
- Vận dụng được định luật phóng xạ và khái niệm độ phóng xạ để giải được các bài tập.
	


IV. GIẢI THÍCH
1. Về nội dung

Với mục tiêu của Phần kiến thức tự chọn nâng cao đã nói ở trên, ở đây đưa thêm một số nội dung chỉ có ở Chương trình nâng cao THPT mà không có ở Chương trình chuẩn THPT, không đưa thêm những kiến thức nhằm nghiên cứu sâu một vấn đề nào đó của vật lý học.
Ngoài ra, phần kiến thức tự chọn nâng cao có nhiều tiết bài tập (chiếm khoảng 50% tổng số tiết) để giúp học viên giải thành thạo các bài tập thuộc các vấn đề quan trọng ở Chương trình GDTX cấp THPT. 
Phần kiến thức tự chọn nâng cao với nội dung như trên sẽ giúp học viên sau khi hoàn  thành Chương trình GDTX cấp THPT có đủ khả năng để thi vào các trường cao đẳng, đại học hay học các loại hình trường khác tương đương. 
2. Về phương pháp dạy học môn Vật lí 

Ngoài định hướng về phương pháp dạy học như ở Chương trình GDTX cấp THPT, phần này yêu cầu học viên phải tự học là chính, đặc biệt là phương pháp giải các loại bài tập thuộc các chủ đề trong chương trình, giáo viên và học viên phải cùng làm việc với nhau một cách tích cực để có thể đạt kết quả tốt. 
3. Về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên 

Phần kiến thức tự chọn nâng cao không bố trí các tiết kiểm tra riêng, nhưng thường xuyên kiểm tra đánh giá bằng các tiết bài tập. Ngoài ra, giáo viên có thể sử dụng một trong các giờ bài tập kiểm tra 01 tiết hoặc 02 tiết để rèn luyện kỹ năng làm bài kiểm tra của học viên. Kết quả đánh giá phần kiến thức tự chọn nâng cao không ảnh hưởng tới kết quả học tập nói chung của học viên. 
MÔN HOÁ HỌC
I. MỤC TIÊU
Học xong phần kiến thức tự chọn nâng cao môn Hoá học của chương trình GDTX cấp THPT, học viên cần đạt được các yêu cầu sau:
1. Về kiến thức

Hiểu sâu sắc hơn các kiến thức cơ bản và bổ sung được một số kiến thức chưa được đề cập đến trong chương trình môn Hoá học GDTX cấp THPT.
2. Về kỹ năng

Học viên củng cố được một số kỹ năng đã có và có thêm một số kỹ năng mới để giải được hệ thống các câu hỏi và bài tập Hoá học có kết hợp nội dung lý thuyết và thực nghiệm.
3. Về thái độ:

Có ý thức tự học, hứng thú, tự tin, trung thực và cần cù vượt khó trong học tập. Có đức tính cẩn thận, chính xác, kỷ luật, sáng tạo trong học tập môn Hoá học
II. NỘI DUNG
LỚP 10
0,5 tiết/tuần x 32 tuần = 16 tiết
1. Cấu tạo nguyên tử và bảng tuần hoàn (5 tiết)

- Sự chuyển động của electron trong nguyên tử. Obitan nguyên tử. 
- Cấu hình electron nguyên tử.
- Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và năng lượng ion hoá thứ nhất.
2. Liên kết hoá học và phản ứng oxi hoá - khử (4 tiết)

- Liên kết hoá học: Liên kết ion, liên kết cộng hoá trị. Sự xen phủ các obitan nguyên tử. Sự lai hoá các obitan nguyên tử.
- Phản ứng oxi hoá - khử. Nhiệt phản ứng.
3. Các nguyên tố nhóm halogen, nhóm oxi và một số hợp chất của chúng (4 tiết)

Khái quát nhóm halogen. Tính chất hoá học của đơn chất clo, flo, brom, iot. Hợp chất có oxi của clo.
- Khái quát nhóm oxi.
- Oxi, ozon và hidro peoxit.
- Hợp chất của lưu huỳnh.
4. Tốc độ phản ưng và cân bằng hoá học (3 tiết)
- Tốc độ phản ứng hoá học.
- Cân bằng hoá học.
LỚP 11
0,5 tiết/tuần x 32 tuần = 16 tiết
1. Sự điện li (3 tiết)
- Phân loại chất điện li.
- Thuyết axit, bazơ của Bron - Stet. Sự thủy phân muối.
2. Các phi kim nhóm VA, IVA và một số hợp chất quan trọng (4 tiết)

- Khái quát nhóm ni tơ.
- Amoniac và muối amoni.
- Axit nitric và muối nitrat.
- Photpho. Axit photphoric và muối photphat.
- Khái quát nhóm cacbon.
3. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (3 tiết)

- Hợp chất hữu cơ.
- Các loại công thức cấu tạo.
- Đồng phân cấu tạo.
- Cấu trúc không gian phân tử hữu cơ.
4. Hiđrocacbon (3 tiết)

- Ankan và xicloankan.
- Anken, ankađien, ankin.
- Aren.
- Dầu mỏ, khí mỏ dầu và khí thiên nhiên.
5. Dẫn xuất của hiđrocacbon (3 tiết)

- Dẫn xuất halogen.
- Dẫn xuất hiđroxi.
- Anđehit - xeton.
- Axit cacboxylic.
LỚP 12
1 tiết/tuần x 32 tuần = 32 tiết
1. Hợp chất thiên nhiên (5 tiết)

- Tec pen. Lipit.
- Glucozơ và fructuzơ.
- Saccarozơ và mantozơ.
- Tinh bột và xenlulozơ.
- Amino axit.
- Peptit và protein.
2. Polime và vật liệu polime (5 tiết)

- Polime.
- Vật liệu pholime: Chất dẻo, vật liệu compozit, tơ tổng hợp và tơ nhân tạo, cao su, keo dán.
3. Đại cương về kim loại (5 tiết)

- Tính chất hoá học của kim loại. Dãy thế điện cực chuẩn của kim loại.
- Sự điện phân. Điều chế kim loại.
4. Các kim loại nhóm IA, IIA, nhôm và hợp chất (5 tiết)

- Đơn chất: kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm. 
- Hợp chất: Oxit, hidroxit và muối.
5. Các kim loại crom, sắt, đồng, bạc, vàng, niken, kẽm, chì, thiếc và hợp chất (6 tiết)

- Đơn chất: kim loại crom, sắt, đồng, bạc, vàng, niken, kẽm, chì, thiếc.
- Hợp chất: Oxit, hidroxit và muối.
6. Phân biệt một số chất vô cơ. Chuẩn độ dung dịch (6 tiết)

- Phân biệt một số ion trong dung dịch.
- Chuẩn độ dung dịch.
- Cấu tạo nguyên tử và bảng tuần hoàn (5 tiết)
III. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT
LỚP 10
1. Cấu tạo nguyên tử và bảng tuần hoàn (5 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Sự chuyển động của electron trong nguyên tử. Obitan nguyên tử.
	Kiến thức

Nêu lên được:
- Mô hình hiện đại về sự chuyển động của electron trong nguyên tử. 
- Khái niệm về obitan nguyên tử, hình dạng các obitan nguyên tử s, px, py, pz.
- Số obitan nguyên tử trong một lớp và trong một phân lớp.
Kỹ năng

- Xác định được thứ tự các lớp electron trong nguyên tử, số obitan trong mỗi lớp, mỗi phân lớp.
	

	b) Cấu hình electron nguyên tử
	Kiến thức

Nêu lên được:
- Mức năng lượng obitan nguyên tử và trật tự sắp xếp. 
- Các nguyên lý và quy tắc phân bố electron trong nguyên tử: nguyên lý Pau-li, nguyên lý vững bền, quy tắc Hun.
- Cách viết cấu hình electron dưới dạng ô lượng tử. 
Kỹ năng

- Vận dụng các nguyên lý và các quy tắc, viết được cấu hình electron dạng ô lượng tử của của 20 nguyên tố đầu tiên trong bảng tuần hoàn. 
	

	c) Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và năng lượng ion hoá thứ nhất.
	Kiến thức

Nêu lên được:
- Cấu hình electron nguyên tử nhóm B.
- Khái niệm và quy luật biến đổi tuần hoàn của năng lượng ion hoá thứ nhất trong một chu kì, trong nhóm A. 
Kỹ năng

- Viết được cấu hình electron lớp ngoài cùng dạng ô lượng tử của một số nguyên tố nhóm B.
- Dựa vào cấu tạo nguyên tử của nguyên tố, giải thích được quy luật biến đổi tuần hoàn của năng lượng ion hoá thứ nhân trong một chu kì, nhóm A cụ thể. 
- Giải được bài tập có nội dung liên quan.
	


2. Liên kết hoá học và phản ứng oxi hoá khử (4 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Liên kết hoá học: liên kết ion, liên kết cộng hoá trị. Sự xen phủ các obitan nguyên tử. Sự lai hoá các obitan nguyên tử.
	Kiến thức

Trình bày được:
- Khái niệm liên kết hoá học và quy tắc bát tử. 
- Liên kết ion: sự tạo thành liên kết ion.
- Sự hình thành liên kết cộng hoá trị
+ Sự xen phủ trục, sự xen phủ bên các obitan nguyên tử, liên kết ( và liên kết ( và (; liên kết  cho nhận.
+ Sự lai hoá obitan nguyên tử: lai hoá sp, sp2, sp3. Sự tạo thành liên kết đơn, liên kết đôi, liên kết 3. 
Nêu lên được khái niệm liên kết kim loại, một số kiểu cấu trúc mạng tinh thể kim loại và tính chất.
Kỹ năng

- áp dụng quy tắc bát tử để giải thích được liên kết hoá học.
- Vẽ được sơ đồ hình thành liên kết ion, liên kết ( và liên kết ( , sơ đồ lai hoá sp, sp2, sp3.
- Giải được một số bài tập có nội dung liên quan.
	

	b) Phản ứng oxi hoá - khử. Nhiệt phản ứng.
	Kiến thức

Nêu và giải thích được:
- Khái niệm số oxi hoá, cách xác định số oxi hoá 
- Phản ứng oxi hoá - khử, chất oxi hoá, chất khử, sự oxi hoá, sự khử 
- Các bước lập phương trình phản ứng oxi hoá - khử
Trình bày được:
- Khái niệm phản ứng toả nhiệt và phản ứng thu nhiệt.
- ý nghĩa của phương trình nhiệt hoá học.
Kỹ năng

- Lập phương trình phản ứng oxi hoá - khử của một số phản ứng phức tạp. 
- Xác định được loại phản ứng tỏa nhiệt hay phản ứng thu nhiệt dựa vào phương trình nhiệt hoá học cụ thể.
- Biết biểu diễn phương trình nhiệt hoá học cụ thể.
- Giải được bài tập có nội dung liên quan. 
	


3. Các nguyên tố nhóm halogen, nhóm oxi và một số hợp chất của chúng (4 tiết) 

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Khái quát nhóm halogen. Tính chất hoá học của đơn chất clo, flo, brom, iot. Hợp chất có oxi của clo.
	Kiến thức

Nêu lên được:
- Sự biến đổi năng lượng ion hoá thứ nhất của các nguyên tố halogen 
- Cấu hình electron lớp ngoài cùng dạng ô lượng tử của nguyên tử halogen ở trạng thái cơ bản và trạng thái kích thích. 
Trình bày được:
- Clo còn thể hiện tính oxi hoá mạnh khi phản ứng với muối của halogen khác, hợp chất có tính khử. 
- Một số phản ứng chứng tỏ tính oxi hoá mạnh và giảm dần từ flo đến clo, brom, iot (clo oxi hoá được brom trong dung dịch nước). 
- Các oxit và các axit có oxi của clo; sự biến đổi tính bền, tính axit và khả năng oxi hoá của các axit có oxi của clo: HClO, HClO2, HClO3, HClO4.
- Tính oxi hoá mạnh của muối clorat.
Nêu lên được tính chất của hợp chất flo, brom, iot: tính axit của HF, HBr, HI, HBrO, HBrO3, HBrO4 và tính khử của HBr, HI.
Kỹ năng

- Viết được các phương trình hoá học chứng minh tính chất hoá học, quy luật biến đổi tính chất đơn chất halogen và hợp chất chứa oxi của clo. 
- Giải thích được tính oxi hoá mạnh của các halogen và tính oxi hoá giảm dần từ flo đến iot dựa vào độ âm điện, năng lượng ion hoá II, cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố.
- Giải được một số bài tập tổng hợp có nội dung liên quan.
	

	b) Khái quát nhóm oxi.
	Kiến thức: 

Trình bày được:
- Vị trí nhóm oxi trong bảng tuần hoàn.
- Sự biến đổi độ âm điện, bán kính nguyên tử, năng lượng ion hoá thứ nhất và một số tính chất vật lý của các nguyên tố trong nhóm. 
- Cấu hình lớp electron ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm oxi tương tự nhau; các nguyên tố trong nhóm (trừ oxi) có nhiều số oxi hoá khác nhau.
- Tính chất hoá học cơ bản của các nguyên tố nhóm oxi là tính oxi hoá, sự khác nhau giữa oxi và các nguyên tố trong nhóm. Sự biến đổi tính chất hoá học của các đơn chất trong nhóm oxi.
- Tính chất của oxit, hidroxit.
Kỹ năng 

- Viết được cấu hình lớp electron ngoài cùng dạng ô lượng tử của nguyên tử O, S, Se, Te ở trạng thái cơ bản và trạng thái kích thích.
- Dự đoán được tính chất hoá học cơ bản của nhóm oxi là tính oxi hoá dựa vào cấu hình lớp electron ngoài cùng và một số tính chất khác của nguyên tử. 
- Viết được các phương trình hoá học chưng minh tính chất oxi hoá của các nguyên tố nhóm oxi và quy luật biến đổi tính chất của các nguyên tố trong nhóm
- Giải được một số bài tập hoá học có nội dung liên quan.
	

	c) Oxi ozon và hiđro peoxit.
	Kiến thức

Nêu lên được:
- Các phương pháp điều chế oxi.
- Oxi ozon còn thể hiện tính oxi hoá mạnh khi phản ứng với một số chất khác. 
- Tính chất vật lý và ứng dụng của hiđro peoxit.
Trình bày được: cấu tạo phân tử, tính chất oxi hoá và tính khử của hiđro peoxit.
Kỹ năng 

- Viết được các phương trình hoá học minh họa tính chất hoá học.
- Giải được bài tập: tính khối lượng hiđropeoxit tham gia phản ứng; một số bài tập tổng hợp có nội dung liên quan. 
	

	d) Hợp chất của lưu huỳnh.
	Kiến thức

Trình bày được:
- H2S còn thể hiện tính khử mạnh khi tác dụng với clo (ngoài oxi). Tính chất của muối sunfua.
- SO2 còn thể hiện tính chất oxi hoá khi tác dụng với chất khử khác (ngoài tác dụng với H2S), Vừa có tính khử (ngoài tác dụng với oxi). 
- Axit sunfuric H2SO4 đặc nóng thể hiện tính oxi hoá mạnh (tác dụng với kim loại có độ mạnh, yếu khác nhau tạo thành SO2, S, H2S). 
Kỹ năng

- Mô tả được hiện tượng thí nghiệm của H2SO4 đặc nóng với Cu, Fe, H2O2 hoặc  H2S với chất khác 
- Viết được các phương trình hoá học minh họa tính chất hoá học.
- Giải được bài tập: Phân biệt các chất khí, chất lỏng, chất rắn; bài tập tổng hợp có nội dung liên quan.
- Biết xử lý chất thải độc hại sau thí nghiệm.
	


4. Tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học (3 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Tốc độ phản ứng hoá học.
	Kiến thức

Nêu lên được: định nghĩa tốc độ trung bình, biểu thức tính tốc độ trung bình. 
Nêu và giải thích được: các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng: nồng độ, áp suất, nhiệt độ, diện tích bề mặt và chất xúc tác. 
Kỹ năng 

- Tính tốc độ trung bình của một phản ứng cụ thể.
	

	b) Cân bằng hoá học
	Kiến thức

Trình bày được:
- Khái niệm phản ứng thuận nghịch.
- Khái niệm cân bằng hoá học và đại lượng đặc trưng là hằng số cân bằng Kc (biểu thức và ý nghĩa) trong hệ đồng thể và hệ dị thể. 
- Các yếu tố ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cân bằng hoá học. Nội dung nguyên lý Lơ Sa-tơ-liê và vận dụng trong mỗi trường hợp cụ thể. 
Kỹ năng

- Mô tả được thí nghiệm chứng minh ảnh hưởng của diện tích bề mặt chất rắn đến tốc độ phản ứng và ảnh hưởng của nhiệt độ đến cân bằng hoá học. 
- Dựa vào hằng số cân bằng và các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hoá học, dự đoán được chiều chuyển dịch cân bằng hoá học theo hướng có lợi. 
- Giải được bài tập: tính hằng số cân bằng K ở nhiệt độ nhất định của phản ứng thuận nghịch khi biết nồng độ các chất ở trạng thái cân bằng và ngược lại, bài tập khác có nội dung liên quan.
	


LỚP 11
1. Sự điện li (3 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Phân loại chất điện li.
	Kiến thức: 

Trình bày được:
- Khái niệm về độ điện li, hằng số điện li và biểu thức.
- Khái niệm chất điện li mạnh, chất điện li yếu và cân bằng điện li; ảnh hưởng của sự pha loãng đến độ điện li.
Kỹ năng

- Giải được bài tập: tính nồng độ mol ion trong dung dịch chất điện li khi biết độ điện li và nồng độ dung dịch; một số bài tập có nội dung liên quan. 
	

	b) Thuyết bazơ của Bron-Stet. Sự thuỷ phân muối.
	Kiến thức

Nêu lên được:
- Định nghĩa axit, bazơ, chất lưỡng tính theo thuyết Bron-stet, hằng số phân li axit, hằng số phân li bazơ. 
- Khái niệm sự thủy phân của muối, phản ứng thủy phân của một số muối. 
Kỹ năng

- Nhận biết được một chất cụ thể là axit, bazơ, hiđroxit lưỡng tính theo Bron-stet.
- Viết được phương trình điện li.
- Viết được biểu thức hằng số phân li axit và hằng số phân li bazơ của các trường hợp cụ thể.
- Viết được phương trình ion đầy đủ và rút gọn của phản ứng thuỷ phân muối. 
- Giải được bài tập: tính nồng độ mol ion trong dung dịch chất điện li mạnh và chất điện li yếu một nấc; tính pH của một số dung dịch muối của axit một nấc; một số bài tập khác có nội dung liên quan.
	


2. Các phi kim nhóm VA, IVA và một số hợp chất quan trọng (4 tiết) 

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Khái quát nhóm nitơ.
	Kiến thức

Trình bày được:
- Vị trí nhóm nitơ trong bảng tuần hoàn. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử,
- Sự biến đổi tính chất các đơn chất (tính oxi hoá - khử, tính kim loại - phi kim).
- Sự biến đổi tính chất của các hợp chất (hợp chất khí với hiđro, oxit và hiđroxit)
Kỹ năng

- Viết được cấu hình electron dạng ô lượng tử của nguyên tử ở trạng thái cơ bản và trạng thái kích thích.
- Dự đoán, kiểm tra dự đoán và kết luận được về sự biến đổi tính chất hoá học của các nguyên tố trong nhóm.
- Viết được các phương trình hoá học minh họa quy luật biến đổi tính chất của đơn chất và hợp chất.
- Giải được một số bài tập tổng hợp có nội dung liên quan.
	

	b) NH3 và muối amoni.
	Kiến thức: 

Trình bày được:
- Cấu tạo phân tử của NH3; tính khử (ngoài tác dụng với oxi, tác dụng với clo tạo NH4Cl còn tác dụng với oxit kim loại); khả năng tạo phức của NH3.
- Phản ứng nhiệt phân của muối amoni (muối am ii tạo bởi axit không có tính oxi hoá, muối amoni tạo bởi axit có tính oxi hoá). 
Kỹ năng

- Mô tả được một số thí nghiệm về tính chất của NH3.
- Viết được các phương trình hoá học minh họa tính chất hoá học của NH3, muối amoni.
- Giải được một số bài tập tổng hợp có nội dung liên quan.
	

	c) HNO3 và muối nitrat.
	Kiến thức: 
Trình bày được:
- HNO3 có tính oxi hoá mạnh (tùy thuộc vào nồng độ của axit và bản chất của chất khử), oxi hoá hầu hết kim loại (kim loại có tính khử yếu, tính khử trung bình, tính khử mạnh), phi kim và một số hợp chất. 
- Nước cường thuỷ (hỗn hợp của HNO3 và HCl) có tính oxi hoá rất mạnh.
Nêu lên được: muối nitrat là chất oxi hoá ở nhiệt độ cao do bị nhiệt phân hủy thành oxi và các sản phẩm khác nhau (tùy thuộc là muối nitrat của kim loại hoạt động, kém hoạt động, hoạt động trung bình). 
Kỹ năng

- Viết được các phương trình hoá học minh họa tính chất hoá học.
- Giải được một số bài tập tổng hợp có nội dung liên quan.
	

	d) Photpho. H3PO4 và muối photphat.
	Kiến thức

Trình bày được:
- Photpho còn thể hiện tính khử khi tác dụng với một số hợp chất.
- H3PO4 là axit không có tính oxi hoá, bị tác dụng bởi nhiệt; là axit 3 lần axit có độ mạnh trung bình, trong dung dịch phân li theo 3 nấc ứng với hằng số phân li K1, K2, K3.
- Sự thủy phân của dung dịch muối photphat.
Kỹ năng

- Viết được các phương trình hoá học minh họa.
- Giải được bài tập tính khối lượng sản phẩm qua nhiều phản ứng; một số bài tập tổng hợp có nội dung liên quan.
	

	d) Khái quát nhóm cacbon.
	Kiến thức

Trình bày được:
- Vị trí của nhóm cacbon trong bảng tuần hoàn.
- Cấu hình electron lớp ngoài cùng dạng ô lượng tử của nguyên tử các nguyên tố.
- Tính chất chung của các nguyên tố nhóm cacbon: sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim, tính oxi hoá.
Nêu được sự biến đổi tính chất của các hợp chất oxit, hợp chất với hiđro, khả năng tạo liên kết cộng hoá trị và tạo mạch đồng nhất. 
Kỹ năng 

- Dự đoán được tính chất chung và sự biến đổi tính chất trong nhóm 
- Viết được cấu hình electron dạng ô lượng tử ở trạng thái cơ bản và trạng thái kích thích.
- Viết được các phương trình hoá học minh họa cho sự biến đổi tính chất của đơn chất, tính chất của hợp chất.
- Giải được một số bài tập tổng hợp có nội dung liên quan tới cacbon, silic và hợp chất.
	


3. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (3 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Hợp chất hữu cơ.
	Kiến thức

Nêu lên được: 
- Sơ lược về phương pháp chưng cất, phương pháp chiết, phương pháp kết tinh dùng để tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ.
- Khái niệm về danh pháp hợp chất hữu cơ. 
Kỹ năng

Nêu được tên số đếm từ 1 - 10 và tên mạch cacbon từ 1C - 10C theo IUPAC.
	

	b) Các loại công thức cấu tạo 
	Kiến thức

Trình bày được ý nghĩa của công thức khai triển, thu gọn và thu gọn nhất.
Kỹ năng

- Vận dụng luận điểm 1 và 2 của thuyết cấu tạo hoá học để viết được công thức cấu tạo khai triển, công thức cấu tạo thu gọn. 
- Biết chuyển đổi giữa 3 loại công thức cấu tạo đối với các hợp chất hữu cơ tương đối đơn giản.
- Giải được các bài tập lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ ở các dạng khác nhau.
	

	c) Đồng phân cấu tạo 
	Kiến thức

Trình bày được ý nghĩa 3 loại đồng phân cấu tạo (đồng phân nhóm chức, đồng phân mạch cacbon, đồng phân vị trí nhóm chức) và cách viết đồng phân cấu tạo.
Kỹ năng

Vận dụng sơ đồ phân loại đồng phân cấu tạo để viết được đủ các đồng phân cấu tạo đối với các hợp chất đơn chức tương đối đơn giản.
	

	d) Cấu trúc không gian phân tử hữu cơ.
	Kiến thức: 

Nêu lên được khái niệm cấu trúc không gian và ý nghĩa quan trọng của cấu trúc không gian.
Kỹ năng 

- Viết được công thức phối cảnh của các hợp chất hữu cơ chứa không quá 2 nguyên tử C.
- Phân biệt được vị trí các nguyên tử trong mối quan hệ trước - sau, trên - dưới, phải - trái trong công thức phối cảnh và mô hình phân tử. 
- Phân biệt được đồng phân lập thể và đồng phân cấu tạo. 
- Biết khai thác thông tin từ biểu bảng, sơ đồ, hình vẽ. 
	


4. Hiđrocacbon (3 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Ankan và xicloankan.
	Kiến thức

- Trình bày được cấu tạo, cấu trúc của một số ankan và xicloankan (phân tử có không quá 6C).
- Nêu lên được những phản ứng chủ yếu của ankan và xicloankan (tác nhân, điều kiện, sản phẩm phản ứng clo hoá và brom hoá, phản ứng cháy, phản ứng tách H2, phản ứng gãy mạch, phản ứng đồng phân hoá, phản ứng vòng hoá và thơm hoá ankan và xicloankan đơn giản).
	Trong các nội dung a, b, c có đề cập đến cơ chế phản ứng

	b) Anken, ankađien, ankin. 
	Trình bày được:
- Định nghĩa, công thức tổng quát của anken, ankadien, ankin.
- Cấu tạo và đặc điểm của liên kết đôi và liên kết ba.
- Tính chất hoá học: biết tác nhân, điều kiện phản ứng, sản phẩm chính, phụ của các phản ứng cộng hiđro, cộng halogen, cộng axit và cộng nước vào liên kết bội, phản ứng trùng hợp anken và đien liên hợp (etilen, propilen, butađien và isopren), phản ứng đime hoá và trime hoá axetilen, phản ứng oxi hoá không hoàn toàn ankan, anken tạo ra dẫn xuất chứa oxi, phản ứng điều chế anken, ankađien, axetilen từ ankan.
	

	c) Aren.
	Trình bày được sự hình thành liên kết ( và liên kết ( ở benzen, đặc tính thơm của ren.
Nêu lên được:
- Cách gọi tên các đồng đẳng thấp của benzen.
- Tác nhân, điều kiện và hướng phản ứng thế (vào nhánh, và vị trí nào trong nhân) đối với benzen, đồng đẳng, stiren và naphtalen. 
- Tác nhân, điều kiện và cấu tạo sản phẩm phản ứng cộng clo vào benzen, cộng hiđro vào ren (cả naphtalen).
- Tác nhân, điều kiện và cấu tạo sản phẩm oxi hoá mạch nhánh của ankylbenzen và oxi hoá không hoàn toàn naphtalen. 
- Phương pháp và các phản ứng điều chế benzen, toluen, etylbenzen, stiren từ hiđrocacbon không thơm. 
Kỹ năng 

Viết được phương trình hoá học của các phản ứng ở dạng cụ thể, dạng tổng quát minh họa cho tính chất hoá học, điều chế, ứng dụng, dãy chuyển hoá... 
- Phân biệt được hoặc tách được một số hiđrocacbon cùng trạng thái. 
- Dựa vào đặc điểm cấu trúc suy ra được hoặc giải thích được tính chất và ngược lại.
- Giải được một số loại bài tập cơ bản và bài tập tổng hợp có liên quan. 
	

	d) Dầu mỏ, khí mỏ dầu và khí thiên nhiên.
	Kiến thức: 

Nêu lên được:
- Thành phần chính là hiđrocacbon, khoảng nhiệt độ sôi và ứng dụng các phân đoạn chính của quá trình chưng cất thường, chưng cất dưới áp suất cao và áp suất thấp.
- Khái niệm và ý nghĩa của phản ứng rifominh và crăckinh.
- Phản ứng chuyển ankan mạch thẳng thành mạch nhánh, mạch vòng và thành ren, phản ứng crăcking ankan. 
Kỹ năng

- Biết cách thu thập thông tin qua sơ đồ, hình vẽ, biểu bảng, tìm hiểu các quá trình sản xuất hoá chất. 
- Viết được phương trình phản ứng điều chế, tách biệt,... các chất
- Giải được bài tập tổng hợp có liên quan 
	


5. Dẫn xuất của hiđrocacbon (3 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Dẫn xuất halogen.
	Kiến thức: 

- Nêu lên được tính chất hoá học: tác nhân, điều kiện và sản phẩm phản ứng thế halogen ở 3 loại dẫn xuất halogen thành nhóm OH, phản ứng tách HX.
	

	b) Dẫn xuất hiđroxi. 
	Nêu lên được:
- Điều kiện hình thành và bản chất liên kết hiđro. Hiểu ảnh hưởng của liên kết hiđro đến tính chất vật lý của ancol, phenol. 
- Sự giống nhau, khác nhau trong phản ứng của ancol, phenol và glixerol với các bazơ và axit thông thường.
- Phản ứng điều chế ancol từ anken, metanol từ metan, phenol từ benzen và propilen.
	

	c) Anđehit - xeton
	Nêu lên được: 
- Đặc điểm cấu trúc nhóm cacbonyl. Biết gọi tên các anđehit và xeton đơn giản.
- Tác nhân, điều kiện, cấu tạo sản phẩm phản ứng cộng hiđro, nước, hiđro xianua vào nhóm cacbonyl.
- Sự khác nhau về tác nhân, điều kiện, cấu tạo sản phẩm phản ứng oxi hoá anđehit, xeton.
- Phản ứng điều chế fomanđehit, axetanđehit và axeton từ ancol và từ hiđrocacbon.
	

	d) Axit cacboxylic
	Trình bày được:
- Mối liên quan giữa cấu tạo nhóm cacboxyl với tính chất vật lý và hoá học của axit cacboxylic. 
- Cách làm tăng hiệu suất phản ứng este hoá, phản ứng tạo anhiđrit axit. 
Nêu lên được:
- Tác nhân, điều kiện và cấu tạo sản phẩm phản ứng thế và cộng vào gốc hiđrocacbon của axit cacboxylic. 
- Tác nhân, điều kiện, phạm vi áp dụng của mỗi phương pháp điều chế (oxi hoá hiđrocacbon, ancol, anđehit; tổng hợp từ metanol). 
Kỹ năng 

- Viết được các phương trình phản ứng chứng minh tính chất hoá học, nhận biết chất, điều chế, biểu diễn sơ đồ chuyển hoá. 
- Dựa vào cấu trúc phân tử suy ra được tính chất và ngược lại. 
- Biết cách phân biệt hoặc tách một số chất riêng biệt 
- Quan sát biểu bảng, sơ đồ, hình vẽ, rút ra được nhận xét. 
- Giải được một số bài tập tổng hợp và bài tập với nội dung thực nghiệm có liên quan.
	


LỚP 12
1. Hợp chất thiên nhiên (5 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Tecpen - Lipit
	Kiến thức: 

Nêu lên được:
- Khái niệm về tecpen, cấu tạo, khai thác và công dụng của chúng.
- Đặc điểm cấu tạo của triglixerit và của các axit béo thường gặp. Biết sự khác nhau của dầu và mỡ về thành phần hoá học và nhiệt độ nóng chảy. 
- Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit và môi trường kiềm, phản ứng cộng hiđro vào gốc axit không no.
- Trình bày được: phản ứng oxi hoá glucozơ, fructozơ bằng phức của bạc, và bằng Cu(OH)2.
	

	b) Glucozơ và fructozơ.
	Nêu lên được:
- Đặc điểm cấu tạo, các nhóm chức, sự chuyển đổi giữa dạng mạch hở và mạch vòng của glucozơ và fructozơ.
- Phản ứng este hoá dạng vòng của glucozơ và fructozơ, phản ứng ete hoá nhóm OH hemiaxetal.
	

	c) Saccarozơ và mantozơ.
	Nêu lên được:
- Đặc điểm cấu trúc của saccarozơ, mantozơ và các nhóm chức của chúng; 
- Phản ứng tạo phức của saccarozơ và mantozơ khi tác dụng với Cu(OH)2, Ca(OH)2và ứng dụng của các phản ứng đó; 
- Điều kiện và sản phẩm phản ứng thủy phân saccarozơ và mantozơ. 
	

	d) Tinh bột và xenlulozơ.
	Nêu lên được:
- Sự giống và khác nhau về cấu trúc giữa amilozơ, amilopectin và xenlulozơ.
- Điều kiện và sản phẩm của phản ứng thủy phân tinh bột và xenlulozơ; 
- Tác nhân, điều kiện, sản phẩm và ứng dụng phản ứng của tinh bột với I2, của xenlulozơ với nước Svayde, với axit nitric và với anhiđrit axetic. 
Trình bày được: cấu tạo lưỡng cực quyết định tính chất vật lý của amino axit. Phản ứng của amino axit với axit và bazơ. 
	

	đ) Amino axit
	Nêu lên được:
- Cách gọi tên hệ thống một số amino axit thông thường.
- Tác nhân, điều kiện và cấu tạo sản phẩm phản ứng với ancol, với HNO2 và phản ứng trùng ngưng.
	- Liên hệ với amin và axit

	e) Peptit và protein. 
	Nêu lên được:
- Đặc điểm cấu tạo, sự giống và khác nhau giữa peptit và protein, phản ứng thủy phân peptit và phản ứng màu của protein với HNO3 và Cu(OH)2 - sơ lược về thành phần, cấu tạo và vai trò quan trọng của enzim và axit nucleic.
Kỹ năng

- Viết đúng được công thức cấu tạo của các chất.
- Viết được phương trình phản ứng chứng minh tính chất, điều chế, nhận biết, tách biệt và sơ đồ chuyển hoá các chất. 
- Dựa vào cấu trúc phân tử suy ra được tính chất và ngược lại.
- Phân biệt được một số chất trong dung dịch riêng biệt.
- Giải được một số bài tập tổng hợp và bài tập với nội dung thực nghiệm có liên quan tới toàn bộ chương trình Hoá học hữu cơ. 
- Vận dụng kiến thức để hiểu được một số điều có liên quan tới hợp chất thiên nhiên trong cuộc sống. 
	


2. Polime và vật liệu polime (5 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Polime.
	Kiến thức

Nêu lên được:
- Định nghĩa, phân loại polime và cách viết tên các polime thông thường. 
- ảnh hưởng của cấu trúc đến tính chất hoá học và tính chất vật lí. 
- Tính chất hoá học: phản ứng giữ nguyên mạch, cất mạch tăng mạch của một số polime thông thường.
	

	b) Vật liệu polime. Chất dẻo. Vật liệu compoit. Tơ tổng hợp và tơ nhân tạo. Cao su. Keo dán
	Nêu lên được:
- Cách tổng hợp, cấu tạo và tính chất của PE, PP, PVC và PPF. 
- Thành phần và tính chất vật liệu compozit. 
- Định nghĩa, phân loại, cấu tạo một số tơ tổng hợp và tơ nhân tạo (tơ nilon-6.6, tơ lapan, tơ nitron, tơ visco, tơ xenlulo axetat). 
- Cấu trúc và tính chất của cao su thiên nhiên, cao su butađien, cao su isopren và cao su cloropren. 
- Cấu tạo và tác dụng của một số keo dán thông thường. 
Kỹ năng

- Viết được các phương trình hoá học của phản ứng chứng minh tính chất hoá học, điều chế (trùng hợp các anken và điện thông thường, phản ứng trùng ngưng tạo ra poli (phenol fomanđehit), polieste và poliamit), sơ đồ chuyển hoá... 
- Dựa vào đặc điểm cấu trúc suy ra được tính chất và ngược lại 
- Giải được một số bài tập tổng hợp có nội dung liên quan toàn bộ chương trình Hoá hữu cơ.
	


3. Đại cương về kim loại (5 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Tính chất hoá học của kim loại. Dãy thế điện cực chuẩn của kim loại.
	Kiến thức: 

Trình bày được:
- Tính khử của kim loại còn thể hiện khi tác dụng với các axit có tính oxi hoá mạnh.
- Khái niệm cặp oxi hoá - khử, suất điện động chuẩn của pin điện hoá; thế điện cực chuẩn của cặp ion kim loại/kim loại, dãy thế điện cực chuẩn của kim loại và ý nghĩa của dãy thế điện cực chuẩn. 
Kỹ năng 

- Viết được các phương trình hoá học phản ứng oxi hoá - khử chứng minh tính chất của kim loại. 
- Dự đoán được chiều phản ứng oxi hoá - khử dựa vào dãy thế điện cực chuẩn.
- Giải được bài tập: tính % khối lượng kim loại trong hỗn hợp phản ứng với axit có tính oxi hoá mạnh; tính suất điện động chuẩn của pin điện hoá; một số bài tập khác có nội dung liên quan. 
	

	b) Sự điện phân. Điều chế kim loại.
	Kiến thức: 

- Nêu lên được khái niệm về sự điện phân.
- Trình bày được bản chất các phản ứng xảy ra trên điện cực và phương trình hoá học của sự điện phân.
- Nêu lên được ứng dụng của điện phân để điều chế kim loại; định luật Farađây và biểu thức tính khối lượng các chất thu được ở các điện cực.
Kỹ năng

- Viết được sơ đồ điện phân, phản ứng xảy ra ở mỗi điện cực và phương trình hoá học của sự điện phân trong một số trường hợp đơn giản 
- Giải được bài tập: tính khối lượng kim loại bám trên điện cực hoặc các đại lượng có liên quan dựa vào công thức Farađây; một số bài tập khác có nội dung liên quan.
	


4. Kim loại nhóm IA, IIA, nhôm và hợp chất (5 tiết) 

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Đơn chất. Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm.
	Kiến thức

Trình bày được:
- Năng lượng ion hoá, độ âm điện, số oxi hoá, thế điện cực chuẩn của các kim loại.
- Tính khử của các kim loại dựa vào thế điện cực chuẩn và năng lượng ion hoá.
- Phương pháp điều chế, sản xuất các kim loại trên.
Kỹ năng

- Viết được các phương trình hoá học minh họa tính chất hoá học, điều chế kim loại cụ thể, sơ đồ chuyển hoá. 
- Giải được một số bài tập tổng hợp có nội dung liên quan. 
	

	b) Hợp chất. Oxit, hiđroxit và muối. Tính chất axit - bazơ.
	Kiến thức: 

Nêu lên được:
- Tính bazơ của của oxit, hiđroxit của kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm.
- Tính chất lưỡng tính của nhôm oxit và hiđroxit
- Tính tan trong nước và phản ứng thủy phân, tạo phức của muối nhôm.
Kỹ năng

- Viết được phương trình hoá học minh họa tính chất hoá học (chú ý một số phản ứng tạo phức, phản ứng thủy phân). 
- Viết được các phương trình hoá học biểu diễn sơ đồ chuyển hoá. 
- Giải được một số bài tập tổng hợp có nội dung liên quan.
	


5. Kim loại crom, sắt, đồng, bạc, vàng, niken, kẽm, thiếc, chì (6 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Đơn chất. 

- Kim loại crom, sắt đồng.
	Kiến thức: 

Trình bày được:
- Năng lượng ion hoá, độ âm điện, số oxi hoá, thế điện cực chuẩn của các kim loại.
- Tính khử của các kim loại dựa vào thế điện cực chuẩn và năng lượng ion hoá.
- Phương pháp điều chế, sản xuất các kim loại trên.
	

	- Bạc, vàng
	Nêu lên được:
- Vị trí trong bảng tuần hoàn, số oxi hoá của bạc và vàng trong các hợp chất.
- Tính chất vật lý và tính chất hoá học.
+ Bạc có tính khử yếu (chỉ tác dụng với chất oxi hoá mạnh HNO3, H2SO4 đặc, nóng, tác dụng với H2S trong không khí hoặc nước). 
+ Vàng có tính khử rất yếu không tác dụng với các axit HNO3, H2SO4 nhưng tan trong nước cường toan, dung dịch xianua kim loại kiềm (tạo phức) hoặc trong thủy ngân (tạo hỗn hống).
- Ứng dụng, trạng thái tự nhiên và điều chế bạc, vàng.
	

	- Niken, kẽm, chì, thiếc
	Nêu lên được:
- Sự giống nhau và khác nhau về tính khử của niken, kẽm, chì, thiếc.
- Tính chất hoá học: tác dụng với dung dịch axit, đặc biệt là HNO3 và H2SO4 đặc nóng, tác dụng với dung dịch bazơ, dung dịch muối. 
Kỹ năng 

- Nêu, giải thích, lấy được dẫn chứng phản ứng hoá học, viết được các phương trình hoá học minh họa tính chất hoá học, điều chế kim loại cụ thể. 
- Giải được một số bài tập tổng hợp có nội dung liên quan.
	

	b) Hợp chất. Oxit, hiđroxit và muối. Tính chất axít - bazơ. Tính chất oxi hoá - khử.
	Kiến thức: 

Nêu lên được:
- Tính bazơ của Cr(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3.
- Tính khử của Cr(OH)2, muối crom (II), Fe(OH)2, muối sắt (II).
- Tính chất lưỡng tính của oxit và hiđroxit crom (III).
- Tính tan trong nước và phản ứng thủy phân của muối crom, sắt, đồng. 
- Khả năng tạo phức của một số muối bạc, kẽm, đồng... với dung dịch NH3.
Ôn tập, hệ thống hoá tính chất của hợp chất sắt (II), hợp chất sắt (III), hợp chất đồng (II), hợp chất đồng (I).
Kỹ năng

- Mô tả được hiện tượng phản ứng, viết được phương trình hoá học minh họa tính chất hoá học (chú ý một số phản ứng tạo phức, phản ứng thủy phân). 
- Viết được các phương trình hoá học biểu diễn sơ đồ chuyển hoá.
- Giải được một số bài tập tổng hợp có nội dung liên quan.
	


6. Phân biệt một số chất vô cơ. Chuẩn độ dung dịch (6 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Phân biệt một số ion trong dung dịch.
	Kiến thức: 

Trình bày được:
- Cách tiến hành nhận biết một số cation (Ba2+, Cu2+, Al3+, Cr3+, Ni2+, Fe2+, Fe3+, Na+, NH4+), một số anion (NO3-, SO42-, Cl-, CO32-, CH3COO-) trong hỗn hợp đơn giản (cho trước) trong dung dịch.
Kỹ năng

- Giải được bài tập thực nghiệm: dựa vào các phản ứng đặc trưng đã biết để phân biệt được một số ion trong hỗn hợp đơn giản.
- Giải được bài tập tổng hợp có nội dung liên quan. 
	

	b) Chuẩn độ dung dịch
	Kiến thức

Trình bày được:
- Mục đích, nguyên tắc chuẩn độ axit mạnh và bazơ mạnh (chuẩn độ HCl bằng dung dịch NaOH).
- Nguyên tắc chuẩn độ các chất oxi hoá - khử (chuẩn độ Fe2+ bằng dung dịch KMnO4)
- Cách xác định điểm tương đương trong chuẩn độ, cách đọc kết quả trên buret, tính toán để xác định được nồng độ của dung dịch.
Kỹ năng 

- Giải được bài tập thực nghiệm: xác định nồng độ dung dịch chưa biết HCl, FeSO4 bằng phương pháp chuẩn độ. 
- Giải được bài tập tổng hợp có nội dung liên quan.
	


IV. GIẢI THÍCH
1. Căn cứ biên soạn phần kiến thức tự chọn nâng cao

Phần kiến thức tự chọn nâng cao môn Hoá học GDTX cấp THPT được biên soạn trên cơ sở chương trình nâng cao môn Hoá học THPT, hướng tới những học viên có năng lực và nguyện vọng học lên đại học hoặc cao đẳng, giúp họ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình Hoá học nâng cao Trung học phổ thông. 
Sự phân chia chủ đề, số lượng các chủ đề nâng cao của phần kiến thức tự chọn nâng cao môn Hoá học GDTX cấp THPT được dựa trên cơ sở sau:
- Căn cứ vào thời lượng đã có. 
- Căn cứ vào sự khác nhau về mức độ nội dung cụ thể trong chương trình Hoá học GDTX cấp THPT và chương trình nâng cao môn Hoá học THPT để đề xuất nội dung cụ thể và số lượng các chủ đề. 
2. Về nội dung

Tuỳ theo nội dung và mục tiêu của từng chủ đề cụ thể, việc lựa chọn nội dung căn cứ vào: 
- Nội dung cơ bản trọng tâm của chương trình môn Hoá học GDTX cấp THPT và chương trình nâng cao ngôn Hoá học THPT.
- Mục tiêu của mỗi chủ đề.
Có 2 hướng chọn nội dung chính cho mỗi chủ đề như sau: 
- Chọn vấn đề cơ bản trọng tâm theo tuần tự, không xáo trộn chương trình.
- Chọn vấn đề xuyên suốt theo cách hệ thống hoá các nội dung cơ bản trọng tâm theo sách mới.
Mỗi hướng chọn nội dung có những mặt mạnh và hạn chế nhất định. Việc kết hợp 2 hướng này giúp cho các chủ đề tự chọn đa dạng phong phú hơn.
3. Về phương pháp dạy học tự chọn 

Hoá học là môn khoa học chuyên nghiên cứu sự biên đổi của các chất trên cơ sở lý thuyết hoá học và thực nghiệm hoá học. Do vậy, phương pháp dạy Hoá học cần phải coi trọng thực hành thí nghiệm và phát triển tư duy hoá học. 
Giáo viên hướng dẫn học viên ở trên lớp kết hợp với học viên tự học ở nhà để: 
- Biết và hiểu một số nội dung mới nâng cao, mở rộng. 
- Vận dụng giải hệ thống bài tập Hoá học bổ sung có liên quan để có được kỹ năng giải bài tập tổng hợp, kỹ năng giải bài tập thực nghiệm của chương trình nâng cao. 
4. Về đánh giá kết quả học tập của học viên 

Giáo viên cần quán triệt định hướng về đánh giá kết quả học tập của học viên của chương trình hoá học GDTX cấp THPT: 
a) Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên cần phải đảm bảo mối liên hệ ngược trong quá trình dạy học bộ môn, giúp giáo viên và học viên kịp thời điều chỉnh việc dạy và học hướng vào mục tiêu đào tạo.
b) Kết hợp các hình thức đánh giá: 
- Kết hợp tự luận và trắc nghiệm khách quan theo hướng tăng cường sử dụng trắc nghiệm khách quan trong bài kiểm tra hoá học. 
- Hệ thống câu hỏi và bài tập Hoá học đa dạng kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận giúp học viên tìm tòi vận dụng kiến thức đã học phù hợp với mỗi loại chương trình, trình độ của học viên. 
c) Chú ý:
- Bài lập lý thuyết giúp học viên ôn tập, hệ thống hoá, vận dụng để củng cố, khắc sâu kiến thức.
- Bài tập vận dụng có nội dung thực tiễn.
- Bài tập vận dụng có nội dung thực nghiệm.
- Bài tập tổng hợp.
- Kết hợp đánh giá của giáo viên và đánh giá của học viên. Tạo điều kiện cho học viên tham gia đánh giá kết quả học tập lẫn nhau và tự đánh giá bản thân. 
d) Nội dung đánh giá cần đảm bảo:
- Đánh giá kiến thức về lý thuyết Hoá học, về tính chất, ứng dụng của các chất. 
- Đánh giá kĩ năng cơ bản môn hoá học, chú ý kĩ năng thực hành thí nghiệm, khai thác kênh hình, xử lý số liệu và phân tích biểu bảng trong học tập hoá học. 
- Đánh giá mức độ biết, hiểu, vận dụng kiến thức, kĩ năng hoá học với một tỉ lệ thích hợp theo hướng tăng cường đánh giá khả năng vận dụng kiến thức trong học tập và cuộc sống.
- Đánh giá khả năng lập kế hoạch, giải quyết vấn đề trong học tập hoá học và thực tiễn đời sống. 
Việc học các chủ đề tự chọn là tự nguyện không bắt buộc. Tuy nhiên, vẫn cần đánh giá kết quả học tập các chủ đề này một cách nghiêm túc để nâng cao chất lượng việc dạy và học, nhưng không căn cứ vào điểm kiểm tra các chủ đề này để đánh giá kết quả học tập Hoá học của học viên cuối năm học. 
MÔN SINH HỌC
I. MỤC TIÊU
Học xong phần kiến thức tự chọn nâng cao môn Sinh học của chương trình GDTX cấp THPT, học viên cần đạt được các yêu cầu sau:
1. Về kiến thức

Nâng cao và mở rộng những hiểu biết phổ thông, cơ bản, hiện đại, thực tiễn về các cấp tổ chức của sự sống, từ cấp phân tử, tế bào, cơ thể đến các cấp trên cơ thể như quần thể - loài, quần xã, hệ sinh thái - sinh quyển có trong các chủ đề tự chọn (CĐTC).
- Giải thích được các quá trình và quy luật sinh học cơ bản ở cấp tế bào và cơ thể như trao đổi chất và năng lượng, sinh trưởng và phát triển, cảm ứng và vận động, sinh sản và di truyền, biến dị có trong các chủ đề tự chọn.
- Trình bày được sự phát triển liên tục của vật chất trên trái đất, từ vô cơ đến hữu cơ, từ sinh vật đơn giản đến sinh vật phức tạp, cho đến con người có trong các chủ đề tự chọn.
- Nêu được nhiều ứng dụng của sinh học vào thực tiễn sản xuất và đời sống, đặc biệt là thành tựu của công nghệ sinh học nói chung và công nghệ gen nói riêng có trong các chủ đề tự chọn. 
2. Về kỹ năng

- Rèn luyện và phát triển kỹ năng thực hành, thí nghiệm.
- Rèn luyện và phát triển kỹ năng sử dụng các thao tác tư duy. 
- Phát triển kỹ năng học tập, đặc biệt là tự học. 
3. Về thái độ 

- Củng cố niềm tin vào khả năng của khoa học hiện đại trong việc nhận thức bản chất và tính quy luật của các hiện tượng sinh học. 
- Có ý thức vận dụng các tri thức, kỹ năng học được vào cuộc sống, lao động, học tập. 
- Xây dựng ý thức tự giác và thói quen bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống, có thái độ và hành vi đúng đắn đối với các vấn đề về dân số, sức khỏe sinh sản, phòng chống ma túy, HIV/AIDS... 
II. NỘI DUNG 
LỚP 10
0,5 tiết/tuần x 32 tuần = 16 tiết
1. Câu hỏi và bài tập về tế bào 
2. Các hình thức phân bào ở sinh vật nhân sơ và nhân thực. 
3. Sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật.
4. Sự nhân lên và lan truyền của virut.
LỚP 11
0,5 tiết/tuần x 32 tuần ( 16 tiết
1. Cơ chế đảm bảo nội cân bằng ở cơ thể động vật.
2. Điều hòa trao đổi chất và chuyển hóa ở động vật.
3. Nhân giống vô tính ở thực vật.
4. Hô hấp và vấn đề bảo quản nông phẩm ở thực vật.
LỚP 12
0,5 tiết/tuần x 32 tuần ( 16 tiết
1. Các kiểu tác động của gen đối với sự hình thành tính trạng.
2. Công nghệ di truyền và ứng dụng trong chọn giống.
3. Những vấn đề cơ bản của tiến hóa nhỏ.
4. Quần xã và hệ sinh thái.
III. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT 
LỚP 10
1. Câu hỏi và bài tập về tế bào (4 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Câu hỏi và bài tập về thành phần hóa học của tế bào.
	Kiến thức: 

- Nêu được tóm tắt lí thuyết
- Giải đáp được các câu hỏi và bài tập tự luận và trắc nghiệm khách quan.
	Đối chiếu với đáp án của Chủ đề tự chọn để đánh giá kết quả giải đáp.

	b) Câu hỏi và bài tập về cấu trúc của tế bào.
	- Nêu được tóm tắt lí thuyết.
- Giải đáp được các câu hỏi và bài tập tự luận và trắc nghiệm khách quan. 
- Nêu được tóm tắt lí thuyết.
- Giải đáp được các câu hỏi và bài tập tự luận và trắc nghiệm khách quan.
	

	c) Câu hỏi và bài tập về chuyển hóa vật chất và năng lượng. 
	
	

	d) Câu hỏi và bài tập về phân bào.
	- Nêu được tóm tắt lí thuyết.
- Giải đáp được các câu hỏi và bài tập tự luận và trắc nghiệm khách quan.
Kỹ năng

Hình thành kỹ năng giải đáp các câu hỏi và bài tập trong CĐTC.
	


2. Các hình thức phân bào của sinh vật nhân sơ và nhân thực (4 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Chu kỳ tế bào và sự phân bào.
	Kiến thức: 

- Trình bày được khái niệm chu kỳ tế bào.
- Trình bày được các đặc điểm cơ bản của các kì, các pha trong chu kỳ tế bào.
	Chu kì tế bào ở đây là chu kỳ nguyên phân 

	b) Các hình thức phân bào.
	- Trình bày được các hình thức phân bào không tơ và có tơ.
- So sánh các hình thức phân bào (điểm giống và khác nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân).
- Nêu được ý nghĩa sinh học và thực tiễn của các hình thức phân bào. 
Kỹ năng

- Vẽ hình, quan sát được các kì nguyên phân qua tiêu bản kính hiển vi quang học. Vận dụng được lý thuyết vào giải bài tập.
	


3. Sự sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật (4 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Sự sinh sản của vi sinh vật. 
	Kiến thức: 

- Phân tích được các kiểu sinh sản ở vi sinh vật.
	

	b) Sự sinh trưởng của vi sinh vật.
	- Trình bày được đặc điểm chung của sự sinh trưởng của vi sinh vật và giải thích so sánh được sinh trưởng của chúng trong điều kiện nuôi cấy liên tục và không liên tục.
	

	c) Các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của vi sinh vật
	- Trình bày và giải thích được các yếu tố vật lý và hóa học ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của vi sinh vật và ứng dụng của chúng. 
Kỹ năng 

- Biết cách nhuộm đơn quan sát một số loại vi sinh vật. 
	


4. Sự nhân lên và lan truyền của virut (4 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Sự nhân lên của virut.
	Kiến thức

- Trình bày được chu kỳ nhân lên của virut trong tế bào chủ. 
- So sánh sự giống nhau và khác nhau của các loại virut khi xâm nhập và nhân lên trong chu kỳ.
	

	b) Sự lan truyền của virut
	- Trình bày được các phương thức lan truyền của virut và cách phòng tránh các bệnh truyền nhiễm do virut gây ra 
Kỹ năng 

Biết cách tìm hiểu một số bệnh truyền nhiễm phổ biến do virut gây ra ở địa phương
	


LỚP 11
1. Cơ chế đảm bảo nội cân bằng ở cơ thể động vật (4 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Khái niệm nội cân bằng.
	Kiến thức 

- Nêu được định nghĩa nội cân bằng: cân bằng áp suất thẩm thấu/huyết áp cân bằng pH, cân bằng nhiệt.
	

	b) ý nghĩa của nội cân bằng.
	- Trình bày được ý nghĩa của nội cân bằng thông qua các ví dụ cụ thể. 
	

	c) Cơ chế đảm bảo nội cân bằng.
	- Xác định được vai trò của mối liên hệ ngược trong cơ chế điều hòa các hoạt động sinh lý để đảm bảo nội cân bằng: điều hòa pH (vai trò của hệ đệm), điều hòa áp suất thẩm thấu/huyết áp (vai trò của các cơ quan bài tiết chủ yếu là thận), điều hòa cân bằng nhiệt (điều hòa sinh nhiệt và tỏa nhiệt). 
 Kỹ năng

- Biết cách liên hệ lý thuyết với thực tế thông qua các ví dụ cụ thể đã lựa chọn
- Lập được sơ đồ cơ chế điều hòa bằng mối liên hệ ngược để đảm bảo nội cân bằng. 
	- Chú ý cả cơ chế thần kinh và thể dịch.


2. Điều hòa trao đổi chất và chuyển hóa ở động vật (4 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Mối quan hệ giữa trao đổi chất và chuyển hóa.
	Kiến thức 

- Xác định được: trao đổi chất là mặt biểu hiện bên ngoài của mối quan hệ giữa cơ thể với môi trường ngoài, giữa tế bào với môi trường trong và là điều kiện cho chuyển hóa. Chuyển hóa là mặt bản chất của trao đổi chất diễn ra trong tế bào và liên quan chặt chẽ với trao đổi chất.
	- Các hocmôn của đảo tụy, của tuyến trên thận (vỏ, tủy) trong điều hòa gluco huyết.

	b) Vai trò của thần kinh và nội tiết trong điều hòa trao đổi chất và chuyển hóa.
	- Trình bày được vai trò của hệ thần kinh trong điều hòa trao đổi chất và chuyển hóa (thông qua điều hòa sinh lý tiêu hóa, tuần hoàn, hô hấp).
- Nêu được vai trò của hocmôn trong điều hòa trao đổi chất và chuyển hóa thông qua một số thí dụ cụ thể.
 Kỹ năng

- Biết cách sơ đồ hóa mối quan hệ giữa trao đổi chất và chuyển hóa. 
- Biết cách liên hệ lý thuyết với thực tiễn để tìm chọn và nêu được các ví dụ làm sáng tỏ những hiểu biết của bản thân.  
	ADH của (tuyến yên), aldosteron (của tuyến trên thận) ANF (của tâm nhĩ) trong trao đổi nước và muối


3. Nhân giống vô tính ở thực vật (4 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Các loại nhân giống vô tính ở thực vật.
	Kiến thức

- Trình bày các hình thức sinh sản vô tính.
- Phân biệt được nhân giống vô tính từ một phần cơ thể và lai vô tính từ tế bào trần.
- Trình bày được lý do nuôi cấy tế bào và mô thực vật có thể tạo thành một cây hoàn chỉnh trên cơ sở của tính toàn năng. 
	

	b) áp dụng thực tế: ứng dụng các kỹ thuật nhân giống vô tính ở thực vật.
	- Nhận biết được vai trò của công nghệ sinh học và công nghệ tế bào thực vật.
- Trình bày quy trình nuôi cấy mô thực vật, các phương pháp lai ghép phổ biến ở thực vật.
Kỹ năng 

- Thực hiện được các kiểu chiết ghép trên cây cảnh và cây ăn quả.
	


4. Hô hấp và vấn đề bảo quản nông sản ở thực vật (4 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Hô hấp ảnh hưởng đến bảo quản nông sản.
	Kiến thức 

- Trình bày được sự hô hấp là quá trình dị hóa làm tiêu hao sản phẩm quang hợp sau thu hoạch. 
- Phân biệt được sự liên quan giữa hô hấp và lên men sau giai đoạn đường phân.
- Nhận biết được các điều kiện môi trường có ảnh hưởng đến quá trình hô hấp.
	

	b) Bảo quản nông sản. 
	- Nêu được bảo quản sản phẩm quang hợp bằng cách điều chỉnh hô hấp thích hợp (chế độ nhiệt và khí). 
- Phân biệt được việc sử dụng hệ số hô hấp RQ ( CO2/O2 để thấy các nguyên liệu hô hấp.
- Nhận biết được việc bảo quản nông sản bằng biện pháp hóa học.
Kỹ năng 

- Thực hiện được các thí nghiệm về ảnh hưởng của điều kiện môi trường (O2, độ ẩm) đến hoạt động hô hấp ở thực vật. 
	


LỚP 12
1. Các kiểu tác động của gen đối với sự hình thành tính trạng (4 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Các kiểu tương tác giũa các gen alen.
	Kiến thức 

- Nêu được sự tác động át chế hoàn toàn của alen trội và ví dụ minh hoạ.
- Nêu được sự tác động át chế không hoàn toàn của alen trội và ví dụ minh họa.
- Nêu được sự tác động đồng trội và ví dụ minh họa. 
Kỹ năng

- Lập được sơ đồ các kiểu tác động của các gen alen. 
- Giải được một số bài tập cơ bản về các kiểu tác động của các gen alen.
	

	b) Các kiểu tác động của các gen không alen.
	Kiến thức 

- Trình bày được cụ thể các kiểu tương tác giữa các gen không alen. 
- Nêu được sự tác động cộng gộp của các gen không alen (tác động đa gen).
- Nêu được tác động đa hiệu của gen.
Kỹ năng

- Lập được sơ đồ các kiểu tác động của các gen không alen.
- Giải được một số bài tập cơ bản về các kiểu tác động của các gen không alen.
	


2. Công nghệ di truyền và ứng dụng trong chọn giống (4 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Các kỹ thuật của công nghệ gen.
	Kiến thức

- Nêu được các công cụ chuyển gen.
- Trình bày được quy trình chuyển gen.
- Nêu được nguyên tắc tách dòng gen.
Kỹ năng

- Sơ đồ hóa quy trình chuyển gen.
- Biết cách sưu tầm các hình về kỹ thuật chuyển gen.
	

	b) ứng dụng của công nghệ gen 
	Kiến thức

- Nêu được một số ứng dụng trong chọn giống vi sinh vật, thực vật và động vật.
Kỹ năng

- Biết cách sưu tầm các thành tựu ứng dụng trong kỹ thuật chuyển gen.
	


3. Những vấn đề cơ bản của Tiến hoá nhỏ (4 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Các nhân tố tiến hóa.
	Kiến thức 

- Nêu được đặc điểm của tiến hóa nhỏ. 
- Nêu được vai trò của các nhân tố tiến hóa (các quá trình đột biến, giao phối, di nhập gen, biến động di truyền, chọn lọc tự nhiên các cơ chế cách ly).
	

	b) Sự hình thành đặc điểm thích nghi và hình thành loài mới
	- Vận dụng được các nhân tố tiến hóa vào giải thích sự hình thành đặc điểm thích nghi.
- Vận dụng được các nhân tố tiến hóa vào giải thích sự hình thành loài mới. 
Kỹ năng

- Lập được bảng về vai trò của các nhân tố tiến hóa.
- Biết cách sưu tầm tư liệu về các đặc điểm thích nghi ở sinh vật. 
	Nêu ví dụ cụ thể


4. Quần xã và hệ sinh thái (4 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Khái niệm về quần xã sinh vật. 
	Kiến thức 

- Nêu được các đặc trưng của quần xã sinh vật
- Phân biệt được các mối quan hệ giữa loài với loài trong quần xã. 
- Lấy được một số ví dụ điển hình thể hiện các mối quan hệ trong quần xã sinh vật.
Kỹ năng

- Vẽ sơ đồ thể hiện các mối quan hệ giữa các sinh vật trong quần xã.
	

	b) Diễn thế sinh thái và hệ sinh thái. 
	Kiến thức 

- Giải thích được nguyên nhân của các loại diễn thế sinh thái.
- Phân biệt được các kiểu hệ sinh thái chủ yếu trên trái đất.
Kỹ năng

- Lập được sơ đồ so sánh các loại diễn thế sinh thái.
	

	c) Chuỗi thức ăn và lưới thức ăn.
	Kiến thức 

- Phân tích được mối quan hệ giữa chuỗi thức ăn và lưới thức ăn. 
- Nêu được các chu trình sinh địa hóa trong trao đổi chất và năng lượng của hệ sinh thái.
Kỹ năng

- Lập được các sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa các cấp độ tổ chức sống với các nhân tố sinh thái của môi trường.
	


IV. GIẢI THÍCH
1. Về nội dung và cấu trúc phần kiến thức tự chọn nâng cao 

Các loại chủ đề nhằm:
- Góp phần đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng học tập của học viên;
- Làm cho sự phân hóa đậm nét hơn;
- Bổ sung và khai thác sâu hơn chương trình chính khóa.
Nội dung phần kiến thức tự chọn nâng cao được thể hiện qua các hệ thống các chủ đề tự chọn cụ thể nêu trên (mục II, III). Nội dung các chủ đề này khai thác và nâng cao kiến thức của một vấn đề, của một chương hay của một phần trong chương trình chính khóa. 
Các chủ đề này chủ yếu dành cho những học viên có nhu cầu nâng cao kiến thức và ham thích bộ môn Sinh học. 
Thời lượng cho mỗi chủ đề 4 tiết. 
Mỗi chủ đề tự chọn được cấu trúc như sau: 
- Mục tiêu
- Nội dung 
- Các hoạt động học tập
- Câu hỏi và bài tập. 
2. Về phương pháp dạy học 

- Sinh học là một khoa học thực nghiệm. Các kiến thức Sinh học cần được hình thành bằng phương pháp quan sát và thí nghiệm. Một số phần chương trình Sinh học GDTX cấp THPT mang tính khái quát, trừu tượng khá cao, cho nên trong một số trường hợp phải hướng dẫn học viên lĩnh hội bằng tư duy trừu tượng (phân tích, tổng hợp, so sánh, vận dụng kiến thức lí thuyết đã học...), dựa vào các thí nghiệm mô phỏng, các sơ đồ khái quát và các bảng so sánh. 
- Cần phát triển các phương pháp tích cực: công tác độc lập, hoạt động quan sát, thí nghiệm, thảo luận trong nhóm nhỏ, đặc biệt là mở rộng, nâng cao trình độ vận dụng kiểu dạy học đặt và giải quyết vấn đề. 
- Dạy phương pháp học, đặc biệt là tự học. Tăng cường năng lực làm việc với SGK và tài liệu tham khảo, rèn luyện năng lực tự học. Đây là vấn đề đặc thù của phương pháp dạy học chủ đề tự chọn. 
Về bản chất, các chủ đề tự chọn là tài liệu được biên soạn mang tính chất của "tài liệu tự học có hướng dẫn", nghĩa là khi nghiên cứu các chủ đề tự chọn học viên học chủ yếu bằng tự học. Đây là cơ hội rèn luyện năng lực tự học rất quan trọng đối với thời đại bùng nổ thông tin và để học suốt đời. Tạo một thói quen về năng lực tự học là một trong những mục tiêu quan trọng của đổi mới phương pháp dạy học hiện nay.
- Với môn Sinh học, phương tiện dạy học rất quan trọng đối với việc thực hiện các phương pháp dạy học tích cực.
Theo hướng phát triển các phương pháp tích cực, cần sử dụng đồ dùng dạy học như là nguồn dẫn tới kiến thức mới bằng con đường khám phá.
Cần bổ sung những tranh, bản trong phản ánh các sơ đồ minh họa các tổ chức sống, các quá trình phát triển ở cấp vi mô và vĩ mô. Cần xây dựng những băng hình, đĩa CD, phần mềm tin học tạo thuận lợi cho giáo viên giảng dạy những cấu trúc, đặc biệt những cơ chế hay quá trình sống ở cấp tế bào, phân tử và các cấp trên cơ thể. 
Những định hướng trên sẽ góp phần đào tạo những con người năng động, sáng tạo, dễ thích ứng trong cuộc sống lao động sau này.
3. Về đánh giá kết quả học tập của học viên 

Cần phải đối chiếu với mục tiêu, thu được những tín hiệu phản hồi để đánh giá được kết quả học tập của học viên, xem đã đạt mục tiêu đề ra như thế nào. Căn cứ vào đó để điều chỉnh cách dạy và cách học cho thích hợp và có hiệu quả tốt.
Cải tiến các hình thức kiểm tra truyền thống, phát triển các loại hình trắc nghiệm khách quan - kể cả trắc nghiệm bằng sơ đồ, hình vẽ - nhằm giúp học viên tự kiểm tra trình độ nắm kiến thức toàn chương trình, tăng nhịp độ thu nhận thông tin phản hồi để kịp thời điều chỉnh hoạt động dạy và học. Quan tâm hơn đến việc kiểm tra đánh giá kỹ năng thực hành, năng lực tự học thông minh sáng tạo. 
Cách đánh giá không chỉ qua kiểm tra đầu giờ, kiểm tra củng cố bằng hỏi miệng, bằng câu hỏi trắc nghiệm khách quan và tự luận mà còn phải quan tâm tới đánh giá qua hoạt động học tập của học viên trong suốt tiến trình của tiết học, ở nhà và học tập trong năm học về môn học. Phát triển năng lực tự đánh giá của học viên.
 Sau khi học xong chủ đề tự chọn, học viên tự đánh giá thông qua các câu hỏi và bài tập tự luận hay trắc nghiệm khách quan của chủ đề tự chọn đó. Đối chiếu kết quả giải đáp với đáp án trong chủ đề tự chọn học viên tự đánh giá mức độ lĩnh hội nội dung của chủ đề.
MÔN NGỮ VĂN
I. MỤC TIÊU 
Học xong phần kiến thức tự chọn nâng cao môn Ngữ văn của chương trình GDTX cấp THPT, học viên cần đạt được các yêu cầu sau: 
1. Về kiến thức

- Củng cố và khắc sâu thêm một số kiến thức quan trọng và cần thiết đã học trong chương trình GDTX cấp THPT. Các kiến thức này tập trung nhiều hơn cho phần Văn học và Làm văn, đáp ứng nhu cầu của những học viên có nguyện vọng nắm vững nội dung của chương trình GDTX cấp THPT. 
- Bổ sung một số kiến thức nâng cao cần thiết mà chương trình GDTX cấp THPT chưa có so với chương trình nâng cao. Các kiến thức này tập trung nhiều hơn cho phần Văn học và Làm văn, đáp ứng nhu cầu của những học viên có thiên hướng về khoa học Xã hội và Nhân văn. 
2. Về kỹ năng

Rèn luyện và nâng cao các kỹ năng đọc hiểu, kỹ năng sử dụng tiếng Việt, kỹ năng tạo lập văn bản và góp phần phát triển tư duy cho học viên. 
3. Về thái độ 

Rèn luyện tính tích cực, tự giác, tinh thần tự học của học viên. 
II. NỘI DUNG 
LỚP 10
1 tiết x 32 tuần = 32 tiết
1. Tác gia Nguyễn Trãi, Nguyễn Du (4 tiết) 
2. Một số vấn đề cơ bản của văn học dân gian Việt Nam và văn học trung đại Việt Nam qua những tác phẩm có trong chương trình Ngữ văn lớp 10 (6 tiết). 
3. Hướng dẫn đọc - hiểu một số văn bản văn học dân gian và văn học trung đại có trong chương trình nâng cao nhưng không có trong Chương trình GDTX cấp THPT. 
4. Nâng cao năng lực làm văn: quan sát và thể nghiệm đời sống; đọc sách và tích lũy; liên tưởng và tưởng tượng; luyện tập về các phương thức biểu đạt; khắc phục những lỗi về diễn đạt trong viết văn (12 tiết). 
5. Thực hành về các phong cách ngôn ngữ và các biện pháp tu từ có trong chương trình Ngữ văn 10 (4 tiết). 
LỚP 11
1 tiết x 32 tuần ( 32 tiết
1. Tác gia Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Khuyến, Xuân Diệu, Nam Cao (4 tiết). 
2. Khái quát về nội dung và nghệ thuật của văn học trung đại Việt Nam và văn học Việt Nam từ 1900 đến Cách mạng tháng Tám 1945 qua các tác phẩm trong chương trình Ngữ văn 11 (6 tiết). 
3. Hướng dẫn đọc - hiểu một số văn bản văn học Việt Nam có trong Chương trình nâng cao nhưng không có trong Chương trình GDTX cấp THPT (6 tiết). 
4. Luyện tập về lập ý và lập dàn ý cho bài văn nghị luận - Lỗi về lập ý và lập dàn ý (4 tiết). 
5. Luyện tập về thao tác phân tích văn học (4 tiết). 
6. Luyện tập về thao tác phân tích một vấn đề xã hội (4 tiết). 
7. Thực hành về các phong cách ngôn ngữ và các biện pháp tu từ có trong chương trình Ngữ văn 11 (4 tiết). 
LỚP 12
2 tiết x 32 tuần ( 64 tiết
1. Tác gia Nguyễn ái Quốc - Hồ Chí Minh (4 tiết).
2. Tác gia Nguyễn Tuân, Tố Hữu (4 tiết).
3. Hướng dẫn đọc - hiểu một số tác phẩm văn học Việt Nam từ 1945 đến hết thế kỉ XX có trong Chương trình nâng cao nhưng không có trong Chương trình GDTX cấp THPT (10 tiết). 
4. Một số tri thức cần thiết để đọc hiểu phần văn học Việt Nam từ 1945 đến 2000 (4 tiết). 
5. Một số nét chính về thành tựu của văn xuôi Việt Nam từ 1945 đến hết thế kỉ XX qua các tác phẩm trong chương trình Ngữ văn 12 (5 tiết). 
6. Một số nét chính về thành tựu của thơ Việt Nam từ 1945 đến hết thế kỉ XX qua các tác phẩm trong chương trình Ngữ văn 12 (5 tiết). 
7. Các dạng đề văn nghị luận: tìm hiểu và phân tích (6 tiết). 
8. Hệ thống hóa về bài nghị luận xã hội (6 tiết).
9. Hệ thống hóa về bài nghị luận văn học (6 tiết).
10. Kỹ năng trình bày và các lỗi trình bày bài viết (6 tiết).
11. Sử dụng các phương tiện liên kết trong tạo lập văn bản (4 tiết). 
12. Thực hành về các phong cách ngôn ngữ và các biện pháp tu từ có trong chương trình Ngữ văn 12 (4 tiết).
III. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT
LỚP 10
1. Tác gia Nguyễn Trãi, Nguyễn Du (4 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Nguyễn Trãi

- Khái quát về cuộc đời và sự nghiệp thơ văn Nguyễn Trãi. 
- Nội dung thơ văn Nguyễn Trãi:
Tinh thần yêu nước, tư tưởng nhân nghĩa;
Tâm sự trữ tình.
- Nghệ thuật thơ văn Nguyễn Trãi:
Thơ văn chữ Hán (thơ và văn chính luận).
Thơ văn chữ Nôm (thể thơ, ngôn ngữ).
- Vị trí, ý nghĩa thơ văn Nguyễn Trãi.
	Kiến thức 

- Hiểu được khái quát về cuộc đời và sự nghiệp thơ văn Nguyễn Trãi.
- Hiểu được những đặc điểm chính về nội dung và nghệ thuật thơ văn của Nguyền Trãi.
- Biết vị trí, ý nghĩa thơ văn Nguyễn Trãi đối với lịch sử và thơ văn dân tộc.
Kỹ năng

- Khái quát được những nội dung cơ bản về một tác gia văn học.
- Biết vận dụng những kiến thức về tác gia để đọc - hiểu những tác phẩm có trong chương trình. 
Thái độ

- Trân trọng, yêu quý, tự hào về người anh hùng dân tộc, nhà văn nhà thơ kiệt xuất.
	

	b) Nguyễn Du

- Khái quát về cuộc đời và sự nghiệp thơ văn Nguyễn Du.
- Nội dung thơ văn Nguyễn Du:
Giá trị hiện thực sâu sắc; 
Giá trị nhân đạo cao cả.
- Đỉnh cao của nghệ thuật thơ Nôm (thể loại, ngôn ngữ).
- Vị trí và ý nghĩa của thơ Nguyễn Du trong cuộc sống và văn học dân tộc. 
	Kiến thức

- Hiểu được khái quát về cuộc đời và sự nghiệp thơ văn Nguyễn Du.
- Hiểu được những đặc điểm chính về nội dung và nghệ thuật thơ văn của Nguyễn Du.
- Biết vị trí, ý nghĩa thơ văn Nguyễn Du đối với lịch sử và thơ văn dân tộc.
Kỹ năng

- Khái quát được những nội dung cơ bản về một tác gia văn học. 
- Biết vận dụng những hiểu biết về tác gia để đọc - hiểu một số bài thơ và trích đoạn truyện Kiều.
Thái độ

- Trân trọng, yêu quý và tự hào về nhà thơ vĩ đại của văn học dân tộc.
	


2. Một số vấn đề cơ bản của văn học dân gian Việt Nam và văn học trung đại Việt Nam qua các tác phẩm trong Chương trình Ngữ văn 10 (6 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Văn học dân gian

- Khái quát đặc điểm của một số thể loại văn học dân gian đã học (sử thi, truyền thuyết, cổ tích, truyện cười, ca dao). 
- Những giá trị cơ bản của văn học dân gian. 
Giá trị nội dung;
Giá trị nghệ thuật.
- Văn học dân gian trong đời sống tinh thần và trong văn học dân tộc.
- Một số lưu ý về phương pháp đọc - hiểu văn học dân gian.
	Kiến thức

- Hiểu được những đặc điểm chính của một số thể loại văn học dân gian đã học.
- Nhận biết được những giá trị về nội dung và nghệ thuật của văn học dân gian; vai trò tác dụng của văn học dân gian trong đời sống tinh thần và trong nền văn học dân tộc qua các tác phẩm được học. 
Kỹ năng

- Đọc - hiểu được tác phẩm văn học dân gian theo đặc trưng thể loại. 
- Phân tích được vai trò và tác dụng của văn học dân gian qua một số ví dụ cụ thể.
Thái độ

- Yêu thích những tác phẩm văn học dân gian của dân tộc.
- Có ý thức vận dụng những hiểu biết về văn học dân gian trong việc đọc hiểu và tạo lập văn bản. 
	Lấy ví dụ minh họa qua các tác phẩm văn học dân gian đã học trong chương trình.

	b) Văn học trung đại 

- ảnh hưởng của lịch sử xã hội với sự hình thành và phát triển của văn học trung đại. Những tác giả và tác phẩm tiêu biểu.
- Khái quát những thành tựu về nội dung và nghệ thuật của văn học trung đại. 
- Các tác phẩm văn học trung đại (trong chương trình Ngữ văn 10) với đời sống tinh thần và sự phát triển của văn học dân tộc.
	Kiến thức 

- Trình bày được một số nét lớn về lịch sử xã hội tác động đến sự phát triển của văn học.
- Hiểu được mối quan hệ giữa văn học và lịch sử xã hội, vai trò của hiện thực cuộc sống đối với sáng tạo thơ văn. 
- Nhận biết được một số nét chính của văn học thời kì này (về nội dung và nghệ thuật).
- Nhận biết được vị trí và vai trò của giai đoạn văn học này đối với đời sống tinh thần và đối với sự phát triển của văn học dân tộc. 
- Hiểu được sơ lược cốt truyện của tác phẩm được trích; Nhận biết được thững nét lớn về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm/đoạn trích. 
Kỹ năng 

Nhận biết và làm sáng tỏ được các nét chính của văn học giai đoạn này thông qua một số tác phẩm trong chương trình Ngữ văn 10. 
	- Lấy ví dụ minh họa qua các tác phẩm văn học trung đại đã học trong chương trình.
- Liệt kê được chính xác tên đoạn trích, tên tác phẩm văn học trung đại trong chương trình Ngữ văn 10.


3. Hướng dẫn đọc - hiểu một số văn bản văn học dân gian và văn học trung đại (6 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Sơ lược về thời đại, hoàn cảnh sáng tác đặc điểm thể loại, tác giả của các văn bản văn học dân gian và trung đại có trong chương trình nâng cao nhưng không có trong chương trình GDTX cấp THPT.

b) Những điểm cần lưu ý khi đọc - hiểu các văn bản văn học dân gian và trung đại được giới thiệu: 

- Tìm hiểu từ ngữ, điển tích, bố cục văn bản;
- Tìm hiểu tư tưởng chủ đề của văn bản;
- Tìm hiểu các chi tiết, hình ảnh độc đáo; 
- Tìm hiểu ý nghĩa, giá trị văn bản. 
c) Thực hành đọc - hiểu một số văn bản được giới thiệu.
	Kiến thức 

- Nhận biết được một số nét chính về tác giả, hoàn cảnh sáng tác, đặc điểm thể loại của các văn bản. 
- Hiểu được khái quát về nội dung và nghệ thuật của các văn bản.
Kỹ năng

- Biết cách đọc - hiểu các văn bản theo đặc điểm thể loại.
- Vận dụng được những hiểu biết về các văn bản đọc thêm để làm bài văn nghị luận văn học.
	Hướng dẫn đọc - hiểu các văn bản được học chính thức trong SGK nâng cao:
- Lời tiễn dặn;
- Tục ngữ;
- Chèo Kim Nham;
- Thư lại dụ Vương Thông (Nguyễn Trãi);
- Nỗi sầu oán của người cung nữ - (Nguyễn Gia Thiều);
- Tì bà hành - (Bạch Cư Dị).


4. Nâng cao năng lực làm văn: quan sát và thể nghiệm đời sống; đọc sách và tích lũy; liên tưởng và tưởng tượng; luyện tập về các phương thức biểu đạt; khắc phục những lỗi về diễn đạt trong viết bài văn (12 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Quan sát và thể nghiệm đời sống, đọc sách và tích lũy, liên tưởng và tưởng tượng.

- Quan sát, thể nghiệm cuộc sống và vai trò của chúng trong việc viết bài văn.
- Đọc sách, tích lũy kiến thức và tác dụng của chúng trong việc viết bài văn.
- Liên tưởng, tưởng tượng và vai trò của chúng trong việc viết bài văn. 
	Kiến thức 

- Hiểu được thế nào là quan sát và thể nghiệm cuộc sống; vai trò của quan sát và thể nghiệm trong viết văn.
- Biết một số cách đọc sách và tích lũy kiến thức và tác dụng của chúng trong viết văn. 
- Hiểu như thế nào là liên tưởng và tưởng tượng; vai trò của liên tưởng và tưởng tượng trong việc viết bài văn. 
Kỹ năng

- Vận dụng những hiểu biết về các cách thức trên vào thực hành viết bài viết.
	- Chủ yếu thông qua các bài tập thực hành gắn với thực tiễn viết bài văn trong chương trình.
- Thực hành nhận diện. 
- Thực hành luyện tập.

	b) Luyện tập về các phương thức biểu đạt

- Khái quát về các phương thức biểu đạt: mục đích, đặc điểm, tác dụng và sự kết hợp của chúng trong bài văn.
- Luyện tập về các phương thức biểu đạt riêng biệt:
Luyện tập nhận biết các phương thức biểu đạt trong văn bản; 
Luyện tập viết đoạn theo các phương thức biểu đạt riêng biệt: tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận;
Luyện tập về sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong một bài văn; 
Luyện tập nhận biết;
Luyện tập viết đoạn, bài văn.
	Kiến thức 

- Trình bày được mục đích, đặc điểm, tác dụng của các phương thức biểu đạt. 
- Nêu được cách thức viết đoạn văn theo một phương thức và đoạn văn bài văn kết hợp các phương thức.
Kỹ năng

- Nhận biết được các phương thức riêng biệt và sự kết hợp giữa phương thức chính và phụ trong một đoạn văn, bài văn.
- Viết được đoạn văn sử dụng một phương thức và kết hợp nhiều phương thức biểu đạt.
	- Học viên nhận ra và biết cách đọc - hiểu các đoạn, bài văn sử dụng phương thức biểu đạt riêng biệt và kết hợp.
- Nhấn mạnh thực tế là trong tạo lập văn bản người ta thường kết hợp nhiều phương thức biểu đạt. 
- Chủ yếu là thực hành nhận biết và viết đoạn văn, bài văn theo các phương thức biểu đạt riêng biệt và kết hợp nhiều phương thức biểu đạt.

	c) Khắc phục những lỗi về diễn đạt trong việc viết bài văn.

- Kỹ năng diễn đạt và tầm quan trọng của diễn đạt trong việc viết bài văn.
- Những lỗi về diễn đạt thường gặp: 
Diễn đạt sai do dùng từ và chấm câu sai;
Diễn đạt lúng túng, trùng lặp, dài dòng, tối nghĩa; 
Diễn đạt sáo rỗng, nhàm chán theo lối “văn điệu sáo”;
Diễn đạt sơ sài, thô thiển, khô khan, thiếu chất văn.
- Phương hướng khắc phục các lỗi diễn đạt.
- Thực hành chữa lỗi diễn đạt.
	Kiến thức

- Nhận biết được tầm quan trọng của diễn đạt trong việc viết bài văn.
- Biết được các lỗi diễn đạt thường gặp: nguyên nhân và cách sửa chữa.
Kỹ năng 

- Nhận biết được các lỗi diễn đạt thường gặp trong bài văn của mình và của người khác.
- Biết cách sửa chữa các lỗi diễn đạt thường gặp.
Thái độ

- Trân trọng những cách diễn đạt hay.
- Có ý thức phát hiện và sửa chữa các lỗi về diễn đạt trong nói và viết.
	- Các đoạn văn, bài văn mắc lỗi về diễn đạt gắn với thực tiễn viết các bài văn của học viên.
- Chủ yếu thông qua các bài tập thực hành tìm lỗi, tìm nguyên nhân sai và đưa ra cách sửa. 
- Liên hệ với việc nói và viết hàng ngày của học viên.


5. Thực hành về các phong cách ngôn ngữ và các biện pháp tu từ có trong chương trình Ngữ văn 10 (4 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Các phong cách ngôn ngữ chức năng

- Khái quát về ngôn ngữ dạng nói và ngôn ngữ dạng viên.
- Thực hành phân tích các đặc điểm của ngôn ngữ dạng nói và ngôn ngữ dạng viết trong giao tiếp hằng ngày và trong tác phẩm văn học.
- Khái quát về phong cách ngôn ngữ sinh hoạt và phong cách ngôn ngữ nghệ thuật.
- Thực hành phân tích các đặc điểm của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt và phong cách ngôn ngữ nghệ thuật. 
- Thực hành tạo lập văn bản thuộc phong cách sinh hoạt.
	Kiến thức 

- Hiểu sâu hơn về ngôn ngữ dạng nói - ngôn ngữ dạng viết; các đặc điểm của ngôn ngữ dạng nói và ngôn ngữ dạng viết.
- Hiểu được các mặt mạnh và mặt yếu của ngôn ngữ ở dạng nói và dạng viết.
- Hiểu sâu hơn về khái niệm và các đặc điểm phong cách ngôn ngữ sinh hoạt và phong cách ngôn ngữ nghệ thuật. 
Kỹ năng

- Nhận diện và phân tích được các đặc điểm của văn bản dạng nói và văn bản dạng viết.
- Chuyển đổi được văn bản từ dạng nói sang dạng viết và ngược lại.
- Nhận ra và phân tích được các đặc điểm sử dụng ngôn ngữ của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt. 
- Nhận ra và phân tích được các đặc điểm sử dụng ngôn ngữ của phong cách ngôn ngữ nghệ thuật.
- Tạo lập được văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ sinh hoạt.
Thái độ

- Có ý thức sử dụng ngôn ngữ phù hợp với phong cách ngôn ngữ chức năng, phù hợp với các đặc điểm của ngôn ngữ ở dạng nói và dạng viết. 
	- Cung cấp lí thuyết ở mức độ sơ giản, tăng cường thực hành.

	b) Các biện pháp tu từ*

- Khái quát về các biện pháp tu từ;
- Thực hành nhận diện và phân tích giá trị của biện pháp tu từ trong nói và viết tiếng Việt;
- Thực hành sử dụng các biện pháp tu từ phù hợp với mục đích và hoàn cảnh giao tiếp.
	Kiến thức 

- Trình bày định nghĩa và giá trị của các biện pháp tu từ.
Kỹ năng 

- Nhận ra và phân tích được giá trị của các biện pháp tu từ trong nói và viết tiếng Việt.
- Bước đầu sử dụng các biện pháp tu từ phù hợp với mục đích và hoàn cảnh giao tiếp.
Thái độ

Có ý thức sử dụng các biện pháp tu từ phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp để đạt được hiệu quả cao trong diễn đạt. 
	* Các biện pháp tu từ cụ thể được lựa chọn theo nội dung thực hành trong SGK Ngữ văn 10.
- Cung cấp lí thuyết ở mức độ sơ giản, tăng cường thực hành.


LỚP 11
1. Tác gia Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Khuyến, Xuân Diệu, Nam Cao (4 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Nguyễn Đình Chiểu

- Khái quát về thời đại, cuộc đời và sự nghiệp Nguyễn Đình Chiểu.
- Nội dung và nghê thuật của thơ văn Nguyễn Đình Chiểu:
Đạo đức nhân nghĩa của nhân dân; Hình tượng người nông dân nghĩa sĩ; Sắc thái Nam Bộ.
- Vai trò và ý nghĩa của thơ văn Nguyễn Đình Chiểu đối với văn học dân tộc.
	Kiến thức 

- Nhận biết được một số nét chính về thời đại và con người Nguyễn Đình Chiểu.
- Hiểu được những đặc điểm chính về nội dung và nghệ thuật thơ văn của Nguyễn Đình Chiểu qua những tác phẩm được học.
- Biết được vai trò và ý nghĩa thơ văn Nguyễn Đình Chiều đối với thơ văn yêu nước chống Pháp của dân tộc và đối với đời sống của con người Nam Bộ.
Kỹ năng

- Khái quát được những nội dung cơ bản về một tác gia văn học. 
- Biết vận dụng những kiến thức về tác gia để đọc - hiểu những tác phẩm có trong chương trình.
Thái độ

- Trân trọng nhân cách và những đóng góp tiêu biểu của một nhà thơ Nam Bộ cho sự phát triển của văn học dân tộc. 
	

	b) Nguyễn Khuyến

- Khái quát về tiểu sử và con người Nguyễn Khuyến.
- Nội dung và nghệ thuật của thơ văn Nguyễn Khuyến:
Nhà thơ của làng cảnh Việt Nam;
Nhà thơ trào phúng; 
Nhà thơ của nhân tình.
Nghệ thuật thơ Nôm của Nguyễn Khuyến.
- Vị trí và đóng góp của thơ văn Nguyễn Khuyến đối với văn học Việt Nam cuối thế kỉ XIX.
	Kiến thức 

- Trình bày được một số nét chính về tiểu sử và con người Nguyễn Khuyến.
- Hiểu được những đặc điểm chính về nội dung và nghệ thuật thơ văn của Nguyễn Khuyến qua những tác phẩm được học. 
- Biết vị trí, ý nghĩa thơ văn Nguyễn Khuyến đối với lịch sử và thơ văn dân tộc.
Kỹ năng

- Khái quát được những nội dung cơ bản về một tác gia văn học.
- Biết vận dụng những kiến thức về tác gia đọc - hiểu những tác phẩm có trong chương trình.
Thái độ

Trân trọng nhận đóng góp của một nhà thơ luôn gắn bó với làng cảnh Việt Nam.
	

	c) Xuân Diệu

- Khái quát về tiểu sử và con người Xuân Diệu.
- Nội dung và nghệ thuật của thơ văn Xuân Diệu:
Sự khẳng định cái tôi tràn đầy niềm khát khao hòa nhập, giao cảm với đời thống nhất cả trước và sau cách mạng);  
Sự mới mẻ về nghệ thuật thơ ca qua thể thơ, hình ảnh, ngôn từ...
- Vị trí và đóng góp của Xuân Diệu trong phong trào Thơ mới và trong nền thơ ca Việt Nam sau cách mạng. 
	Kiến thức 

- Trình bày được một số nét chính về tiểu sử và con người Xuân Diệu.
- Nêu được những đặc điểm chính về nội dung và nghệ thuật thơ văn của Xuân Diệu qua những tác phẩm được học.
- Biết vị trí, ý nghĩa thơ văn đối với lịch sử và thơ văn dân tộc
Kỹ năng

- Khái quát được những nội dung cơ bản về một tác gia văn học.
- Biết vận dụng những kiến thức về tác gia để đọc - hiểu những tác phẩm có trong chương trình.
Thái độ

Trân trọng những đóng góp của một nhà thơ tài năng, luôn khát khao giao cảm với đời.
	

	d) Nam Cao

- Khái quát về tiểu sử và con người Nam Cao.
- Nội dung và nghệ thuật của văn chương Nam Cao:
Quan điểm nghệ thuật;
Sáng tác của Nam Cao trước cách mạng tháng Tám 1945: những thành tựu chính ở hai mảng đề tài về nông dân và trí thức tiểu tư sản; 
Khái quát về sáng tác của Nam Cao sau Cách mạng tháng Tám 1945;
- Khái quát về phong cách nghệ thuật của Nam Cao.
- Vị trí và đóng góp của Nam Cao trong nền văn xuôi Việt Nam hiện đại 
	Kiến thức 

- Trình bày được một số nét chính về tiểu sử và con người Nam Cao.
- Hiểu được những đặc điểm chính về nội dung và nghệ thuật của Nam Cao qua những tác phẩm được học. 
- Biết vị trí, ý nghĩa thơ văn Nam Cao đối với lịch sử và thơ văn dân tộc.
Kỹ năng

- Khái quát những nội dung cơ bản về một tác gia văn học. 
- Biết vận dụng những kiến thức về tác gia để đọc - hiểu nhưng tác phẩm có trong chương trình.
Thái độ

- Trân trọng những đóng góp của một nhà văn hiện thực xuất sắc và có những thành tựu mở đầu cho văn học kháng chiến chống Pháp.
	


2. Khái quát về nội dung và nghệ thuật của văn học trung đại Việt Nam và văn học Việt Nam từ 1900 đến Cách mạng tháng Tám 1945 qua các tác phẩm trong chương trình Ngữ văn 11 (6 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Văn học trung đại

- ảnh hưởng của lịch sử xã hội với sự hình thành và phát triển của văn học trung đại.
- Khái quát những thành tựu về nội dung và nghệ thuật của văn học thể loại trung đại.
- Vai trò và ý nghĩa của các tác phẩm văn học trung đại trong chương trình Ngữ văn 11 đối với đời sống tinh thần và sự phát triển của văn học dân tộc.
	Kiến thức

- Nhận biết được một số nét lớn về lịch sử xã hội tác động đến sự phát triển của văn học.
- Nhận biết được mối quan hệ giữa văn học và lịch sử xã hội, vai trò của hiện thực cuộc sống đối với sáng tạo thơ văn. 
- Trình bày được một số nét chính của văn học giai đoạn này (về nội dung và nghệ thuật).
- Nhận biết được vị trí và vai trò của giai đoạn văn học này đối với đời sống tinh thần và đối với sự phát triển của văn học dân tộc.
- Nhận biết được chính xác tên đoạn trích, tên tác phẩm văn học trung đại trong chương trình Ngữ văn 11.
- Nhận biết được sơ lược cốt truyện của tác phẩm được trích; nêu được những nét lớn về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm/đoạn trích.
Kỹ năng

- Nhận biết và làm sáng tỏ được các nét chính của văn học giai đoạn này thông qua một số tác phẩm trong chương trình Ngữ văn 11.
	Lấy thí dụ minh họa qua các tác phẩm văn học trung đại đã học trong chương trình 

	b) Văn học Việt Nam từ 1900 đến Cách mạng tháng Tám 1945

- Những tác động của lịch sử xã hội đến sự hình thành và phát triển văn học Việt Nam những năm đầu thế kỉ XX đến 1945.
- Những thành tựu nổi bật của văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến 1945:
Thành tựu về nội dung; Thành tựu về nghệ thuật. 
	Kiến thức 

- Trình bày được một số nét lớn về lịch sử xã hội tác động đến sự phát triển của văn học
- Nhận biết được mối quan hệ giữa văn học và lịch sử xã hội, vai trò của hiện thực cuộc sống đối với sáng tạo thơ văn. 
- Nhận biết được một số thành tựu chính của văn học giai đoạn này về nội dung (cảm hứng yêu nước và tinh thần nhân đạo, nhưng với nhiều sắc thái mới mẻ) và nghệ thuật (hiện đại hóa toàn bộ hệ thống thể loại; hình thành và phát triển mạnh văn xuôi quốc ngữ, thơ ca; Bút pháp, phong cách đa dạng; ngôn ngữ văn học phát triển vượt bậc).
- Vai trò và ý nghĩa của các thành tựu văn học đầu thế kỉ đến 1945. 
- Nhận biết được vị trí và vai trò của giai đoạn văn học này đối với đời sống tinh thần và đối với sự phát triển của văn học dân tộc.
Kỹ năng 

- Nhận biết và làm sáng tỏ được các thành tựu của văn học giai đoạn này thông qua một số tác phẩm đã học trong chương trình Ngữ văn 11.
- Bước đầu so sánh được thành tựu của văn học giai đoạn này với giai đoạn trước đó để thấy sự kế thừa và phát triển về cả nội dung và nghệ thuật.
Thái độ

Tự hào về sự phát triển mau lẹ của văn học dân tộc trong bối cảnh đất nước bị đô hộ.
	- Lấy thí dụ minh họa qua các tác phẩm văn học Việt Nam những năm đầu thế kỉ XX đến 1945 đã học trong chương trình. 


3. Hướng dẫn đọc hiểu một số tác phẩm văn học Việt Nam (6 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Khái quát về tác giả, thời đại, hoàn cảnh sáng tác, đặc điểm thể loại của các tác phẩm được giới thiệu.
	Kiến thức

- Nhận biết được một số nét chính về tác giả, hoàn cảnh sáng tác, đặc điểm thể loại của các văn bản.
	- Hướng dẫn đọc - hiểu các văn bản được học và đọc thêm trong sách giáo khoa nâng cao:

	b) Những điểm cần lưu ý khi đọc - hiểu các văn bản:
- Từ ngữ, điển tích, bố cục văn bản.
- Tư tưởng chủ đề của văn bản.
- Các chi tiết, hình ảnh độc đáo. 
- ý nghĩa, giá trị của văn bản. 
	- Hiểu được giá trị về nội dung và nghệ thuật của các văn bản.
Kỹ năng

- Biết cách đọc - hiểu các văn bản theo đặc trưng thể loại.
	Cha tôi - Đặng Huy Trứ;
Tiến sĩ giấy - Nguyễn Khuyến;
Tuồng Sơn hậu (trích Đổng Mẫu);
Đời thừa - Nam Cao;

	c) Thực hành đọc - hiểu một số văn bản trong sách giáo khoa nâng cao. 
	- Vận dụng được những hiểu biết về các văn bản đọc thêm để làm bài văn nghị luận văn học.
	Khái quát Nhật kí trong tù, Giải đi sớm - Hồ Chí Minh; 
Tống biệt hành - Thâm Tâm;
Đây mùa thu tới, Thơ duyên - Xuân Diệu.


4. Luyện tập lập ý và lập dàn ý cho bài văn nghị luận - Lỗi về lập ý và lập dàn ý (4 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Khái quát về vai trò và tác dụng của kỹ năng tìm ý, lập dàn ý trong việc viết bài văn nghị luận. 

b) Luyện tập lập ý và lập dàn ý. 

- Luyện tập lập ý.
- Luyện tập lập dàn ý.
c) Luyện tập sửa lỗi về lập ý:

- Luyện tập sửa lỗi về ý nghèo nàn, thiếu ý.
- Luyện tập sửa lỗi về ý tản mạn
- Luyện tập sửa lỗi về ý sai, lạc.
d) Luyện tập sửa lỗi về lập dàn ý.

- Luyện tập sửa lỗi về dàn ý thiếu cân đối giữa các phần, các ý (luận điểm)
- Luyện tập sửa lỗi dàn ý lộn xộn, không mạch lạc. 
- Luyện tập sửa lỗi dàn ý quá sơ sài.
	Kiến thức 

- Hiểu được vai trò và tác dụng của việc lập ý và lập dàn ý.
Kỹ năng

- Biết cách lập ý và lập dàn ý; Liệt các lỗi về lập ý và lập dàn ý.
- Nhận biết được các loại lỗi và sửa chữa các lỗi về lập ý và lập dàn ý.
Thái độ

- Có ý thức và thói quen lập ý, lập dàn ý trước khi viết bài văn. 
	- Tăng cường thực hành qua hệ thống bài tập gắn với những tình huống lập ý, lập dàn ý quen thuộc.
- Thông qua việc làm các bài tập củng cố rèn luyện thói quen và kỹ năng lập ý, lập dàn ý.


5. Luyện tập về thao tác phân tích văn học (4 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Khái quát về thao tác phân tích văn học: mục đích, đặc điểm, tác dụng và một số lưu ý về thao tác phân tích.
	Kiến thức

- Hiểu thế nào là phân tích văn học và mục đích, đặc điểm, tác dụng của phân tích văn học.
	- Qua thực hành rút ra những hiểu biết và kỹ năng phân tích.

	b) Luyện tập về thao tác phân tích văn học

- Các bài tập phân tích văn học: phân tích một tác phẩm (đoạn trích) thơ, văn xuôi; phân tích một nhận định (văn học sử, lí luận văn học); phân tích một nhân vật văn học.
	- Biết cách thức phân tích văn học 
Kỹ năng 

- Nhận biết được thao tác phân tích văn học trong các văn bản.
- Biết làm một bài văn sử dụng thao tác phân tích văn học. 
Thái độ

- Có ý thức vận dụng thao tác phân tích văn học vào nói và viết bài văn phân tích văn học.
	- Ngữ liệu gắn với các tình huống viết bài phân tích văn học được rèn luyện trong chương trình. 


6. Luyện tập về thao tác phân tích một vấn đề xã hội (4 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Khái quát về phân tích một vấn đề xã hội, mục đích, đặc điểm và tác dụng của phân tích một vấn đề xã hội.
	Kiến thức 

- Hiểu thế nào là phân tích một vấn đề xã hội và mục đích đặc điểm, tác dụng của phân tích một vấn đề xã hội.
	- Qua thực hành rút ra những hiểu biết và kỹ năng phân tích.

	b) Luyện tập về thao tác phân tích một vấn đề xã hội. 

- Các bài tập phân tích một vấn đề xã hội: phân tích một quan niệm, tư tưởng, đạo lý; phân tích một hiện tượng xã hội, một lối sống...
	- Biết cách thức phân tích một vấn đề xã hội. 
Kỹ năng

- Nhận biết được thao tác phân tích một vấn đề xã hội.
- Biết làm một văn bản sử dụng thao tác phân tích một vấn đề xã hội.
Thái độ

- Có ý thức vận dụng thao tác phân tích vào nói và viết bài văn phân tích một vấn đề xã hội.
	- Ngữ liệu gắn với các tình huống viết bài phân tích một vấn đề xã hội được rèn luyện trong chương trình.


7. Thực hành về các phong cách ngôn ngữ và các biện pháp tu từ có trong chương trình Ngữ văn 11 (4 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Các phong cách ngôn ngữ

- Khái quát về phong cách ngôn ngữ chính luận và phong cách ngôn ngữ báo chí.
- Thực hành phân tích các đặc điểm của phong cách ngôn ngữ chính luận và phong cách ngôn ngữ báo chí. 
- Thực hành tạo lập văn bản thuộc phong cách chính luận và phong cách ngôn ngữ báo chí.
	Kiến thức 

- Hiểu thế nào là phong cách ngôn ngữ chính luận và phong cách ngôn ngữ báo chí;
- Nhận biết được các đặc điểm của phong cách ngôn ngữ chính luận và phong cách ngôn ngữ báo chí và phân biệt được sự khác nhau giữa chúng.
Kỹ năng

- Nhận ra và phân tích được các đặc điểm sử dụng ngôn ngữ của phong cách ngôn ngữ chính luận, phong cách ngôn ngữ báo chí trong các ngữ liệu. 
- Tạo lập được văn bản theo phong cách ngôn ngữ chính luận, phong cách ngôn ngữ báo chí
Thái độ 

- Có ý thức sử dụng ngôn ngữ phù hợp với phong cách ngôn ngữ chức năng.
	- Chú trọng thực hành, luyện tập gắn với các tình huống sử dụng phong cách ngôn ngữ chính  luận và phong cách ngôn ngữ báo chí thông dụng.

	b) Các biện pháp tu từ *

- Khái quát về các biện pháp tu từ thường gặp trong văn học và trong giao tiếp thông thường.
- Thực hành nhận diện và phân tích giá trị của biện pháp tu từ trong giao tiếp hằng ngày và trong văn học. 
- Thực hành sử dụng các biện pháp tu từ phù hợp với mục đích và hoàn cảnh giao tiếp.
	Kiến thức 

- Hiểu thế nào là phong cách ngôn ngữ chính luận và phong cách ngôn ngữ báo chí;
- Hiểu được các đặc điểm của phong cách ngôn ngữ chính luận và phong cách ngôn ngữ báo chí và phân biệt được sự khác nhau giữa chúng.
Kỹ năng 

- Nhận ra và phân tích được các đặc điểm sử dụng ngôn ngữ của phong cách ngôn ngữ chính luận, phong cách ngôn ngữ báo chí trong các ngữ liệu.
- Tạo lập được văn bản theo phong cách ngôn ngữ chính luận, phong cách ngôn ngữ báo chí.
Thái độ

- Có ý thức sử dụng ngôn ngữ phù hợp với phong cách ngôn ngữ chức năng.
	* Các biện pháp tu từ cụ thể được lựa chọn theo nội dung thực hành trong sách giáo khoa Ngữ văn 11. 
- Qua luyện tập rút ra những điều cần ghi nhớ về việc sử dụng các biện pháp tu từ trong văn học và trong đời sống hàng ngày.


LỚP 12
1. Tác gia Nguyễn ái Quốc - Hồ Chí Minh (4 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Khái quát về thời đại và tiểu sử của tác gia Nguyễn ái Quốc - Hồ Chí Minh.
	
	

	b) Quan điểm sáng tác của tác gia Nguyễn ái Quốc - Hồ Chí Minh.

c) Nội dung thơ văn Nguyễn ái Quốc - Hồ Chí Minh qua các thể loại:

Văn chính luận;
Truyện ngắn;
Thơ ca.
d) Phong cách nghệ thuật của Nguyễn ái Quốc - Hồ Chí Minh:
Nghệ thuật văn xuôi;
Nghệ thuật thơ.
đ) Vị trí, ý nghĩa của thơ văn Nguyễn ái Quốc Hồ Chí Minh đối với lịch sử và văn học dân tộc.
	Kiến thức 

- Trình bày được khái quát về thời đại, cuộc đời và con người Nguyễn ái Quốc - Hồ Chí Minh.
- Trình bày được những đặc điểm chính về nội dung và nghệ thuật thơ văn của Nguyễn ái Quốc - Hồ Chí Minh.
Kỹ năng

- Khái quát được những nội dung cơ bản về một tác gia văn học.
- Biết vận dụng những hiểu biết về tác gia Nguyễn ái Quốc - Hồ Chí Minh để đọc - hiểu một số tác phẩm và trích đoạn văn học của tác gia có trong chương trình.
Thái độ

- Trân trọng, tự hào về lãnh tụ, người anh hùng dân tộc nhà văn nhà thơ kiệt xuất, danh nhân văn hóa thế giới.
	


2. Tác gia Nguyễn Tuân, Tố Hữu (4 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Nguyễn Tuân 

- Khái quát về cuộc đời và sự nghiệp Nguyễn Tuân.
- Nội dung các sáng tác của Nguyễn Tuân:
Sáng tác của Nguyễn Tuân trước Cách mạng tháng Tám năm 1945; Sáng tác của Nguyễn Tuân sau Cách mạng tháng Tám năm 1945.
- Phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân: tài hoa và uyên bác; tính thống nhất và những biến đổi của phong cách Nguyễn Tuân trước và sau Cách mạng tháng Tám năm 1945.
- Vị trí và đóng góp của Nguyên Tuân đối với văn xuôi hiện đại Việt Nam.  
	Kiến thức 

- Trình bày được khái quát về cuộc đời và sự nghiệp Nguyễn Tuân.
- Nêu được những đặc điểm chính về nội dung và nghệ thuật trong sáng tác của Nguyễn Tuân.
Kỹ năng

- Khái quát được những nội dung cơ bản về một tác gia văn học.
- Biết vận dụng những hiểu biết về tác giả Nguyễn Tuân để đọc - hiểu một số tác phẩm và trích đoạn văn học của tác gia có trong chương trình.
Thái độ

- Trân trọng một nhà văn giàu tài năng và tâm huyết.
	

	b) Tố Hữu

- Khái quát về thời đại, cuộc đời và những chặng đường thơ Tố Hữu. 
- Nội dung thơ Tố Hữu: nhà thơ của lý tưởng cộng sản với lẽ sống lớn, tình cảm lớn.
- Phong cách nghệ thuật thơ Tố Hữu: khuynh hướng trữ tình chính trị, giọng điệu tâm tình ngọt ngào đậm đà tính dân tộc.
- Vị trí giá trị của thơ Tố Hữu đối với lịch sử và văn học dân tộc. 
	Kiến thức

- Trình bày được khái quát vê thời đại, cuộc đời và những chặng đường thơ Tố Hữu.
- Hiểu được những đặc điểm chính về nội dung và nghệ thuật thơ Tố Hữu.
Kỹ năng

- Nhận biết được những nội dung cơ bản về một tác gia văn học.
- Biết vận dụng những hiểu biết về tác giả Tồ Hữu để đọc - hiểu một số tác phẩm và trích đoạn văn học của tác giả có trong chương trình.
Thái độ 

- Trân trọng, tự hào về nhà thơ trữ tình chính trị - chiến sĩ cách mạng.
	


3. Hướng dẫn đọc - hiểu một số văn bản văn học Việt Nam từ 1945 đến hết thế kỉ XX (10 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Khái quát về tác giả, thời đại, hoàn cảnh sáng tác, đặc điểm thể loại của các tác phẩm văn học hiện đại được giới thiệu. 
b) Những điểm cần lưu ý khi đọc - hiểu các văn bản trong SGK.
Tư tưởng chủ đề của văn bản;
Bố cục văn bản;
Các chi tiết, hình ảnh độc đáo;
Nghệ thuật ngôn từ;
ý nghĩa, giá trị của văn bản.
- Thực hành đọc - hiểu một số văn bản trong SGK nâng cao.
	Kiến thức 

- Nhận biết được một số nét chính về tác giả, hoàn cảnh sáng tác, đặc điểm thể loại của các văn bản.
- Trình bày được Khái quát về nội dung và nghệ thuật của các văn bản.
Kỹ năng 

- Biết cách đọc - hiểu các văn bản theo đặc trưng thể loại.
- Vận dụng được những hiểu biết về các văn bản để làm bài văn nghị luận văn học.
	Hướng dẫn đọc - hiểu các văn bản:
- Một người Hà Nội - Nguyễn Khải;
- Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên;
- Tờ hoa - Nguyễn Tuân;
- Bên kia sông Đuống - Hoàng Cầm;
- Đất - Anh Đức.


4. Một số tri thức cần thiết để đọc hiểu phần văn học Việt Nam từ 1945 đến 2000 (4 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Khái niệm phong cách văn học, các giá trị và tiếp nhận văn học.

b) Đặc điểm của phong cách văn học và thực hành phân tích phong cách một số nhà văn, nhà thơ lớn. 

c) Các giá trị văn học và thực hành phân tích các giá trị văn học.

d) Tiếp nhận văn học: văn bản, tác phẩm, người đọc thời đại các quy luật tiếp nhận. 

đ) Một số tri thức đọc - hiểu cần thiết cho phần văn học Việt Nam từ 1945 đến 2000.
	Kiến thức 

- Nhận biết những nội dung cơ bản về một số khái niệm phong cách văn học, giá trị văn học và tiếp nhận văn học.
- Trình bày được đặc điểm của một phong cách văn học. 
- Hiểu các giá trị văn học.
- Trình bày một số vấn đề cơ bản của tiếp nhận văn học.
- Hiểu một số tri thức đọc - hiểu.
Kỹ năng

- Biết vận dụng những vấn đề lí luận văn học được học trong việc phân tích và tạo lập văn bản.
	- Cung cấp kiến thức luận cơ bản, đơn giản; chú ý vận dụng, liên hệ với phần đọc văn đã học.
- Cung cấp một số tri thức đọc hiểu như: tình huống truyện, điểm nhìn trần thuật, lời văn nửa trực tiếp, giọng điệu trần thuật, nhân vật điển hình, nguyên lí tảng băng trôi,...


5. Một số nét chính về thành tựu của văn xuôi Việt Nam từ 1945 đến hết thế kỉ XX qua các tác phẩm trong chương trình Ngữ văn 12 (5 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Lịch sử dân tộc với sự phát triển văn xuôi Việt Nam từ 1945 đến hết thế kỉ XX.

b) Những thành tựu nổi bật của văn xuôi Việt Nam qua những tác phẩm được học và đọc thêm:

- Về nội dung tư tưởng;
- Về nghệ thuật.
c) Một số lưu ý về phương pháp đọc - hiểu các tác phẩm văn xuôi Việt Nam từ 1945 đến hết thế kỉ XX.
	Kiến thức 

- Nhận biết được những ảnh hưởng của lịch sử đến sự phát triển của văn xuôi Việt Nam từ 1945 đến hết thế kỉ XX. 
- Nhận biết được diện mạo của văn xuôi Việt Nam từ 1945 đến hết thế kỉ XX.
- Đối với học viên khá giỏi: có thể cung cấp thêm tư liệu để tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của học viên. 
- Lấy ví dụ minh hoạ qua các tác phẩm văn học.
- Trình bày những thành tựu nổi bật về nội dung (cảm hứng yêu nước anh hùng; tinh thần nhân đạo với những biểu hiện mới mẻ, mang tính nhân dân sâu sắc) và về nghệ thuật (những thành công của thể loại truyện và kí; một số đóng góp mới của văn xuôi sau 1975) của văn xuôi Việt Nam từ 1945 đến hết thế kỉ XX qua những tác phẩm đã học.
Kỹ năng

- Phân tích được những thành tựu nổi bật của văn xuôi Việt Nam qua những ví dụ cụ thể.
- Biết cách đọc - hiểu tác phẩm văn xuôi theo đặc trưng thể loại.
Thái độ

- Có ý thức vận dụng những hiểu biết đã học vào việc đọc - hiểu và viết bài văn nghị luận văn học.
	- Đối với học viên khá giỏi: có thể cung cấp thêm tư liệu để tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của học viên.
- Lấy ví dụ minh hoạ qua các tác phẩm văn học Việt Nam từ 1945 đến hết thế kỉ XX đã học trong chương trình.


6. Một số nét chính về thành tựu của thơ Việt Nam từ 1945 đến hết thế kỉ XX qua các tác phẩm trong chương trình Ngữ văn 12 (5 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Lịch sử dân tộc và sự phát triển thơ ca Việt Nam từ 1945 đến hết thế kỉ XX.

b) Những thành tựu nổi bật của thơ Việt Nam qua những tác phẩm được học và đọc thêm: 
- Về nội dung tư tưởng;
- Về nghệ thuật.
c) Một số lưu ý về phương pháp đọc hiểu các tác phẩm thơ Việt Nam từ 1945 đến hết thế kỉ XX.
	Kiến thức 

- Biết được những ảnh hưởng của lịch sử đến sự phát triển của thơ ca Việt Nam từ 1945 đến hết thế kỉ XX. 
- Nhận biết sơ lược về diện mạo của thơ Việt Nam từ 1945 đến hết thế kỉ XX.
- Trình bày được những thành tựu nổi bật về nội dung (cảm hứng yêu nước anh hùng; tinh thần nhân đạo với những biểu hiện mới mẻ, mang tính nhân dân sâu sắc) và về nghệ thuật (những thành công của thể loại thơ trữ tình; một số đóng góp mới của thơ ca sau 1975) của  thơ Việt Nam từ 1945 đến hết thế kỉ XX qua những tác phẩm đã học.
Kỹ năng

- Phân tích được những thành tựu nổi bật của thơ Việt Nam qua những ví dụ cụ thể.
- Biết cách đọc - hiểu tác phẩm thơ theo đặc trưng thể loại.
Thái độ

- Có ý thức vận dụng những hiểu biết đã học vào việc đọc - hiểu và viết bài văn nghị luận văn học.
	- Đối với học viên khá giỏi: có thể cung cấp thêm tư liệu để tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu.
- Lấy ví dụ minh họa qua các tác phẩm thơ ca Việt Nam từ 1945 đến hết thế kỉ XX đã học trong chương trình.


7. Các dạng đề văn nghị luận: tìm hiểu và phân tích (6 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Những yêu cầu và cấu trúc của một đề văn nghị luận

b) Đề văn phân loại theo nội dung:

- Đề nghị luận xã hội:
- Đề nghị luận về một tư tưởng đạo lý;
- Đề nghị luận về một hiện tượng đời sống.
- Đề nghị luận văn học.
- Đề nghị luận về một tác phẩm, đoạn trích văn học;
- Đề nghị luận về một ý kiến, nhận xét.
c) Cách tìm hiểu và phân tích một đề văn nghị luận.
- Đọc, suy nghĩ để xác định: dạng đề, vấn đề trọng tâm và các thao tác lập luận;
- Xác định phạm vi kiến thức cần huy động cho bài viết.
	Kiến thức 

- Nhận biết và hiểu được các yêu cầu và cấu trúc của một đề văn nghị luận. 
- Trình bày được đặc điểm các loại, dạng đề văn nghị luận thường gặp. 
Kỹ năng 

- Nhận biết được các loại và dạng đề văn nghị luận theo đặc điểm.
- Phân biệt được các dạng đề nghị luận cụ thể.
- Phân tích được một đề văn nghị luận.
	- Thông qua thực hành nhận diện và phân tích, tìm hiểu các đề văn nghị luận rút ra kết luận về các loại, dạng đề và cách tìm hiểu, phân tích một đề văn nghị luận.
- Các đề nghị luận gần gũi với vốn sống, vốn hiểu biết thực tế của người học.


8. Hệ thống hóa về bài nghị luận xã hội (6 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Khái quát về nghị luận xã hội

b) Các dạng đề cơ bản của nghị luận xã hội:

- Nghị luận về một tư tưởng, đạo lý;
- Nghị luận về một hiện tượng đời sống.
c) Những lưu ý về cách làm và các lỗi thường gặp

- Lưu ý về cách làm;
- Lưu ý về các lỗi thường gặp.
	Kiến thức 

- Nhận biết được bản chất và yêu câu của kiểu bài văn nghị luận xã hội;
- Trình bày được đặc điểm của các đề nghị luận xã hội thông dụng;
- Nhận biết được một số lưu ý về cách làm và những sai sót thường gặp trong viết bài văn nghị luận xã hội. 
Kỹ năng

- Nhận biết được các dạng đề cụ thể của nghị luận xã hội;
- Nhận ra được các lỗi thường gặp khi viết bài nghị luận xã hội và nghị luận văn học.
	- Luyện tập nhận biết và củng cố lí thuyết về kiểu bài văn nghị luận xã hội thông qua các bài tập gắn với các dạng đề, các bài nghị luận xã hội và những lỗi thường mắc. 


9. Hệ thống hoá về bài nghị luận văn học (6 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Khái quát về nghị luận văn học; những điểm giống và khác nhau giữa nghị luận xã hội và nghị luận văn học. 

b) Các dạng đề nghị luận văn học: 

- Nghị luận về một tác phẩm văn học (thơ, truyện, văn nghị luận);  
- Nghị luận về một nhận xét, ý kiến (văn học sử, lí luận văn học).
c) Những lưu ý về cách làm và các lỗi thường gặp

- Lưu ý về cách làm;
- Lưu ý về các lỗi thường gặp.
	Kiến thức 

- Hiểu được bản chất và yêu cầu của kiểu bài nghị luận văn học. Trình bày được những điểm giống và khác giữa kiểu bài nghị luận văn học và nghị luận xã hội.
- Trình bày được những đặc điểm của các đề nghị luận văn học.
- Nhận biết được một số lưu ý về cách làm và những sai sót thường gặp. 
Kỹ năng 

- Phân biệt được văn bản nghị luận xã hội và nghị luận văn học.
- Nhận biết được các dạng đề cụ thể của hai loại bài này.
- Nhận ra được các lỗi thường gặp khi viết bài nghị luận xã hội và nghị luận văn học. 
	- Luyện tập nhận biết và củng cố lí thuyết thông qua các bài tập gắn với các dạng đề, các bài nghị luận văn học và những lỗi thường mắc.


10. Kỹ năng trình bày bài viết và các lỗi về trình bày bài viết (6 tiết) 

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Khái quát về kỹ năng trình bày bài viết: mục đích, nội dung, yêu cầu và ý nghĩa (chữ viết, chính tả, bố cục, trích dẫn...). 

- Chữ viết: viết đúng và viết đẹp;
- Chính tả: viết thường và viết hoa; 
- Bố cục: cách trình bày trên giấy của các phần lớn, các đoạn văn trong thân bài, các trích dẫn thơ và văn xuôi;
- Quy cách dùng dấu ngoặc đơn (...), ngoặc kép “...”.
b) Các lỗi về trình bày:

- Lỗi chữ viết;

- Lỗi chính tả;
- Lỗi bố cục;
- Lỗi về hình thức trích dẫn.
	Kiến thức 

- Hiểu được thế nào là kỹ năng trình bày một bài viết (mục đích, nội dung và yêu cầu của kỹ năng này).
Kỹ năng

- Biết cách trình bày một bài viết; 
- Nhận biết được các yêu cầu cơ bản của kỹ năng trình bày bài viết;
- Nhận biết được các loại lỗi về kỹ năng trình bày bài viết.
Thái độ

- Có ý thức luyện tập để trình bày một văn bản đúng và đẹp.
	- Thông qua thực hành luyện tập củng cố những hiểu biết và rèn luyện kỹ năng trình bày một bài viết.
- Cung cấp những mẫu văn bản trình bày đúng và đẹp.
- Xây dựng những bài tập nhận biết và sửa lỗi về trình bày bài viết gắn với những tình huống viết bài thường gặp. 


11. Sử dụng các phương tiện liên kết trong tạo lập văn bản (4 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Khái quát về liên kết trong văn bản: liên kết nội dung và liên kết hình thức.

b) Các phương tiện liên kết thường được sử dụng. 

c) Các kiểu quan hệ ý nghĩa được thể hiện bằng các phương tiện liên kết.

d) Thực hành sử dụng các phương tiện liên kết khi tạo lập văn bản. 
	Kiến thức 

- Hiểu thế nào là liên kết nội dung và liên kết hình thức trong văn bản.
- Nêu được các phương tiện liên kết và các kiểu quan hệ ý nghĩa được thể hiện bằng các phương tiện liên kết.
Kỹ năng

- Nhận diện được phương tiện liên kết trong văn bản, phân tích được các kiểu ý nghĩa mà các phương tiện liên kết biểu thị.
- Sử dụng được các phương tiện liên kết làm cho văn bản mạch lạc, sáng rõ. 
Thái độ

- Có ý thức sử dụng các phương tiện liên kết khi tạo lập văn bản.
	- Thông qua thực hành luyện tập hiểu rõ hơn liên kết nội dung và liên kết hình thức trong văn bản. 
- Nâng cao kỹ năng sử dụng các phương tiện liên kết trong tạo lập văn bản, nhất là tạo lập văn bản nghị luận.


12. Thực hành về các phong cách ngôn ngữ và các biện pháp tu từ có trong chương trình Ngữ văn 12 (4 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Các phong cách ngôn ngữ

- Khái quát về phong cách ngôn ngữ hành chính và phong cách ngôn ngữ khoa học.
- Thực hành phân tích các đặc điểm của phong cách ngôn ngữ hành chính và phong cách ngôn ngữ khoa học.
- Thực hành tạo lập văn bản thuộc phong cách hành chính và phong cách ngôn ngữ khoa học.
	Kiến thức

- Hiểu thế nào là phong cách ngôn ngữ hành chính, phong cách ngôn ngữ khoa học. 
- Trình bày được đặc điểm của phong cách ngôn ngữ hành chính và phong cách ngôn ngữ khoa học; phân biệt được sự khác nhau giữa chúng.
Kỹ năng 

Nhận ra và phân tích được các đặc điểm sử dụng ngôn ngữ của phong cách ngôn ngữ hành chính, phong cách ngôn ngữ khoa học. 
- Tạo lập được văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ hành chính, phong cách ngôn ngữ khoa học. 
Thái độ

- Có ý thức sử dụng ngôn ngữ phù hợp với phong cách ngôn ngữ chức năng. 
	- Thông qua thực hành củng cố những kiến thức về phong cách ngôn ngữ hành chính, phong cách ngôn ngữ khoa học.
- Rèn luyện kỹ năng tạo lập các ăn bản phong cách ngôn ngữ, hành chính, phong cách ngôn ngữ khoa học gắn với những tình huống giao tiếp thông dụng. 

	b) Các biện pháp tu từ *

- Khái quát về các biện pháp tu từ thường gặp trong văn học và trong giao tiếp thường ngày.
- Thực hành nhận diện và phân tích giá trị của biện pháp tu từ trong văn học và trong giao tiếp hằng ngày.
- Thực hành sử dụng các biện pháp tu từ phù hợp với mục đích và hoàn cảnh giao tiếp
	Kiến thức

- Trình bày được định nghĩa, vai trò và tác dụng của các biện pháp tu từ thường gặp trong văn học và trong giao tiếp thường ngày.
Kỹ năng

- Nhận ra các biện pháp tu từ trong tác phẩm văn học và trong lời nói hằng ngày. 
- Phân tích được giá trị tu từ của các biện pháp tu từ trong tác phẩm văn học và trong lời nói hằng ngày. 
- Sử dụng được các biện pháp tu từ phù hợp với mục đích và hoàn cảnh giao tiếp. 
Thái độ

Có ý thức sử dụng các biện pháp tu từ phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp để đạt được hiệu quả cao trong diễn đạt. 
	- Các biện pháp tu từ cụ thể được lựa chọn theo nội dung thực hành trong sách giáo khoa Ngữ văn 12.
- Qua thực hành, luyện tập rút ra những điều cần ghi nhớ về việc sử dụng các biện pháp tu từ trong văn học và trong giao tiếp hằng ngày. 


IV. GIẢI THÍCH 
1. Căn cứ biên soạn phần kiến thức tự chọn nâng cao

Phần kiến thức tự chọn nâng cao môn Ngữ văn GDTX cấp THPT được xây dựng dựa trên chương trình tự chọn nâng cao theo chương trình chuẩn THPT. Các chủ đề nâng cao chủ yếu tập trung vào các nội dung khác biệt giữa chương trình nâng cao và chương trình chuẩn. Do phần Tiếng Việt của hai Chương trình giống nhau nên nội dung khác biệt chủ yếu thể hiện ở phần Đọc văn và Làm văn. Cũng vì thế, các chủ đề nâng cao tập trung nhiều vào hai phần Đọc văn và Làm văn.
Sự phân chia chủ đề, số lượng các chủ đề nâng cao của phần kiến thức tự chọn nâng cao môn Ngữ văn GDTX cấp THPT được dựa trên cơ sở sau:
- Căn cứ vào thời lượng của chương trình.
- Căn cứ vào sự khác nhau về mức độ nội dung cụ thể trong chương trình Ngữ văn GDTX cấp THPT và chương trình tự chọn nâng cao theo chương trình chuẩn THPT để đề xuất nội dung cụ thể và số lượng các chủ đề. 
2. Về phương pháp dạy học

- Phương pháp dạy học của chương trình Ngữ văn GDTX cấp THPT theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của học viên, hình thành và phát triển năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Coi trọng việc khai thác vốn sống, vốn hiểu biết thực tế của học viên nhằm thu hút họ tích cực tham gia các hoạt động dạy - học, chủ động tiếp thu kiến thức rèn luyện kỹ năng. 
- Một số gợi ý về dạy học các nội dung lự chọn.
Các bước lên lớp một chủ đề tự chọn.

Bước 1: Giới thiệu mục đích, ý nghĩa và yêu cầu cần đạt của bài học.
Bước 2: Tổ chức cho học viên hoạt động học tập, trao đổi theo phần gợi ý thực hiện đã nêu trong tài liệu học tập của học viên. 
Do nội dung kiến thức và kỹ năng của một chủ đề thường rất nhiều, nên giáo viên cần chia ra và xác định công việc ở mỗi tiết học cho phù hợp. Phần gợi ý thực hiện trong các chủ đề thường đã nêu hướng và cách hoạt động, vì thế giáo viên dựa vào đó mà điều hành tiết học. Tinh thần cơ bản của bước 2: nêu vấn đề và yêu cầu học viên làm việc trao đổi theo nhóm (trước các vấn đề khó, phức tạp, có nhiều ý kiến khác nhau) hoặc trình bày ngay kiến của mình đã suy nghĩ, chuẩn bị ở nhà. Thời lượng dành cho bước 2 là nhiều nhất. 
Bước 3: Tổng kết, rút kinh nghiệm và đánh giá sau khi học xong chủ đề. 
Do chủ đề có dung lượng kiến thức và kỹ năng khá lớn, học thành nhiều tiết. Vì thế, mỗi chủ đề cần dành một thời gian nhất định để tổng kết và khắc sâu một số kiến thức và kỹ năng cần chú ý nhất. Cần có hình thức kiểm tra gọn nhẹ cho mỗi chủ đề để đánh giá được kết quả học tập của học viên (nên kết hợp hình thức câu hỏi trắc nghiệm với yêu cầu viết đoạn văn ngắn khoảng 15 - 20 phút). Cuối cùng, cần nêu những lưu ý, rút kinh nghiệm về việc học tập của học viên. Khuyến khích học viên phát biểu ý kiến đóng góp về cách dạy, cách học, cách kiểm tra đánh giá...
3. Về đánh giá kết quả học tập của học viên

Hình thức kiểm tra đánh giá các nội dung học tự chọn sau khi học hết một hay vài chủ đề của phần kiến thức tự chọn không khác hình thức kiểm tra đánh giá của nội dung chính khóa. Cụ thể: 
- Kiểm tra bằng bài viết;
- Kiểm tra miệng;
- Chấm bài tập nghiên cứu và sổ tay ghi chép việc học ở nhà; 
- Chấm điểm thực hành.
MÔN LỊCH SỬ
I. MỤC TIÊU
Học xong phần kiến thức tự chọn nâng cao môn Lịch sử của chương trình GDTX cấp THPT, học viên cần đạt được các yêu cầu sau:
1. Về kiến thức

Trên cơ sở những kiến thức cơ bản, chủ yếu để nâng cao sự hiểu biết của học viên về một số nội dung quan trọng theo yêu cầu của chương trình và sách giáo khoa:
- Nắm vững sự kiện chính xác.
- Hiểu sâu hơn có hệ thống các sự kiện chủ yếu.
- Hình thành một số khái niệm, nắm được các quy luật, nguyên lý về sự kiện đang học.
2. Về kỹ năng

Hình thành các kỹ năng:
- Hệ thống hóa kiến thức đã học.
- Phân tích sự kiện, rút kết luận, liên hệ thực tế.
- Củng cố và nâng cao phương pháp học tập, phân tích đánh giá các sự kiện lịch sử (khách quan, khoa học trên cơ sở sự thật lịch sử).
3. Về thái độ

- Có thái độ đúng về sự kiện đã học (đồng tình, ủng hộ, căm ghét), bồi dưỡng quan điểm, tư tưởng từ các sự kiện này.
- Tiếp tục bồi dưỡng ý thức học tập môn lịch sử dân tộc tự hào với lịch sử đã qua và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với dân tộc.
II. NỘI DUNG
LỚP 11
1 tiết/tuần x 32 tuần = 32 tiết
1. Các cuộc cách mạng tư sản từ thế kỷ XVI - cuối thế kỷ XVIII
- Củng cố khái niệm cách mạng tư sản, các hình thức.
- Ý nghĩa lịch sử.
2. Phong trào công nhân thế giới thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
- Một số cuộc đấu tranh tiêu biểu.
- Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học.
- Cách mạng Tháng Mười 1917.
3. Nền văn minh công nghiệp (thế kỷ XVIII - XIX) 
- Nội dung nền văn minh công nghiệp. 
- Ý nghĩa lịch sử và hạn chế.
4. Chủ nghĩa phát xít và nguyên nhân bùng nổ Chiến tranh thế giới lần thứ hai (1939 -1945) 
Không trình bày nhiều về Chiến tranh thế giới thứ hai.
5. Các đề nghị cải cách ở Việt Nam vào thế kỷ XIX
Chủ yếu các điều trần của Nguyễn Trường Tộ.
6. Những chuyển biến kinh tế - xã hội và phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam đầu thế kỷ XX 
Làm nổi bật những nét tiêu biểu:
- Chuyển biến kinh tế - xã hội.
- Phong trào giải phóng dân tộc.
LỚP 12
0,5 tiết/tuần x 32 tuần = 16 tiết
1. Sự hình thành và sụp đổ của hai cực Ianta.
2. Nga và các nước Đông âu từ 1991 đến nay.
3. Đông Nam á từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai. 
4. Cách mạng khoa học và công nghệ từ sau 1945 đến nay. 
5. Sự chuyển biến của phong trào dân tộc Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất  đến 1930.
6. Sự nghiệp hoàn thành thông nhất Tổ quốc Việt Nam (1975 - 1976). 
III. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT
LỚP 11
1 tiết/tuần x 32 tuần ( 32 tiết
1. Các cuộc cách mạng tư sản từ thế kỷ XVI - cuối thế kỷ XVIII (5 tiết) 

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Nguyên nhân của các cuộc cách mạng tư sản.

b) Các hình thức của các cuộc cách mạng tư sản.

c) Kết quả. 

d) ý nghĩa.
	Kiến thức 

- Hệ thống hóa các sự kiện đã học về cách mạng tư sản thế kỷ XVI - cuối thế kỷ XVIII.
- Nắm một số kết luận khái quát về cách mạng tư sản.
Kỹ năng

- Biết sử dụng tài liệu tham khảo, đồ dùng trực quan để tạo biểu tượng về cách mạng tư sản.
- Tiếp tục hình thành khái niệm "Cách mạng tư sản"
Thái độ

- Bước đầu hiểu và đánh giá đúng các cuộc cách mạng tư sản.
- Liên hệ với Việt Nam.
	- Chú ý: sử dụng một số tài liệu có liên quan của C.Mách Ph.ăng ghen, Hồ Chí Minh. 
- Làm các bài tập dưới sự giúp đỡ của giáo viên. 


2. Phong trào công nhân thế kỷ thứ XIX - đầu thế kỷ XX (5 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Phong trào công nhân ở các nước vào thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.

b) Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

c) Học thuyết Lênin.

d) Sự bùng nổ và ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga 1917. 
	Kiến thức 

- Hệ thống hóa các kiến thức đã học để nắm được nội dung của chủ đề. 
- Những nét cơ bản về chủ nghĩa xã hội khoa học.
- Ý nghĩa lịch sử của cách mạng Tháng Mười Nga 1917.
Kỹ năng

- Sưu tầm, sử dụng các tài liệu tham khảo, đồ dùng trực quan.
- Tạo biểu tượng về một cuộc đấu tranh của công nhân thế giới.
Thái độ

- Giáo dục tinh thần đoàn kết quốc tế.
- Bồi dưỡng niềm tin vào cuộc đấu tranh của công nhân, chủ nghĩa Mác - Lênin.
	Chú ý các vấn đề:
- Cuộc đời và sự nghiệp của C.Mác, Ph.Ăng ghen, V.I.Lênin.
- ý kiến của Hồ Chí Minh về Cách mạng Tháng Mười Nga. 


3. Nền văn minh công nghiệp thế kỷ XVIII - XIX (5 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Bối cảnh lịch sử và sự hình thành nền văn minh công nghiệp thế kỷ XVIII - XIX.

b) Nội dung cơ bản nền văn minh công nghiệp.

c) ý nghĩa lịch sử.
	Kiến thức

- Hệ thống hóa và rút ra kết luận khái quát chủ yếu về nội dung cơ bản của nền văn minh công nghiệp thời kỳ này.
Kỹ năng

- Đánh giá ý nghĩa lịch sử.
- Năng lực liên hệ thực tế.
- Nhận thức đúng về nền văn minh công nghiệp thế kỷ XVIII - XIX.
Thái độ

Có ý thức rèn luyện những tác phong công nghiệp.
	Chú ý:
- Tập trung vào nội dung nền văn minh công nghiệp thời kỳ này, song phải chú ý đến quá trình hình thành.


4. Chủ nghĩa phát xít và nguyên nhân bùng nổ Chiến tranh thế giới lần thứ hai (1939 - 1945) (5 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Bối cảnh lịch sử giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1818 - 1939). 

b) Sự ra đời của chủ nghĩa phát xít 

c) Quan hệ quốc tế và những tiền đề dẫn tới cuộc chiến tranh. 
	Kiến thức 

- Những sự kiện tiêu biểu của tình hình thế giới giữa hai cuộc chiến tranh (1918 - 1939) để hiểu nguyên nhân ra đời của chủ nghĩa phát xít và sự bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945).
- Những vấn đề chủ yếu của quan hệ quốc tế và sự bùng nổ Chiến tranh.
Kỹ năng 

- Hệ thống hóa kiến thức đã học có liên quan đến chủ đề.
- Sưu tầm và sử dụng các tài liệu tham khảo và đồ dùng trực quan cần thiết cho học tập chủ đề. 
Thái độ

- Xác định thái độ đối với chủ nghĩa phát xít, chiến tranh.
- Liên hệ tình hình hiện nay.
	- Chú trọng chủ nghĩa phát xít ra đời, thắng lợi ở Đức.
- Có ý thức và tham gia cuộc đấu tranh chống chiến tranh bảo vệ hòa bình thế giới.


5. Các đề nghị cải cách ở Việt Nam thế kỷ XIX (6 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Nguyên nhân nảy sinh xu hướng, yêu cầu cải cách.

b) Nội dung cơ bản các đề nghị cải cách.

c) Nguyên nhân thất bại.
	Kiến thức

- Sơ lược bối cảnh lịch sử dẫn tới yêu cầu các đề nghị cải cách.
- Một số hiểu biết về Nguyễn Trường Tộ và những đề nghị của ông.
- Những nguyên nhân nào làm cho xu hướng cải cách thất bại. ý nghĩa lịch sử của xu hướng.
Kỹ năng

- Sưu tầm (có hướng dẫn) một số tài liệu trong các bản điều trần.
- Tham gia các hoạt động học tập, tự học, học nhóm, trao đổi, thảo luận, trình bày.
Thái độ

- Có thái độ đúng với những người đề xuất việc cải cách Nguyễn Trường Tộ
- Liên hệ với công cuộc đổi mới hiện nay để bồi dưỡng lòng tin.
	Tập trung chủ yếu vào một số đề nghị của Nguyễn Trường Tộ; giải thích vì sao những đề nghị này không được thực hiện.


6. Những chuyển biến kinh tế - xã hội và phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam vào đầu thế kỷ XX (6 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Bối cảnh lịch sử dẫn tới những chuyển biến kinh tế - xã hội và sự bùng nổ phong trào giải phóng dân tộc vào đầu thế kỷ XX.

b) Những chuyển biến kinh tế. 

c) Các phong trào yêu nước.
	Kiến thức 

- Tình hình nước ta và những sự kiện dẫn tới sự chuyển biến kinh tế xã hội và bùng nổ phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX.
- Những sự kiện chủ yếu về việc chuyển biến xã hội: sự ra đời các giai cấp, tầng lớp mới, thái độ của các tầng lớp, giai cấp đối với sự thống trị của thực dân Pháp và phong kiến tay sai.
- Một số cuộc đấu tranh lớn tiêu biểu. 
Kỹ năng 

Sử dụng một số tài liệu tham khảo và đồ dùng trực quan để tạo biểu tượng và hình thành khái niệm các sự kiện cơ bản.
Thái độ

- Có thái độ, tình cảm đúng với các sự kiện nhân vật lịch sử đang học.
- Bồi dưỡng lòng yêu nước.
	Chú ý:
- Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp.
- Các giai cấp mới 
- Thái độ các giai cấp, tầng lớp đối với Pháp.
Chú ý:
- Sử dụng một số tài liệu của Hồ Chí Minh có liên quan.
- Tìm hiểu về một số nhân vật lịch sử tiêu biểu đang học.


LỚP 12
1. Sự hình thành và sụp đổ của hai cực Ianta (2 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Mỹ sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai và quan hệ của Mỹ với các nước ở Tây Âu.

b) Liên Xô sau chiến tranh và sự hình thành các nước dân chủ nhân dân ở Đông Âu.

c) Sự hình thành hai cực đối đầu sau chiến tranh và ảnh hưởng của nó đối với thế giới.
	Kiến thức

- Hiểu biết về sự hình thành hai cực đối đầu sau chiến tranh.
- Chiến lược toàn cầu của hai hệ thống. 
- Tác động đối với thế giới.
Kỹ năng

Phân tích khách quan nội dung và tính chất của đối đầu đó
Thái độ

Xây dựng ý thức đấu tranh gìn giữ hòa bình hữu nghị và hợp tác quốc tế.
	Chú ý: nội dung cuộc đối đầu, đặc biệt ảnh hưởng của đối đầu đó với thế giới và Việt Nam


2. Nga và các nước Đông Âu từ 1991 đến nay (2 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Sự khủng hoảng và sự sụp đổ của mô hình nhà nước XHCN ở Đông Âu và Liên Xô.

b) Các nước Đông Âu, nước Nga từ sau 1991.

c) Chính sách đối nội và quan hệ quốc tế của nước Nga và các nước Đông Âu.
	Kiến thức

Hiểu được nguyên nhân và hậu quả của sự sụp đổ mô hình nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Châu Âu.
Kỹ năng

Góp phần hình thành tư duy và phương pháp khoa học đánh giá sự thật lịch sử cho học sinh.
Thái độ

Từ nhận thức khách quan, củng cố niềm tin về sự tiến bộ của lịch sử thường không tránh khỏi các khúc khuỷu, quanh co trên con đường tiến hóa của các dân tộc và thời đại. 
	Coi trọng phân tích nguyên nhân sâu xa và trực tiếp của sự sụp đổ của các nước xã hội chủ nghĩa ở Châu Âu.


3. Đông Nam á sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai (2 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Phong trào dân tộc ở các nước Đông Nam á sau chiến tranh.

b) Những chuyển biến về kinh tế - xã hội các nước Đông Nam á.

c) Quan hệ giữa các nước trong khu vực và Việt Nam; vai trò của các nước Đông Nam á với thế giới hiện nay.
	Kiến thức 

- Hiểu rõ được sự phát triển phong trào giải phóng dân tộc, những biến đổi của các nước Đông Nam á, mối quan hệ các nước trong khu vực và vai trò quốc tế của nó. 
Kỹ năng 

Phân tích và so sánh sự phát triển của phong trào dân tộc và vị trí của khu vực Đông Nam á với các khu vực khác trong các thời kỳ lịch sử, đặc biệt những năm cuối thế kỉ XX và đầu thế kỉ XXI
Thái độ

Xác định ý thức về vai trò của Việt Nam đối với khu vực.
	Chú trọng quan hệ về vị trí của Việt Nam với các nước trong khu vực.


4. Cách mạng khoa học công nghệ từ sau 1945 đến nay (2 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Những thành tựu của khoa học và công nghệ.

b) ảnh hưởng của khoa học và công nghệ đối với loài người, đối với Việt Nam.
	Kiến thức 

Hiểu được quá trình phát triển của khoa học công nghệ.
Kỹ năng 

Phân tích vai trò của khoa học và công nghệ đối với sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam. 
Thái độ

Xác định ý thức và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong học tập để phát triển khoa học công nghệ Việt Nam.
	Chú trọng đến vai trò của khoa học và công nghệ Việt Nam trong công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.


5. Sự chuyển biến của phong trào dân tộc Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến 1930 (4 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Sự chuyển biến về kinh tế - xã hội và giai cấp sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.
	Kiến thức 

Hiểu được sự chuyển biến mới về kinh tế - xã hội và giai cấp là cơ sở để tiếp nhận tư tưởng cách mạng của Nguyên ái Quốc dẫn đến sự chuyển biến mới của phong trào dân tộc. 
	Làm rõ giá trị khoa học và thực tiễn lịch sử của sự chuyển hóa phong trào dân tộc theo tư tưởng của Nguyễn ái Quốc.

	b) Hoạt động truyền bá tư tưởng cách mạng giải phóng của Nguyễn ái Quốc vào Việt Nam.

c) Sự chuyển biến của phong trào dân tộc theo con đường cách mạng của Nguyễn ái Quốc. 
	Kỹ năng 

Phân tích điều kiện và xu thế của phong trào dân tộc, dân chủ Việt Nam theo con đường cách mạng của Nguyễn ái Quốc.
Thái độ

Khẳng định tính khoa học và cách mạng của Nguyễn ái Quốc và kiên trì đi theo con đường đó.
	


6. Sự nghiệp hoàn thành thống nhất Tổ quốc 1975 - 1976 (4 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, non sông thu về một mối.
	Kiến thức 

Hiểu được việc thống nhất đất nước là một quá trình đấu tranh lâu dài mà đỉnh cao là Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, thống nhất Tổ quốc về mặt nhà nước 1976.
	Chú ý: Phân tích được giá trị sáng tạo chớp thời cơ của cuộc tổng tiến công 1975 và nhanh chóng thống nhất Tổ quốc về mặt nhà nước.

	b) Hội nghị hiệp thương chính trị, bầu cử Quốc hội khóa VI, thành lập Chính phủ thống nhất - Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	Kỹ năng

Phân tích sự nghiệp thống nhất tổ quốc là kết quả của đấu tranh lâu dài, gian khổ, hi sinh dẫn  đến đỉnh cao là lịch sử năm 1975 - 1976. 
Thái độ

Khẳng định chủ trương nhanh chóng thống nhất Tổ quốc về mặt nhà nước là đúng đắn. 
	


IV. GIẢI THÍCH
1. Về nội dung và cấu trúc

Phần kiến thức tự chọn nâng cao môn Lịch sử GDTX cấp THPT được xây dựng trên cơ sở sau:
- Bảo đảm trình độ GDTX cấp THPT.
- Bổ sung kiến thức cho học viên ở một mức độ cần thiết, phù hợp.
- Chỉ có các loại chủ đề nâng cao.
- Khơi dậy sự hứng thú và năng khiếu của học viên về môn học.
- Phát huy tính tích cực, năng lực tự học của học viên với sự hướng dẫn của giáo viên.
Tuy phần kiến thức tự chọn nâng cao môn Lịch sử GDTX cấp THPT chỉ có các chủ đề nâng cao song tùy tình hình, điều kiện cụ thể của các địa phương và trình độ của học viên mà giáo viên có thể chọn các loại chủ đề theo quy định hoặc bổ sung các loại chủ đề khác.
2. Về phương pháp và phương tiện dạy học 

Trong quá trình học tập phần kiến thức tự chọn cần chú ý phát huy tối đa những hoạt động của học viên trên lớp và ở nhà, tránh tình trạng "thày giảng, trò ghi". ở đây, giáo viên giữ đúng vai trò người hướng dẫn học tập. Có thể theo các bước sau:
Hướng dẫn học viên đọc trước chủ đề, chuẩn bị các tài liệu tham khảo cần thiết (tự sưu tầm hoặc được cung cấp), chuẩn bị trình bày, thảo luận trao đổi để cùng giải quyết một vấn đề nào đó. 
Trên lớp, giáo viên giới thiệu chung về chủ đề: mục tiêu, kiến thức cơ bản, phương pháp và phương tiện dạy học...
Tiếp đó hướng dẫn học viên thảo luận, phản hồi, tổng kết...
Tổ chức xemina, học nhóm...
- Làm bài tập lịch sử...
3. Về đánh giá kết quả học tập của học viên 

Yêu cầu của việc kiểm tra, đánh giá học tập lịch sử là toàn diện, khách quan, chính xác  và có tác dụng điều chỉnh hoạt động dạy của thày và hoạt động học của trò. Cần tăng cường sự phối hợp giữa kiểm tra, đánh giá và khả năng tự đánh giá theo các hình thức tự luận kết hợp với trắc nghiệm khách quan. 
MÔN ĐỊA LÍ
I. MỤC TIÊU
Học xong phần kiến thức tự chọn nâng cao môn Địa lý của chương trình GDTX cấp THPT, học viên cần đạt được các yêu cầu sau:
1. Về kiến thức

Biết thêm một số kiến thức về:
- Phép chiếu hình bản đồ: phép chiếu phương vị ngang và phương vị nghiêng; sự phân loại bản đồ và phương pháp sử dụng bản đồ.
- Các chuyển động chính của Trái Đất. 
- Một số dạng địa hình trên Trái Đất.
- Khí quyển; độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm tương đối.
- Nước ngầm; một số loại hồ trên Trái Đất; một số nhân tố ảnh hưởng tới tốc độ dòng chảy của sông; tính chất của nước biển và đại dương.
- Mối quan hệ giữa khí hậu, sinh vật và đất.
- Dân số và sự gia tăng dân số; các chủng tộc, ngôn ngữ và tôn giáo chính trên thế giới.
- Nguồn lực phát triển kinh tế; cơ cấu nền kinh tế và một số tiêu chí đánh giá nền kinh tế. 
- Cách mạng khoa học - công nghệ, nền kinh tế tri thức và tác động của chúng đến sự phát triển kinh tế - xã hội.
- Địa lý một số quốc gia.
- Một số vấn đề địa lý khu vực Tây Nam á, Đông Nam á.
- Sự phân hóa của tự nhiên Việt Nam.
- Địa lý nông nghiệp Việt Nam.
- Các vùng kinh tế.
2. Về kỹ năng

- Sử dụng bản đồ (đọc và phân tích bản đồ); mô hình; hình vẽ.
- Vẽ và phân tích đồ thị, biểu đồ; phân tích lát cắt; phân tích số liệu thống kê.
- Thu thập, xử lý và thông báo thông tin địa lí.
- Kỹ năng tư duy: so sánh, phân tích, tổng hợp.
3. Về thái độ

- Có ý thức về vấn đề dân số - kế hoạch hóa gia đình.
- Chống phân biệt chủng tộc và phân biệt rõ được tôn giáo với mê tín dị đoan.
II. NỘI DUNG
LỚP 10
0,5 tiết/tuần x 32 tuần = 16 tiết
1. Trái Đất và bản đồ.
2. Địa hình bề mặt Trái Đất. Khí quyển.
3. Thủy quyển. Thổ nhưỡng quyển và sinh quyển.
4. Địa lý dân cư.
5. Nguồn lực và cơ cấu nền kinh tế.
LỚP 11
0,5 tiết/tuần x 32 tuần = 16 tiết
1. Cách mạng khoa học - công nghệ, nền kinh tế tri thức và tác động của chúng tới sự phát triển kinh tế - xã hội thế giới.
2. Địa lý một số quốc gia.
3. Một số vấn đề địa lý khu vực Tây Nam á, Đông Nam á.
LỚP 12
0,5 tiết/tuần x 32 tuần ( 16 tiết
1. Sự phân hóa của tự nhiên Việt Nam.
2. Địa lý nông nghiệp Việt Nam.
3. Các vùng kinh tế.
III. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT
LỚP 10
1. Trái Đất và bản đồ (3 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Bản đồ.
	Kiến thức 

- Phân biệt được một số phép chiếu hình bản đồ cơ bản qua mạng lưới kinh, vĩ tuyến.
- Nêu được một số cách phân loại bản đồ: theo nội dung, theo mục đích sử dụng, theo lãnh thổ, theo tỉ lệ. 
- Trình bày được phương pháp sử dụng bản đồ để xác định phương hướng; mô tả các đối tượng, hiện tượng địa lí; phân tích các mối liên hệ địa lí. 
Kỹ năng

- Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống.
	- Bổ sung phép chiếu phương vị ngang, phương vị nghiêng.

	b) Các chuyển động chính của Trái Đất.
	Kiến thức

- Trình bày được chuyển động tự quay quanh trục và quanh Mặt Trời của Trái Đất.
- Giải thích được hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất.
Kỹ năng

- Sử dụng hình vẽ, mô hình để trình bày được các chuyển động chính của Trái Đất.
	- Thực hành


2. Địa hình bề mặt Trái Đất. Khí quyển (3 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Địa hình bề mặt Trái Đất.
	Kiến thức

- Mô tả được một số dạng địa hình chủ yếu trên Trái Đất và giải thích sơ lược nguyên nhân hình thành mỗi dạng.
- Trình bày được vai trò của mỗi dạng địa hình đối với sản xuất.
Kỹ năng

- Nhận biết được các dạng địa hình qua tranh ảnh, thực tiễn và vận dụng kiến thức giải thích được nguyên nhân hình thành.
	- Các dạng địa hình: núi, đồi, cao nguyên, đồng bằng

	b) Khí quyển.
	Kiến thức

- Nêu được khái niệm khí quyển, thành phần của không khí và vai trò của khí quyển đối với đời sống trên Trái Đất
- Biết được khái niệm độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm tương đối của không khí.
Kỹ năng

Tính được độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm tương đối.
	


3. Thủy quyển. Thổ nhưỡng quyển và sinh quyển (3 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Thủy quyển.
	Kiến thức 

- Biết được sự hình thành nước ngầm và vai trò của nước ngầm trong đời sống và sản xuất.
- Giải thích được nguồn gốc và tính chất của một số loại hồ.
- Phân tích được một số nhân tố ảnh hưởng tới tốc độ dòng chảy của sông 
	

	b) Thổ nhưỡng và sinh quyển.
	- Biết được một số tính chất của nước biển và đại dương 
- Thực hành: phân tích hoặc vẽ đồ thị chế độ nước của sông Hồng
- Phân tích được mối quan hệ giữa khí hậu, sinh vật và đất. 
Kỹ năng

- Vẽ và phân tích đồ thị chế độ nước sông;
- Phân tích được lát cắt các đai thực vật và đất theo độ cao.
	


4. Địa lý dân cư (3 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Dân số và sự gia tăng dân số.
	Kiến thức 

- Nắm vững các khái niệm liên quan đến gia tăng dân số và các yếu tố ảnh hưởng.
- Hiểu được tình hình, xu thế phát triển dân số thế giới và biết được các "cường quốc" về dân số. 
Kỹ năng

- Biết đọc, nhận xét các bản đồ về dân số.
- Biết vẽ, phân tích biểu đồ, số liệu thống kê liên quan đến dân số và sự gia tăng dân số.
Thái độ

Có ý thức về vấn đề dân số - kế hoạch hóa gia đình. 
	- Các khái niệm chính cần chú ý: tỉ suất sinh thô, tử thô, gia tăng tự nhiên, xuất cư, nhập cư, gia tăng cơ học, gia tăng dân số.
- Các dạng biểu đồ thông dụng (cột, đường)

	b) Địa lý chủng tộc, ngôn ngữ, tôn giáo.
	Kiến thức

- Hiểu được các khái niệm chủng tộc, ngôn ngữ, tôn giáo.
- Nắm được sự phân bố chủng tộc, ngôn ngữ, tôn giáo và ảnh hưởng của chúng đến sự phát triển kinh tế - xã hội.
Kỹ năng

- Biết đọc bản đồ phân bố chủng tộc, tôn giáo thế giới.
Thái độ

- Chống phân biệt chủng tộc và phân biệt rõ được tôn giáo với mê tín dị đoan.
	- Chú ý nhiều hơn đến chủng tộc, tôn giáo.


5. Nguồn lực và cơ cấu nền kinh tế (4 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Nguồn lực và vai trò của nó đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.
	Kiến thức 

- Hiểu được khái niệm nguồn lực và cách phân loại các nguồn lực.
- Nắm được vai trò đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của nguồn lực nói chung và từng loại nguồn lực nói riêng.
Kỹ năng 

- Lập sơ đồ và phân tích nguồn lực bằng sơ đồ.
	- Các chỉ tiêu để phân loại gồm nguồn gốc và phạm vi lãnh thổ

	b) Cơ cấu nền kinh tế.
	Kiến thức 

- Hiểu rõ được khái niệm cơ cấu kinh tế và các bộ phận chính hợp thành cơ cấu nền kinh tế của một quốc gia.
- Biết được mối quan hệ giữa các bộ phận hợp thành cơ cấu nền kinh tế.
Kỹ năng

- Biết vẽ biểu đồ cơ cấu từ số liệu đã cho và nhận xét. 
	- Các bộ phận chính hợp thành cơ cấu nền kinh tế gồm cơ cấu thành (khu vực kinh tế), cơ cấu thành phần kinh tế, cơ cấu lãnh thổ.

	c) Các chỉ tiêu đánh giá nền kinh tế.
	Kiến thức

- Hiểu được một số chỉ tiêu chính để đánh giá nền kinh tế và liên hệ với thế giới, Việt Nam.
- Biết được ý nghĩa của từng chỉ tiêu đánh giá nền kinh tế.
Kỹ năng

Biết phân tích, nhận xét và giải thích số liệu về sự khác nhau giữa các chỉ tiêu của các nhóm nước. 
	- Các chỉ tiêu chính gồm GDP, GNI, GDP hay GNP/người, cơ cấu GDP theo ngành.


LỚP 11
1. Cách mạng khoa học - công nghệ, nền kinh tế tri thức và tác động của chúng tới sự phát triển kinh tế - xã hội thế giới (4 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Đặc điểm của cách mạng khoa học công nghệ.
	Kiến thức 

- Biết thêm một số nội dung của cuộc cách mạng khoa học công nghệ 
	

	b) Biểu hiện của nền kinh tế tri thức.
	- Trình bày thêm một số biểu hiện của nền kinh tế tri thức.
	

	c) Tác động của cách mạng khoa học công nghệ và của nền kinh tế tri thức tới sự phát triển kinh tế - xã hội của thế giới.
	- Phân tích được tác động của cách mạng khoa học công nghệ và nền kinh tế tri thức tới sự  phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước phát triển và đang phát triển. Giải thích được sự đa dạng của trình độ phát triển nền kinh tế - xã hội thế giới.
- Biết được vấn đề đầu tư nước ngoài, nợ nước ngoài và GDP/người của các nước phát triển, các nước đang phát triển, các nước công nghiệp mới. 
- Biết được cơ sở của các liên kết kinh tế khu vực.
- Trình bày về tổ chức thương mại quốc tế (WTO)
Kỹ năng

- Xử lý một số tư liệu, số liệu có liên quan đến những biểu hiện của cách mạng khoa học công nghệ, sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước phát triển và đang phát triển. 
- Trình bày tóm tắt các kết quả xử lý được.
	


2. Địa lý một số quốc gia (8 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Pháp.
	Kiến thức

- Biết được những điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế; đặc điểm nền kinh tế đa dạng, trình độ cao. 
Kỹ năng 

- Sử dụng bản đồ để nhận xét được sự phân bố các ngành kinh tế.
- Ghi nhớ địa danh Pa-ri.
	

	b) Trung Quốc.
	Kiến thức 

- Trình bày được một số đặc điểm về văn hóa Trung Quốc.
- Hiểu và trình bày được tình hình phát triển một số ngành kinh tế chiếm thị phần lớn trong nền kinh tế toàn cầu.
Kỹ năng

- Phân tích bảng số liệu, bản đồ 
	- Một số phát minh nổi tiếng của Trung Quốc.
- Sản xuất ô tô, dệt may, hàng tiêu dùng,...

	c) Bra-xin.
	Kiến thức

- Trình bày được đặc điểm nổi bật về vị trí địa lí, lãnh thổ, điều kiện tự nhiên và tài nguyên của Bra-xin. 
- Trình bày được đặc điểm dân cư của Bra-xin
- Nhận xét được tình hình phát triển công nghiệp, công nghiệp và một số vấn đề của xã hội Bra-xin. 
Kỹ năng

- Sử dụng được bản đồ, biểu bảng, số liệu để phân tích đặc điểm tự nhiên, dân cư, phân bố công nghiệp của Bra-xin.
- Ghi nhớ được địa danh: Đồng bằng A-ma-dôn, Bra-xi-lia, Ri-ô Đê Gia-nê-rô. 
	- Nước lớn ở nửa cầu Nam, đồng bằng A-ma-dôn rộng lớn phủ rừng nhiệt đới, cao nguyên, tiềm năng thủy điện và khoáng sản.
- Dân số đông, cộng đồng dân cư hòa hợp.
- Chênh lệch trong mức sống và nợ nước ngoài. 
- Một số ngành kinh tế có vị trí trên thị trường thế giới.

	d) Ấn Độ.
	Kiến thức 

- Trình bày được đặc điểm nổi bật về vị trí địa lí, lãnh thổ, điều kiện tự nhiên và tài nguyên của ấn Độ.
- Trình bày đặc điểm nổi bật về dân cư, xã hội của ấn Độ
- Phân tích được sự thay đổi trong nền kinh tế ấn Độ.
Kỹ năng

- Sử dụng bản đồ, bảng số liệu để nhận xét được sự phát triển và phân bố của nông nghiệp, công nghiệp ấn Độ.
- Ghi nhớ được địa danh: Niu Đê-li, Côn-ca-ta, Mum-bai.
	- Nước lớn với các miền địa hình lớn từ Bắc xuống Nam. Khí hậu gió mùa điển hình tác động đến sản xuất nông nghiệp. 
- Dân số đông (thứ hai trên thế giới), trẻ, tăng nhanh, sức ép dân số lớn nguồn nhân lực và thị trường tiêu thụ dồi dào. 
- Ba giai đoạn phát triển đất nước. 
- Thay đổi trong nông nghiệp, cách mạng xanh, tự túc lương thực; công nghiệp hóa và thành tựu.

	đ) Ai Cập.
	Kiến thức 

- Xác định được vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên, dân cư của Ai-Cập. 
- Trình bày đặc điểm nền kinh tế Ai-Cập gắn bó với sông Nin. 
Kỹ năng

- Phân tích bản đồ để nhận xét được về tự nhiên và sự phân bố kinh tế của Ai-Cập.
- Nhận xét các số liệu, tư liệu để biết được về tác động của tự nhiên đối với phát triển kinh tế.
- Ghi nhớ được địa danh: Sông Nin, kênh Xuy-ê.
	- Gồm phần lãnh thổ Đông Bắc Phi và Tây á (bán đảo Xin-nai), cách nhau bởi kênh Xuy-ê.
- Đất nước hoang mạc, châu thổ sông Nin (sông dài nhất thế giới), tạo môi trường sống cho dân cư.
- Dân số trẻ, gia tăng dân số khá nhanh.
- Nền văn minh Ai-Cập cổ đại có giá trị lớn.
- Một số ngành nông nghiệp và dịch vụ (du lịch). 


3. Một số vấn đề địa lý khu vực Tây Nam á, Đông Nam á (4 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Một số vấn đề của khu vực Tây Nam á.
	Kiến thức

- Trình bày một số vấn đề liên quan đến tài nguyên thiên thiên và dân cư, kinh tế.
Kỹ năng

- Phân tích bản đồ, bảng số liệu.
	- Khai thác tài nguyên nước, dầu mỏ.

	b) Một số vấn đề của khu vực Đông Nam á.
	Kiến thức 

- Hiểu và trình bày một số nét đặc trưng về văn hóa của các nước trong khu vực Đông Nam á.
- Trình bày đặc điểm chính của một số ngành sản xuất tiêu biểu: sản xuất lương thực, cây công nghiệp; công nghiệp khai thác và chế biến; du lịch,...
Kỹ năng

- Sử dụng bản đồ, biểu đồ, các nguồn thông tin khác nhau để tìm và trình bày kiến thức theo một số chủ đề.
	- Văn hóa truyền thống và tín ngưỡng.


LỚP 12
1. Sự phân hóa của tự nhiên Việt Nam (6 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Các quy luật phân hoá của tự nhiên Việt Nam

b) Sự phân hóa tự nhiên lãnh thổ Việt Nam

c) Khai thác, sử dụng hợp lý các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường tại các vùng lãnh thổ 
	Kiến thức

- Trình bày được nguồn gốc, diễn biến của sự phân hoá tự nhiên Việt Nam.
- Nêu được những thuận lợi, khó khăn của tự nhiên tại các vùng lãnh thổ của đất nước.
- Nêu được các biện pháp khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường ở các vùng lãnh thổ.
Kỹ năng

Có khả năng phân tích, so sánh đặc điểm tự nhiên của các vùng lãnh thổ khác nhau trên đất nước ta. 
Thái độ

Tôn trọng sự phân hóa tự nhiên theo quy luật khách quan. 
	- Phân tích các yếu tố tự nhiên: địa chất, địa hình, khí hậu, sông ngòi, thổ nhưỡng, sinh vật.


2. Địa lý nông nghiệp Việt Nam (5 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Vấn đề sử dụng bền vững tài nguyên đất ở nước ta.

b) Vấn đề sản xuất lương thực thực phẩm.

c) Vấn đề trồng và chế biến sản phẩm cây công nghiệp.
	Kiến thức 

- Biết được ý nghĩa của vấn đề sử dụng bền vững tài nguyên đất ở nước ta.
- Trình bày được đặc điểm sản xuất và phân bố LTTP, trồng và chế biến sản phẩm cây công nghiệp ở nước ta.
Kỹ năng

Làm việc với bản đồ, số liệu thống kê. Có kỹ năng nghiên cứu, tìm hiểu địa phương (thực địa).
	- Bản đồ sử dụng đất.
- Các hình ảnh minh họa về sử dụng bền vững tài nguyên đất ở nước ta.


3. Các vùng kinh tế (5 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	a) Các vùng ở Việt Nam
	Kiến thức 

Biết được hệ thống các vùng, phân biệt được vùng kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm. 
Kỹ năng

Xác định trên bản đồ các vùng kinh tế và các vùng kinh tế trọng điểm. 
	- Theo phương án 7 vùng kinh tế.

	b) Thế mạnh và hạn chế của từng vùng.
	Kiến thức 

Trình bày được các thế mạnh cũng như hạn chế về vị trí địa lí, tài nguyên thiên nhiên, dân cư, kinh tế và ảnh hưởng của chúng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi vùng.
Kỹ năng

Phân tích được các thế mạnh và hạn chế của từng vùng trên bản đồ, hoặc số liệu thống kê. 
	

	c) Vấn đề phát triển kinh tế và hướng phát trên của từng vùng.
	Kiến thức 

- Trình bày được các vấn đề phát triển kinh tế trên cơ sở thế mạnh của mỗi vùng.
- Biết được định hướng phát triển và các giải pháp chủ yếu đối với mỗi vùng.
Kỹ năng

- Phân tích được các bản đồ kinh tế của từng vùng.
- Vẽ và phân tích biểu đồ, số liệu thống kê liên quan đến từng vùng. 
	


IV. GIẢI THÍCH
1. Về nội dung

Nội dung của các chủ đề tự chọn một mặt bổ sung những kiến thức, kỹ năng chưa được đưa vào chương trình, nhằm đảm bảo cho chương trình GDTX cấp THPT có nội dung tương đương với chương trình nâng cao của Trung học phổ thông. Mặt khác, nội dung các chủ đề tự chọn cũng quan tâm đến các vấn đề tương đối khó và trọng tâm của chương trình, tạo điều kiện để học viên GDTX có thể hiểu và nắm chắc được những nội dung này. 
2. Về phương pháp dạy học

Bên cạnh các phương pháp dạy học (PPDH) chung như phương pháp thuyết trình, giải  thích - minh họa, đàm thoại, trong quá trình dạy học các chủ đề tự chọn, giáo viên (GV) nên tăng cường sử dụng các PPDH đặc trưng của bộ môn như: phương pháp sử dụng bản đồ, biểu đồ, phân tích số liệu, bảng thống kê, phân tích tranh ảnh... (thuộc nhóm các phương pháp làm việc trong phòng); phương pháp quan sát, đo vẽ trên thực địa... (thuộc nhóm các phương pháp thực địa) bởi việc sử dụng các phương pháp này không chỉ giúp cho học viên nắm vững kiến thức mà còn được rèn luyện các kỹ năng địa lí.
Mục tiêu giáo dục nói chung và của bộ môn nói riêng hiện nay không chỉ đơn thuần là cung cấp kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho học viên, mà còn hình thành và phát triển những năng lực cần thiết, đáp ứng yêu cầu của xã hội đương đại. Vì vậy, cần phối hợp các PPDH truyền thống với các PPDH mới như PPDH hợp tác, phương pháp đặt và giải quyết vấn đề nhằm góp phần hình thành và phát triển ở học viên năng lực tham gia, hòa nhập, khả năng vận dụng kiến thức địa lý vào thực tiễn.
3. Về đánh giá kết quả học tập của học viên

- Nội dung kiểm tra, đánh giá kết quả học tập các chủ đề tự chọn môn Địa lý bao gồm cả kiến thức, kỹ năng, thái độ; song cần tập trung vào kiểm tra, đánh giá kiến thức, kỹ năng địa lí.
- Việc kiểm tra, đánh giá các chủ đề tự chọn không chỉ dừng lại ở yêu cầu tái hiện kiến thức, lặp lại các kỹ năng đã học, mà phải khuyến khích trí thông minh sáng tạo, khả năng tư duy (tư duy địa lí, tư duy phê phán) và vận dụng kiến thức của học viên.
- Phương pháp đánh giá cần kết hợp cả trắc nghiệm tự luận và trắc nghiệm khách quan.
- Nên tăng cường đánh giá kết quả học tập phần nội dung tự chọn của học viên qua các bài tập được trình bày dưới dạng báo cáo ngắn về một vấn đề có trong chủ đề học viên được học. 
MÔN TIẾNG ANH
I. MỤC TIÊU
Học xong phần kiến thức tự chọn nâng cao môn tiếng Anh của chương trình GDTX cấp THPT, học viên cần đạt được các yêu cầu sau:
1. Về kiến thức

Củng cố, khắc sâu và từng bước phát triển tiếng Anh như một công cụ giao tiếp ở mức độ cơ bản dưới các dạng nghe, nói, đọc, viết mà học viên đã học trong chương trình chuẩn.
2. Về kỹ năng

Ôn tập, củng cố và khắc sâu thêm các kiến thức cơ bản, tương đối hệ thống và hoàn chỉnh về tiếng Anh trong chương trình chuẩn, phù hợp với trình độ, đặc điểm tâm lý lứa tuổi và điều kiện học tập. 
3. Về thái độ

Có hiểu thêm về đất nước, con người và nền văn hóa của một số nước nói tiếng Anh so với chương trình chuẩn, từ đó có tình cảm và thái độ tốt đẹp đối với đất nước, con người, nền văn hóa và ngôn ngữ của các nước nói tiếng Anh; biết tự hào, yêu quí và tôn trọng nền văn hóa và ngôn ngữ của dân tộc mình. 
II. NỘI DUNG
LỚP 10
1 tiết/tuần x 32 tuần = 32 tiết
1. Grammar (10 tiết)
- Tenses
- The passive voice
- Conditional sentences
2. Listening and speaking (8 tiết)
- Daily activities
- People’s background
- School outdoor activities
- The media
- Life in the city/town and countryside
- National parks
- Music and film
- Typical English cities and historical places in Vietnam
3. Reading (8 tiết)

- Daily activities
- People’s background
- The media (TV, radio, newspapers, the Internet)
- Life in the community
- National parks and conservation of nature
- Music, cinemas and films
- Typical English cities
- Historical places
4. Writing (6 tiết)
- Narrative writing
- People’s background/profile
- Filling in a personal form
- Letter of confirmation
- Letter of invitation
- Letter responding to an (acceptance/refusal/declination)
LỚP 11
1 tiết/tuần x 32 tuần = 32 tiết
1. Grammar (10 tiết)
- Infinitive, gerund and participle
- Reported speech
- Relative clauses
2. Listening and speaking (8 tiết)
- Friends and friendship
- Parties and celebrations
- Volunteer work
- Population
- Sources of energy
- Competitions and games
- Hobbies and entertainments
- Well-known places in Vietnam
3. Reading (8 tiết)
- Friendship and personal experiences
- Parties and celebrations
- Volunteer work
- Population and illiteracy
- Nature and sources of energy
- Competitions and games
- Hobbies and entertainments
- Wonders of the world and well-known places in Vietnam
4. Writing (6 tiết)
- Letter of invitation to a party
- Friend/friendship
- Celebrations/holiday activities
- Hobby or collection
- Well-known places in Vietnam
- Biography writing
LỚP 12
2 tiết/tuần x 32 tuần = 64 tiết
1. Grammar (20 tiết)
- Revison of tenses, the passive voice, conditional sentences, relative clauses, - repositions and articles
- Adverbial clauses
- Modal verbs, transitive and intransitive verbs, phrasal verbs
2. Listening and speaking (16 tiết)
- Household chores and family life
- Differences among cultures
- Education conditions that help students learn better
- Jobs interview and job application
- Life in the future
- Endangered species
- International organizations
- Women in society
3. Reading (16 tiết)
- Family rules and family life cultural diversity
- Education system in Vietnam
- Future jobs and job application 
- Changes of life and life in the future
- Endangered species and environment protection International organizations and ASEAN countries 
- Women at hom and in society
4. Writing (12 tiết)
Letter of recommendation
- Book report
- Set of sport instructions
- Measures to protect endangered species
- Letter of job application
- Typical product of a culture
Ghi chú:

- Nội dung các chủ đề về kiến thức ngôn ngữ nhằm củng cố, hệ thống hóa và nâng cao một bước những vấn đề ngữ pháp cơ bản theo qui định của chương trình
- Nội dung các chủ đề kỹ năng ngôn ngữ (chủ đề 2, 3, 4) được lựa chọn theo tiêu chí ưu tiên các chủ điểm phổ cập, có tính ứng dụng cao, có khả năng phối hợp nội dung và sử dụng ngôn ngữ rộng giữa các chủ đề khác nhau trong chương trình.
III. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT
LỚP 10
1. Grammar (10 tiết)

a) Tenses (3 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	- Present simple
- Present progressive
- Present perfect
	- Hiểu được hình thái, chức năng và sử dụng đúng thời hiện tại thường, hiện tại tiếp diễn và hiện tại hoàn thành gắn với các chủ điểm trong chương trình.
	- Hiểu được vị trí của các trạng từ chỉ tần suất trong câu (adverbs of requency) 
- So sánh, phân biệt sự khác nhau giữa thời hiện tại thường và hiện tại hoàn thành (present perfect vs. present simple).

	- Past simple
- Past progressive
- Past perfect
	- Hiểu được hình thái, chức năng và sử dụng đúng thời quá khứ thường, quá khứ tiếp diễn và quá khứ hoàn thành gắn với các chủ điểm trong chương trình.
	Bao gồm so sánh thì quá khứ hoàn thành với quá khứ thường (Past perfect vs. past simple).

	- Future simple
- Be going to
- Future progressive
	- Hiểu được hình thái, chức năng và sử dụng đúng thời tương lai thường, tương lai tiếp diễn với gắn với các chủ điểm trong chương trình.
	- So sánh, phân biệt sự khác biệt giữa be going to với will.


b) The passive voice (3 tiết)
	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	- The passive voice
	- Hiểu được hình thái, chức năng và sử dụng đúng dạng bị động của động từ gắn với các chủ điểm trong chương trình.
	- Phân biệt sự khác biệt giữa các dạng chủ động và bị động của động từ.

	- Verbs commonly used in the passive voice
	- Hiểu và sử dụng được các động từ thường dùng với thể bị động gắn với các chủ điểm trong chương trình.
	

	- The passive voice with tenses
	- Hiểu hình thái, cấu tạo và sử dụng đúng các dạng bị động trong các thời khác nhau của động từ trong tình huống giao tiếp gắn với các chủ điểm trong chương trình.
	- Phân biệt được các sử dụng của câu bị động trong các thời khác nhau.


c) Conditional sentences (4 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	- Conditional sentence type 1
	- Hiểu được hình thái, chức năng và sử dụng đúng câu điều kiện loại 1 trong các tình huống gắn với các chủ điểm trong chương trình.
	

	- Conditional sentence type 2
	- Hiểu hình thái, cấu tạo và sử dụng đúng câu điều kiện loại 2 trong các tình huống gắn với các chủ điểm trong chương trình.
	- So sánh, phân biệt sự khác nhau giữa câu điều kiện loại 1 và loại 2.

	- Conditional sentence type 3
	- Hiểu hình thái, cấu tạo và sử dụng đúng câu điều kiện loại 3 gắn với các chủ điểm trong chương trình.
	- So sánh, phân biệt sự khác biệt giữa câu điều kiện loại 2 và loại 3

	- Comparisons between conditional sentence types 1, 2 and 3
	- Hiểu thêm và sử dụng đúng các câu điều kiện loại 1, 2 và 3 gắn với các chủ điểm trong chương trình.
	- So sánh, phân biệt sự khác biệt giữa các câu điều kiện (loại 1, 2 và loại 3)


2. Listening and speaking (8 tiết)
	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	- Daily activities
- People’s background
- School outdoor activities
- The media
	- Nghe hiểu được các đoạn độc thoại hoặc hội thoại có độ dài khoảng 120 - 150 từ trong phạm vi vốn từ và ngữ pháp đã học, có mở rộng không quá 5%, trong các ngữ cảnh đa dạng, khác với các ngữ cảnh trong chương trình cơ bản.
	- Hiểu được các văn bản ở tốc độ tương đối chậm. 

	- Life in the city/town and countryside
- National parks
- Music and films
- Typical English cities and historical places in Vietnam
	- Có khả năng giao tiếp nhằm thực hiện các chức năng ngôn ngữ cơ bản, diễn ra dưới dạng đối thoại hoặc độc thoại: khả năng hỏi - đáp, trình bày về các nội dung liên quan đến các chủ điểm trong chương trình 
	


3. Reading (8 tiết)
	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	- Daily activities
- People’s background
- The media (TV, radio, newspapers, the Internet)
- Life in the community 
- National parks and conservation of nature
- Music, cinema and film 
- Typical English cities
- Historical places
	- Đọc hiểu các đoạn văn với các hình thức văn bản đa dạng, có độ dài khoảng 200 - 240 từ với số từ vựng, ngữ pháp mới và độ phức tạp về nội dung và ngôn ngữ không quá 10% khó hơn so với chương trình cơ bản, trong tình huống và ngữ cảnh mở rộng hơn về các chủ điểm có trong chương trình.
	- Phát triển kỹ năng từ vựng: sử dụng từ điển, ngữ cảnh,....


4. Writing (6 tiết)

	- Narrative writing
- People’s background/profile 
- Filling in a personal form 
- Letter of confirmation 
- Letter of invitation
- Letter responding to an (acceptance/refusal/declination)
	- Có khả năng viết theo mẫu hoặc có gợi ý đoạn văn có độ dài khoảng 100 - 120 từ với từ vựng, ngữ pháp mới và độ phức tạp về nội dung và ngôn ngữ không quá 5% khó hơn so với chương trình cơ bản, trong tình huống và ngữ cảnh mở rộng hơn về các chủ điểm có trong chương trình. 
	- Cấu trúc câu đơn giản, đúng văn phạm và gắn với các kiến thức ngôn ngữ, cách diễn đạt đang học.
- Cho phép có những hạn chế về nội dung, tu từ và các thành tố liên kết cấu.


LỚP 11
1. Grammar (10 tiết)

a) Infinitive, gerund and participle (3 tiết)
	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	- Infinitives with or without to
	- Hiểu được hình thái, chức năng và sử dụng đúng động từ nguyên thể (có hoặc không có "to") gắn với các chủ điểm trong chương trình.
	- Phân biệt được sự khác nhau của tính từ, trạng từ và danh từ khi đi với động từ nguyên thể.

	- Infinitives following adjectives/adverbs/nouns
	- Hiểu và sử dụng được động từ nguyên thể theo sau các tính từ/trạng từ/danh từ. 
	

	- Gerunds
- Gerunds following prepositions; verbs - followed by gerunds/infinitives
	- Hiểu được các hình thái, chức năng và sử dụng đúng danh động từ gắn với các chủ điểm trong chương trình. 
- Danh động từ theo sau giới từ; các động từ đứng trước danh động từ/động từ nguyên thể.
	- Phân biệt được sự giống và khác nhau giữa động từ nguyên thể và danh động từ.

	- Participle
- Perfect gerund and perfect participle
	- Hiểu được các hình thái, chức năng và sử dụng đúng động tính từ gắn với các chủ điểm trong chương trình.
- Phân biệt và sử dụng được danh động từ hoàn thành và phân từ hoàn thành.
	- Phân biệt được sự giống và khác nhau giữa động từ nguyên thể, danh động từ và động tính từ.


b) Reported speech (3 tiết)
	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	- Reported speech: Statements

	- Hiểu được hình thái, chức năng và sử dụng đúng câu gián tiếp dạng khẳng định gắn với các chủ điểm trong chương trình.
	

	- Reported speech: Question (Yes/no and Wh-questions)

	- Hiểu được các hình thái, chức năng và sử dụng đúng câu gián tiếp dạng câu hỏi gắn với các chủ điểm trong chương trình.
	- Phân biệt được lời nói gián tiếp với câu hỏi chung và câu hỏi đặc biệt.

	- Repolted speech: compansor between direct speech and indirect speech
	- Hiểu và sử dụng đúng lời nói trực tiếp và gián tiếp. 
	- Phân biệt được lời nói trực tiếp và gián tiếp dạng khẳng định và câu hỏi.


c) Relative clauses (4 tiết)
	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	- Relative clauses with who, which, that
	- Hiểu hình thái, cấu tạo và sử dụng đúng các mệnh đề quan hệ có who, which, that gắn với các chủ điểm trong chương trình.
	

	- Defining relative clauses vs. non-defining relative clauses;
	- Phân biệt và sử dụng đúng các loại mệnh đề quan hệ xác định và không xác định gắn với các chủ điểm trong chương trình.
	- Phân biệt được sự khác nhau giữa who, that và which

	- Omission of relative pronouns
	- Hiểu và sử dụng đúng mệnh đề quan hệ lược bỏ đại từ quan hệ gắn với các chủ điểm trong chương trình. 
	

	- Relative clauses replaced by participles and to-infinitives
	- Hiểu và sử dụng được các mệnh đề quan hệ được thay thế bằng phân từ hoặc động từ nguyên thể có "to".
	- Phân biệt được phân từ và động từ nguyên thể có to


2. Listening and speaking (8 tiết)
	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	- Friends and friendship
- Parties and celebrations
- Volunteer work in Vietnam
- Population of Vietnam 
- Nature and sources of energy 
- Competitions and entertainments of students 
- Wonders of the world and well-known places in Vietnam 
	- Nghe hiểu được các đoạn độc thoại hoặc hội thoại có độ dài khoảng 150 - 180 từ trong phạm vi vốn từ và ngữ pháp đã học, có mở rộng không quá 5%, trong các ngữ cảnh đa dạng, khác với các ngữ cảnh trong chương trình cơ bản
- Có khả năng giao tiếp nhằm thực hiện các chức năng ngôn ngữ cơ bản, diễn ra dưới dạng đối thoại hoặc độc thoại: khả năng hỏi - đáp, trình bày về các nội dung liên quan đến các chủ điểm trong chương trình. 

	- Hiểu được các văn bản ở tốc độ tương đối gần tự nhiên.

	
	
	


3. Reading (8 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	- Friendship and personal experiences
- Parties and celebrations 
- Volunteer work 
- Population and illiteracy 
- Natuer and sources of energy 
- Competitions and games 
- Hobbies and entertainments 
	- Đọc hiểu các đoạn văn với các hình thức văn bản đa dạng, có độ dài khoảng 250 - 280 từ với số từ vựng, ngữ pháp mới và độ phức tạp về nội dung và ngôn ngữ không quá 20% khó hơn so với chương trình cơ bản, trong tình huống và ngữ cảnh mở rộng về các chủ điểm có trong chương trình. 
	- Phát triển kỹ năng từ vựng: sử dụng từ điển, ngữ cảnh, từ đồng nghĩa/trái nghĩa. 
- Nhật biết được các thành tố ngữ pháp, liên kết văn bản. 


4. Wirting (6 tiết)
	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	- Letter of invitation to a party
- Friend/friendship
- Celebrations/holiday activities
- Hobby or collection
- Well-known places in Vietnam
- Biography writing
	- Có khả năng viết theo mẫu hoặc có gợi ý đoạn văn với độ dài khoảng 120 - 130 từ với số từ vựng, ngữ pháp mới và độ phức tạp về nội dung và ngôn ngữ không quá 5% khó hơn so với chương trình cơ bản, trong tình huống và ngữ cảnh mở rộng về các chủ điểm có trong chương trình. 
	- Cấu trúc câu đơn giản, đúng văn phạm và gắn với các kiến thức ngôn ngữ, cách điện đạt đang học. 
- Cho phép có những hạn chế về nội dung, tu từ và các thành tố liên kết câu.


LỚP 12
1. Grammar (20 tiết)
a) Revison of tenses, the passive voice, conditional sentences, relative clauses, prepositions and articles (6 tiết)
	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	- Tenses
	- Ôn tập, củng cố và mở rộng cách dùng các thời cơ bản của động từ gắn với các chủ điểm trong chương trình.
	- Revision.

	- The passive voice
	- Ôn tập, củng cố và mở rộng cách dùng thể bị động cơ bản gắn với các chủ điểm trong chương trình.
	- Revision.

	- Reported speech
	- Ôn tập, củng cố và mở rộng cách dùng câu gián tiếp cơ bản dạng khẳng định và câu hỏi gắn với các chủ điểm trong chương trình.
	- Revision.

	- Conditional sentence types 1, 2 and 3
	- Ôn tập, củng cố và mở rộng cách dùng các câu điều kiện loại 1, 2 và 3) gắn với các chủ điểm trong chương trình. 
	- Revision.

	- Relative clauses 
	- Ôn tập, củng cố và mở rộng cách dùng các mệnh đề quan hệ cơ bản gắn với các chủ điểm trong chương trình.
	- Revision.

	- Prepositions and articles
	- Ôn tập, củng cố và mở rộng cách dùng các giới từ và quán từ cơ bản gắn với các chủ điểm trong chương trình. 
	- Revision.


b) Adverbial clauses (6 tiết)
	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	- Adverbial clauses of time
	- Hiểu được hình thái, chức năng và sử dụng đúng câu phức với mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian gắn với các chủ điểm trong chương trình.
	- Ghi nhớ các liên từ trong câu phức với mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. 

	- Adverbial clauses of reason
	- Hiểu được hình thái, chức năng và sử dụng đúng câu phức với mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do/nguyên nhân gắn với các chủ điểm trong chương trình.
	- Ghi nhớ các liên từ trong câu phức với mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do/nguyên nhân.

	- Adverbial clauses of result
	- Hiểu được hình thái, chức năng và sử dụng đúng câu phức với mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả gắn với các chủ điểm trong chương trình.
	- Ghi nhớ các liên từ trong câu phức với mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả.

	- Adverbial clauses of purpose
	- Hiểu được hình thái, chức năng và sử dụng đúng câu phức với mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích gắn với các chủ điểm trong chương trình.
	- Ghi nhớ các liên từ trong câu phức với mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích. 

	- Adverbial clauses of concession
	- Hiểu được hình thái, chức năng và sử dụng đúng câu phức với mệnh đề trạng ngữ chỉ sự thừa nhận gắn với các chủ điểm trong chương trình.
	- Ghi nhớ các liên từ trong câu phức với mệnh đề trạng ngữ chỉ sự thừa nhận.

	- Adverbial clauses of companson
	- Hiểu được hình thái, chức năng và sử dụng đúng câu phức với mệnh đề trạng ngữ chỉ so sánh gắn với các chủ điểm trong chương trình.
	- Ghi nhớ các liên từ trong câu phức với mệnh đề trạng ngữ chỉ sự so sánh.


c) Modal verbs, transitive and intransitive verbs, phrasal verbs (8 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	- Modal verbs
	- Hiểu được hình thái, chức năng và sử dụng đúng các động từ hình thái gắn với các chủ điểm trong chương trình.
	- Phân biệt các mức độ khác nhau của các động từ tình thái.

	- Transitive and intransitive verbs
	- Hiểu hình thái, cấu tạo và sử dụng đúng các nội động từ và ngoại động từ trong các tình huống gắn với các chủ điểm trong chương trình.
	- So sánh, phân biệt sự khác nhau giữa nội động từ và ngoại động từ.

	- Phrasal verbs (Verb + preposition/adverb I)
	- Hiểu hình thái, cấu tạo và sử dụng đúng các động từ đi với giới từ/trạng từ gắn với các chủ điểm trong chương trình chuẩn.
	- Phân biệt và ghi nhớ vị trí của giới từ/trạng từ trong các cụm động từ.

	- Phrasal verbs (Verb + preposition/adverb II)
	- Hiểu hình thái, cấu tạo và sử dụng đúng các động từ đi với giới từ/trạng từ gắn với các chủ điểm trong chương trình chuẩn.
	- Ghi nhớ các giới từ và trạng từ khi đi với động từ.


2. Listening and speaking (16 tiết)
	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	- Household chores and family life
- Differences mong cultures
- Education conditions that help students learn better
- Jobs interview and job application 
- Life in the future 
- Endangered species 
- International organizations 
- Women in society
	- Nghe hiểu được các đoạn độc thoại hoặc hội thoại có độ dài khoảng 180 - 200 từ trong phạm vi vốn từ và ngữ pháp đã học, có mở rộng không quá 5%, trong các ngữ cảnh đa dạng, khác với các ngữ cảnh trong chương trình cơ bản.
- Có khả năng giao tiếp nhằm thực hiện các chức năng ngôn ngữ cơ bản, diễn ra dưới dạng đối thoại hoặc độc thoại: khả năng hỏi - đáp, trình bày về các nội dung liên quan đến các chủ điểm trong chương trình.
	- Hiểu được các văn bản ở tốc độ gần tự nhiên. 


3. Reading (16 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	- Family rules and family life
- Cultural diversity
- Education system in Vietnam
- Future jobs and job application
- Changes of life and life in the future
- Endangered species and environment protection
- International organizations and ASEAN countries
- Women at hom and in society 
	- Đọc hiểu các đoạn văn với các hình thức văn bản đa dạng, có độ dài khoảng 290 - 340 từ với số từ vựng, ngữ pháp mới và độ phức tạp về nội dung và ngôn ngữ không quá 10% khó hơn so với chương trình cơ bản, trong tình huống và ngữ cảnh mở rộng hơn về các chủ điểm có trong chương trình. 
	- Phân biệt được các ý chính và các ý bổ trợ. 
- Sử dụng được các ý chính để tóm tắt văn bản. 


4. Writing (12 tiết)

	Nội dung
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	- Letter of recommendation
- Book report
- Set of sport instructions 
- Measures to protect endangered species
- Letter of job application
- Typical product of a culture
	- Có khả năng viết theo mẫu hoặc có gợi ý đoạn văn có độ dài khoảng 130 - 150 từ với từ vựng, ngữ pháp mới và độ phức tạp vê nội dung và ngôn ngữ không quá 5% khó hơn so với chương trình cơ bản, trong tình huống và ngữ cảnh mở rộng hơn về các chủ điểm có trong chương trình. 
	- Cấu trúc câu đơn giản, đúng văn phạm và gắn với các kiến thức ngôn ngữ, cách diễn đạt đang học.
- Cho phép có những hạn chế về nội dung, tu từ và các thành tố liên kết câu. 


IV. GIẢI THÍCH
Phần kiến thức tự chọn nâng cao môn Tiếng Anh của chương trình GDTX cấp THPT được xây dựng và phát triển nhằm củng cố, nâng cao và từng bước phát triển các kiến thức ngôn ngữ, kỹ năng giao tiếp cho học viên. 
1. Quan điểm biên soạn phần kiến thức tự chọn nâng cao

Phần kiến thức tự chọn nâng cao môn Tiếng Anh của chương trình GDTX cấp THPT được xây dựng và phát triển theo các quan điểm cơ bản sau:
- Phần kiến thức tự chọn nâng cao môn tiếng Anh GDTX cấp THPT được xây dựng và phát triển theo quan điểm giao tiếp, trong đó kỹ năng ngôn ngữ (kỹ năng giao tiếp) bao gồm nghe, nói đọc, viết là mục tiêu cuối cùng của quá trình dạy học; kiến thức ngôn ngữ như ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp là phương tiện và điều kiện để hình thành và phát triển các kỹ năng giao tiếp. 
- Phần kiến thức tự chọn nâng cao môn tiếng Anh GDTX cấp THPT được xây dựng và phát triển trên cơ sở chủ điểm, trong đó sáu chủ điểm được giới thiệu và lặp lại có mở rộng từ lớp 10 đến lớp 12. Dưới chủ điểm là các chủ đề. Hệ thống chủ điểm và chủ đề là cơ sở hình thành và phát triển các kỹ năng ngôn ngữ. Kiến thức ngôn ngữ được giới thiệu và luyện tập nhằm phục vụ cho việc hình thành và phát triển các kỹ năng ngôn ngữ. Việc lựa chọn và trình bày nội dung ngôn ngữ theo chủ điểm vừa đảm bảo tính giao tiếp cao, vừa đảm bảo tính cơ bản, chính xác và hiện đại của ngôn ngữ. 
- Học viên là chủ thể tích cực, chủ động, sáng tạo của quá trình dạy và học. Giáo viên là người tổ chức, hướng dẫn quá trình học tập của học viên. 
- Phần kiến thức này là cơ sở cho việc biên soạn sách giáo khoa và sách hướng dẫn giảng dạy, quản lý quá trình dạy và học, kiểm tra kiến thức ngôn ngữ và kỹ năng giao tiếp và đánh giá kết quả học tập và chất lượng giảng dạy. 
2. Định hướng về phương pháp dạy học 

Để hình thành và phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết thông qua luyện tập các kiền thức ngôn ngữ như ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, cần quán triệt các phương pháp dạy học cơ bản như: 
Giáo viên tổ chức và hướng dẫn học viên tham gia tích cực vào quá trình học tập thông qua các hoạt động cá nhân, theo cặp và nhóm. Giáo viên cần kết hợp hài hòa các phương pháp và kỹ thuật dạy học, sử dụng hiệu quả các thiết bị, đồ dùng dạy học và các tài liệu hỗ trợ nhằm tạo hứng thú học tập cho học viên. Giáo viên cần sử dụng tiếng mẹ đẻ một cách hợp lý và có hiệu quả trong quá trình dạy học. 
Học viên là chủ thể của hoạt động học tập. Học viên tham gia học tập và hoạt động giao tiếp tích cực, chủ động, sáng tạo và với tinh thần hợp tác cao. Học viên cần luyện tập thực hành giao tiếp một cách có ý thức trong hoạt động học tập trên lớp và tự học. 
3. Định hướng về đánh giá kết quả học tập của học viên 

Kết quả học tập của học viên cần được thực hiện qua hai phương thức kiểm tra: thường xuyên và định kỳ. 
Nội dung kiểm tra cần bám sát các nội dung chương trình, sách giáo khoa và chuẩn kiến thức, kĩ năng.
Các hình thức kiểm tra cần đa dạng, bao gồm: kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút, kiểm tra một tiết, kiểm tra học kỳ I và kiểm tra học kỳ II.
Đánh giá kết quả học tập của học viên phải được thực hiện thông qua cả bốn kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) và kiến thức ngôn ngữ (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp) theo tỉ lệ: nghe 20%, nói 20%, đọc 20%, viết 20% và kiến thức ngôn ngữ 20%. 
4. Vận dụng theo đặc điểm nhà trường, địa phương, các loại đối tượng học viên 

Phần kiến thức tự chọn nâng cao môn tiếng Anh GDTX cấp THPT là môn học nhằm củng cố, nâng cao và từng bước phát triển các kiến thức ngôn ngữ và kỹ năng giao tiếp cho học viên GDTX cấp THPT trong tất cả các trung tâm GDTX trên toàn quốc. Tùy theo điều kiện của từng vùng, miền khác nhau, phần kiến thức tự chọn nâng cao môn tiếng Anh có thể được điều chỉnh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo./. 
	
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Văn Vọng
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